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Đức Phật là ai? 


Nói chung, “Phật” có nghĩa là “Bậc giác ngộ”, người 
diệt trừ vô minh và thấy được bản chất thật sự của các pháp. 
Một vị Phật là một người hoàn toàn thoát khỏi tất cả các lỗi 
lầm và chướng ngại tỉnh thần. Có rất nhiều hành giả đã 
thành Phật trong quá khứ, và nhiều người sẽ thành Phật 
trong vị lai. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-mi (Shakyamuni Buddha) là 
người khai sáng ra Phật giáo. “Shakya” là tên một thị tộc 
thuộc gia đình hoàng tộc, nơi Đức Phật đã sinh vào, “Muni” 
có nghĩa là Người có năng lực. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
sinh ra là một thái tử, vào năm 624 trước Tây lịch tại 
Lâm-tỳ-ni (Lumbini), Bắc Ấn Độ, nay là Nepal. Mẹ của 
Ngài là hoàng hậu Ma-da (Mayadevi) cha của Ngài là vua 
Tịnh-phạn (Shuddhodana). 

Một đêm nọ, hoàng hậu Ma-da nằm mộng thấy một con 
voi trăng từ trên trời đi xuống nhập vào thai. Con voi trắng 
nhập thai cho thấy chính đêm đó hoàng hậu có mang một 
hữu tình thanh tịnh và đầy năng lực. Con voi trắng từ trên 
trời đi xuống cho thấy rằng thái tử từ cung trời Đâu-suất 
(Tushita), cõi tịnh của Đức Phật DI Lặc. Sau này, khi bà hạ 
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sinh thái tử, thay vì đau đớn hoàng hậu trải qua trạng thái 
đặc biệt, thanh tịnh, bà đứng thanh thản, tay phải vin cành 
cây, chư thiên nâng thái tử. Họ cung kính làm lễ trước thái 
tử. 

Khi vua trông thấy thái tử ngài có cảm giác mọi ước 
nguyện đều viên thành và ngài đặt tên thái tử là Sĩ-đạt-ta 
(Siddhartha). Ngài mời một đạo sĩ Bà-la-môn đến xem 
tướng thái tử. Đạo sĩ, với khả năng tiên tri của mình, xem 
xét thái tử và bảo vua: “Có những dấu hiệu thái tử có thê trở 
thành vị chuyên luân vương, người cai quản cả thế giới, 
hoặc trở thành một bậc giác ngộ. Tuy nhiên, thời gian cho 
VỊ chuyển luân vương đã qua, thái tử sẽ trở thành một vị 
Phật đem lại lợi ích cho hàng ngàn triệu thế giới giống như 
ánh mặt trời.” 

Khi thái tử lớn lên, ngài tinh thông tất cả truyền thống 
nghệ thuật và khoa học, không cần bất cứ hướng dẫn nào. 
Ngài biết sáu mươi bốn ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngôn ngữ 
có những chữ cái riêng và ngài cũng rất giỏi toán học. Có 
lần ngài nói với vua cha rằng ngài có thê đếm tất cả nguyên 
tử trên thế giới trong một hơi thở ra vào. Mặc dù không cần 
học, ngài vẫn học để vui lòng vua cha và lợi ích người khác. 
Theo yêu cầu của vua cha ngài đến trường, nơi có nhiều 
môn học, ngài giỏi về thể thao như võ thuật, bắn cung. Thái 
tử luôn tận dụng mọi cơ hội để hướng về ý nghĩa tâm linh 
và khuyến khích mọi người theo con đường tâm linh. Một 
dịp nọ, khi ngài đang tham gia vào cuộc thi bắn cung, ngài 
tuyên bó: “Với cây cung thiền định tôi sẽ bắn mũi tên trí tuệ 
và giết con hỗ vô minh tiềm ẩn trong chúng sinh.” Và ngài 
buông tên mũi tên bay thắng xuyên qua năm con hồ sắc và 
bảy thân cây trước khi biến mắt vào đất! Chứng kiến cảnh 
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tượng vậy, hàng ngàn người phát khởi niềm tin nơi thái tử. 
Thính thoảng thái tử Sĩ-đạt-ta đi dạo kinh thành, vương 
quốc của vua cha để xem người dân sống như thế nảo. 
Trong cuộc viêng thăm, thái tử tiếp xúc với nhiều người già 
và người bệnh, và một dịp ngài thấy một thây chết. Những 
tiếp xúc này đề lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm của ngài 
và giúp ngài nhận rõ rằng tất cả hữu tình không thê thoát 
khỏi khổ đau của sinh, bệnh, già và chết. Vì ngài hiểu luật 
tái sinh và ngài cũng hiểu rằng chúng sinh bị khổ đau như 
vậy không chỉ một lần mà nhiều lần, đời này sang đời khác 
không chấm dứt. Thấy chúng sinh bị vướng trong vòng luân 
hồi khổ đau, ngài cảm thương sâu sắc, ngài phát nguyện 
giải thoát họ khỏi khổ đau. Nhận thấy rằng chỉ có một vị 
Phật bậc toàn giác mới có trí tuệ và năng lực đề giúp tất cả 
chúng sinh trong hoàn cảnh này, ngài quyết định rời cung 
điện và bỏ vào rừng sâu, nơi ngài có thê nhập thiền định sâu 
thăm cho đến khi đạt được giác ngộ. 

Khi hoàng tộc Thích-ca (Shakya) nhận thấy rằng thái tử 
có ý định rời hoàng cung, họ yêu cầu đức vua tô chức đám 
cưới cho thái tử, với hy vọng rằng có thê thay đổi ý định của 
ngài. Đức vua đồng ý và nhanh chóng tìm được một cô dâu 
thích hợp, con gái của một gia đình Thích-ca quyên quý, tên 
là Da-du-đà-la (Yasodhara). Tuy nhiên, thái tử Sĩ- đạt-ta 
không chú trọng đến thú vui thế tục vì ngài nhận rõ rằng 
đắm say vật chất giồng như các hoa độc, ban đầu có vẻ ấn 
tượng nhưng cuối cùng gây khổ đau cùng cực. Sự quyết 
định rời hoàng cung và đề đạt giác ngộ của ngài không thay 
đổi, nhưng đề cho vừa lòng vua cha và đem lợi ích tạm thời 
cho dòng họ Thích-ca, ngài đồng ý cưới công chúa 
Da-du-đà-la. Tuy nhiên, ngay cả ngài ở trong hoàng cung 


12 


CĂN BẢN PHẬT GIÁO 

vai trò là một thái tử nhưng ngài dành hết thời gian và năng 
lực phục vụ dòng tộc Thích-ca theo cách mà ngài có thể. 
Khi tròn hai mươi chín tuổi, thái tử cảm nhận tất cả chư 
Phật trong mười phương xuất hiện trước mặt mình và đồng 
nói: “Trước đây ngươi phát nguyện trở thành một vị Chiến 
Thắng Phật có thê giúp mọi chúng sinh vướng trong luân 
hồi sinh tử khổ đau. Đã đến lúc ngươi hoàn thành nguyện 
này.” Thái tử thưa vua cha ý định của mình: “Con muốn đến 
nơi yên tĩnh trong rừng nơi có thể nhập định và nhanh 
chóng đạt giác ngộ. Khi con đạt giác ngộ con có thể báo đáp 
ơn của chúng sinh và đặc biệt ơn của vua cha. Do vậy, con 
xin vua cha cho phép con rời cung điện.” Đức vua thật sự 
kinh ngạc khi nghe lời trên, và từ chối lời cầu xin. Thái tử 
nói với vua cha: “Thưa phụ vương nếu ngài có thê cho con 
thoát khỏi khổ đau của sinh, bệnh, già, chết con sẽ ở lại 
hoàng cung; nhưng nếu ngài không thê con phải rời hoàng 
cung và con sẽ tận dụng kiếp nhân sinh đầy ý nghĩa. 

Đức vua dùng mọi phương cách đề ngăn thái tử rời cung 
điện. Với hy vọng rằng thái tử có thê thay đổi ý định, vua 
cho nhiều cung nữ, vũ nữ, ca sĩ, nhạc sĩ đẹp, ngày đêm sử 
dụng sự quyết rũ để vui lòng thái tử; phòng ngừa thái tử có 
thê bí mật bỏ trốn, vua cho binh sĩ canh gác quanh cung 
điện. Tuy nhiên, quyết định rời hoàng cung đề thực hành lối 
sông thiền định của thái tử không thê thay đổi. Đêm nọ ngài 
dùng năng lực kỳ diệu của mình khiến cho lính gác và 
người hầu cận ngủ say, ngài thoát khỏi cung điện với một 
người hầu cận thân tín. Sau khi đi được sáu dặm, thái tử 
xuống ngựa và chia tay với người hầu cận. Ngài cắt tóc ném 
lên hư không, chư thiên cõi trời Tam thập tam đón lấy. Một 
vị trời đâng ngài chiếc y màu vàng của một tu sĩ. Thái tử 
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nhận và trao y phục hoàng cung cho vị trời này. Như vậy 
ngài tự thọ giới trở thành tu sĩ. 

Ngài trải qua nhiều pháp tu đương thời, pháp tu khổ 
hạnh trong sáu năm, nhưng không đạt kết quả. Thân thê của 
ngài suy kiệt. Ngài đã nhận cháo sữa mà nàng SuJatã dâng. 
Bát cháo sữa đã giúp ngài lấy lại tỉnh thần minh mẫn và hồi 
phục thân thê.! 

Ngài đến Bồ- đề Đạo tràng, ngày trăng tròn tháng Tư 
âm lịch, ngài ngồi dưới cây Bồ-đề trong tư thế thiền định và 
nguyện không rời khỏi thiền định cho đến khi đạt giác ngộ. 
Với quyết tâm trên ngài nhập Hư không tam muội về Pháp 
thân. 

Khi đêm xuống Thiên ma (Devaputra Mara), vua của 
tất cả ma trong thế giới, cố quấy nhiễu ngài qua các hình 
dạng biến hiện. Ngài không hề sợ sệt, có ma ném giáo mác, 
băn tên, cô đốt ngài, lăn đá, núi vào ngài. Tuy nhiên, thái tử 
không bị lay động. Thông qua năng lực thiền định, vũ khí, 
đá, núi khi đến với ngài trở thành hoa và lửa trở thành ánh 
hào quang. 

Thấy thái tử không hề sợ hãi từ bỏ thiền định, Thiên ma 
tìm phương cách khác hiện vô số người nữ đẹp, đáp lại thái 
tử nhập sâu vào thiền định. Theo cách này, ngài chinh phục 
mọi ma của thế giới này, đây cũng là lý do ngài được biết 
đến với danh hiệu là “Chiến Thắng Phật”. 

Thái tử tiếp tục thiền định đến sáng, ngài đạt được Kim 
cương định. Với định này, với tâm thức giới hạn cuối cùng 
của chúng sinh ngài loại bỏ màn vô minh cuối cùng trong 
tâm và phút giây kế tiếp ngài trở thành Phật, giác ngộ hoàn 
toàn. 

Ngài hiểu rõ mọi pháp. Vì ngài thoát khỏi vô minh và 
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loại trừ tất cả chướng ngại trong tâm, ngài biết mọi pháp 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai, trực tiếp và cùng lúc. Hơn 
thế nữa, Phật có đại bi, vô phân biệt, cứu độ mọi chúng sinh 
không thiên vị. Ngài làm lợi ích cho mọi chúng sinh bất cứ 
hình thức nào trong vũ trụ, bằng cách ban phước lành đến 
tâm họ. Nhận được phước. lành của Phật, tất cả chúng sinh, 
ngay cả những loài thú thấp nhất cũng phát triển trạng thái 
tâm thanh bình và đạo đức. Cuối cùng, thông qua tiếp xúc 
sự thị hiện của Đức Phật trong hình thức là bậc Đạo sư tâm 
linh mọi người đều có cơ hội bước vào con đường giải thoát 
giác ngộ. Như một triết gia Phật giáo vĩ đại, ngài Long Thọ 
(Nagarjuna), nói răng không ai mà không nhận được sự gia 
bị từ Đức Phật. 

Bốn mươi chín ngày sau khi Phật chứng đạt giác ngộ, 
Phạm thiên và Đề thích thỉnh ngài thuyết pháp: 

Kính lạy Đức Thể Tôn! Kho báu từ bị, 

Chúng sinh như người mù luôn trong hiểm nguy rơi vào 
các cối thấp. 

Ngoài ngài ra không ai là người bảo hộ thế giới này. 

Do vậy, chúng con kính thỉnh ngài vui lòng rời thiên định 
và chuyển Pháp luân. 

Nhận lời thưa thỉnh, Đức Phật rời thiền định và giảng 
bài pháp đầu tiên. Lời dạy này bao gồm kinh Tứ đề và các 
kinh khác, giáo lý căn bản của Phật giáo Nguyên thủy. Sau 
đó Phật chuyên pháp luân lần thứ hai, thứ ba, bao gồm kinh 
Bát-nhã, kinh Phân biệt ý. Đây là giáo lý Đại thừa Phật 
giáo. Trong giáo lý Nguyên thủy, Phật giảng giải làm thế 
nào để giải thoát khỏi khổ đau cho con người, Và trong giáo 
lý Đại thừa ngài giảng giải làm thế nào đề đạt giác ngộ hoàn 
toàn, Phật quả, vì lợi ích cho mọi người. Cả hai truyền 
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thông phát triển ở châu Á, đầu tiên là ở Ân Độ sau đó truyền 
sang các quốc gia quanh Ấn Độ, bao gồm Tây Tạng. Hiện 
tại Phật giáo cũng phát triển ở phương Tây. 

Tại SaO gọi lời dạy của Phật gọi là “Pháp luân”, trong 
thời cổ xưa có nhiều vị vua vĩ đại, gọi là chuyền luân 
vương, từng cai trị toàn thế giới. Các vị vua này có rất nhiều 
của cải đặc biệt, bao gồm một bánh xe quý, họ có thể đi 
khắp nơi trên thế giới. Bất cứ nơi đâu bánh xe này đến, vị 
vua liền có thể cai trị nơi đó. Lời dạy của Đức Phật cũng 
giống như bánh xe quý báu, vì nơi đâu lời dạy được truyền 
giảng, người dân ở đó có cơ hội thực hành và kiểm soát 
được tâm. 

“Pháp” (Dharma), có nghĩa là “bảo vệ”. Nhờ thực hành 
lời dạy của Phật chúng ta có thể bảo vệ chính mình khỏi khổ 
đau và các vấn đề. Tất cả các vấn đề chúng ta gặp hằng ngày 
bắt nguồn từ vô minh, và phương pháp loại trừ vô minh là 
thực hành Pháp. 

Thực hành Pháp là phương pháp siêu việt để phát triển 
giá trị cuộc sống con người. Giá trị cuộc sống không tùy 
thuộc vào sự phát triển bên ngoài hay thế giới vật chất, 
nhưng tùy thuộc vào sự phát triển thanh bình và hạnh phúc 
bên trong. Ví dụ, trong quá khứ rất nhiều Phật tử sống ở 
những quốc gia nghèo chậm phát triển, nhưng họ có thê có 
được sự thanh tịnh, hạnh phúc lâu dài bằng cách thực hành 
lời dạy của Phật. 

Nếu chúng ta thực hành lời dạy của Phật trong cuộc sống 
hằng ngày chúng ta có thê giải quyết những vấn đề nội tâm 
và đạt được tâm thanh tịnh bình thản thật sự. Nếu không có 
sự bình thản nội tâm thì không có thê đạt được thanh bình 
bên ngoài. Nếu chúng ta thiết lập được sự thanh bình nội 
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tâm thông qua thực hành con đường tâm linh, thanh bình 
bên ngoài sẽ đến một cách tự nhiên. Nếu chúng ta không 
thực hiện được như vậy, thanh bình của thế giới sẽ không 
bao giờ đạt được, dù cho con người có dùng mọi cách vận 
động hòa bình. 

Phật pháp (Buddhadharma) là lời dạy của Đức Phật và 
những trải nghiệm hay sự giác ngộ nội tại những lời dạy 
này. Đức Phật dạy tám mươi bốn ngàn pháp môn. Tất cả lời 
dạy này và sự thực chứng chúng hình thành nên Phật giáo. 
Phật giáo có thể chia ra thành hai phần; Phật giáo căn bản, 
và Phật giáo phát triển. Lời dạy thiết yếu của Phật giáo căn 
bản sẽ được giải thích trong Phần một và những lời dạy 
Phật giáo phát triển sẽ giải thích trong Phần hai và Phần ba 
của quyền sách này. 
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the Essence of VaJra 
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Hiểu rõ tâm 


Phật dạy rằng mọi pháp tùy thuộc vào tâm. Đề hiểu rõ 
vấn đề này, trước hết chúng ta phải hiêu bản chất và chức 
năng của tâm. Mới nghe qua, vấn đề đường như hoàn toàn 
dễ hiểu vì tất cả chúng ta đều có tâm, và chúng ta đều biết 
trạng thái tâm của mình như thế nào, như vui hoặc buôn, 
sáng suốt hoặc tối tăm, v.v... Tuy nhiên, nếu có ai hỏi chúng 
ta bản chất và hoạt động của tâm như thế nào có lẽ chúng ta 
không thể trả lời một cách chính xác. Điều này cho thấy 
chúng ta không hiểu rõ được tâm. 

Một số người nghĩ rằng tâm là não hoặc một số bộ phận 
khác hay chức năng của cơ thể, nhưng không đúng: như thê. 
Não thuộc về vật chất, chúng ta có thê thấy bằng mắt, có thể 
chụp hình hay giải phâu. Ngược lại, tâm không phải vật 
chất. Mắt không thể thấy được. Nó cũng không thê đem ra 
chụp hình hoặc giải phẩu để sửa đổi. Do vậy não không 
phải là tâm mà là một bộ phận của thân thê. 

Không có bộ phận nào trong cơ thê giống với tâm, vì cơ 
thể và tâm là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Ví dụ thỉnh 
thoảng khi thân chúng ta thư thái, không chuyên động 
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nhưng tâm của chúng ta có thể bận rộn, nghĩ hết việc này 
đến việc khác. Điều này cho thấy thân và tâm không phải 
hai thực thể giống nhau. Trong kinh Phật, thân chúng ta 
được ví như quán trọ và tâm là một lữ khách trọ ở đó. Khi 
chúng ta chết tâm của chúng ta rời cơ thê và đi vào cuộc 
sống tiếp theo, giống như người khách rời quán trọ và đi nơi 
khác. 

Nếu tâm không phải là não hay một phần khác của cơ 
thể, vậy nó là gì? Nó là một thể tiếp nối vô hình, có những 
chức năng để nhận thức và hiểu sự vật. Vì tâm vô hình, 
không phải vật chất, bản chất tự nhiên, nó không bị vật chất 
làm chướng ngại. Như vậy, thân của chúng ta nếu không có 
phi thuyền thì không thể lên được mặt trăng, còn tâm thì có 
thê đến đó trong một suy nghĩ. Hiểu và nhận thức sự vật là 
một chức năng đơn giản của tâm. Mặc dù chúng ta nói “Tôi 
biết như vậy, như vậy” thật sự đó là sự hiểu biết của tâm. 
Chúng ta hiểu các pháp nhờ vận dụng tâm. 

Tâm có ba mức độ: thô, vi tế, và rất vi tế. Tâm thô bao 
gồm các giác quan của mắt, tai...và những loại phiền não 
chính, như: giận dữ, ganh ghét, tham đắm, vô minh. Những 
tâm thô này liên quan đến sự lay động thô bên trong và 
tương đối dễ nhận ra. Khi chúng ta ngủ say hoặc chết tâm 
thô phân tán bên trong và tâm vi tế của chúng ta hiển bày. 
Những tâm vi tế liên quan đến đến hoạt động vi tế bên 
trong, rất khó nhận ra hơn tâm thô. Khi ngủ say, và sau khi 
chết, chuyên động bên trong tan biến vào trung tâm của 
luân xa kinh mạch trung ương và tâm rất vi tế, tâm trong 
sáng, hiên bày. Tâm rất vi tế liên quan đến chuyền động rất 
vi tế rất khó nhận ra. Tính tương tục của tâm rất vi tế vô thỉ 
vô chung. Nó là tâm chuyên từ đời này sang đời khác, và 
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nêu như nó được thanh tịnh hóa hoàn toàn thông qua thực 
tập thiền định, tâm này cuối cùng sẽ chuyển thành tâm toàn 
giác của Phật. 

Điều rất quan trọng là có thể phân biệt được trạng thái 
tâm bất an với trạng thái tâm an lạc. Những trạng thái tâm 
quấy nhiễu sự an bình nội tại, như giận, ganh ghét, tham ái, 
gọi là phiền não. Đây là những nguyên nhân chính của tất 
cả khổ đau. Chúng ta có thể nghĩ rằng khổ đau của chúng ta 
do người khác, điều kiện vật chất nghẻo hay do xã hội gây 
nên, thế nhưng thực tế khổ đau bắt nguồn từ trạng thái tâm 
phiên não. Điểm quan trọng trong fu tập Pháp là giảm thiêu 
và cuối cùng loại trừ tất cả phiền não của chúng ta, và thay 
vào đó là trạng thái tâm an tịnh, trạng thái tâm đạo đức. Đây 
là điểm cốt lõi trong tu tập thiền định. 

Thông thường chúng ta tìm hạnh phúc bên ngoài. Chúng 
ta có đạt được những điều kiện vật chất, công việc tốt hơn, 
vị trí xã hội cao hơn, v.v...nhưng dù cho chúng ta có thành 
công đến đâu về bề ngoài, chúng ta vẫn gặp phải nhiều vấn 
đề và sự không hài lòng. Chúng ta không bao giờ có được 
hạnh phúc thật sự và lâu dài. Trong kinh điển, Đức Phật dạy 
chúng ta không nên tìm hạnh phúc bên ngoài, hạnh phúc chỉ 
được thiết lập trong tâm của chúng ta. Làm sao chúng ta có 
thể đạt được điều này? Chúng ta thanh tịnh hóa và kiểm 
soát tâm thông qua việc nhiệt thành tu tập Phật pháp. Nếu 
chúng ta tu tập như thế chúng ta có thể bảo đảm rằng tâm 
của chúng ta an tịnh và hạnh phúc trong mọi thời. Và dù cho 
bên ngoài chúng ta gặp phải những khó khăn trở ngại nào, 
chúng ta luôn luôn an lạc và hạnh phúc. 

Ngay cả chúng ta khó nhọc tìm kiếm hạnh phúc, hạnh 
phúc lân tránh chúng ta, ngược lại khổ đau và rắc rối đến 
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một cách tự nhiên. Sao lại như vậy? Bởi vì nguyên nhân 
đưa đến hạnh phúc nằm trong tâm, thật sự, rất mong manh 
và có thê có được chỉ khi chúng ta nỗ lực thật nhiều, ngược 
lại các nguyên nhân khổ đau bên ngoài rất mạnh và có thê 
ảnh hưởng một cách nhanh chóng. Đây là nguyên nhân thật 
sự tại sao các vấn đề xảy ra một cách tự nhiên trong khi 
hạnh phúc lại khó tìm. 

Từ những điều trên chúng ta thấy rằng những nguyên 
nhân chính của cả hạnh phúc và khổ đau đều nằm trong 
tâm, không phải bên ngoài. Nếu chúng ta có thể giữ được 
tâm an tịnh và điềm tĩnh suốt ngày, chúng ta không bao giờ 
bị khổ đau và rắc rối về tinh thần. Ví dụ, nếu tâm chúng ta 
điềm tĩnh trong mọi lúc, ngay cả chúng ta bị sỉ nhục, chỉ 
trích, cáo buộc, mắt việc, mất bạn, chúng ta cũng không 
cảm thấy bát hạnh. Chúng ta gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn 
nào ở bên ngoài, chúng ta giữ tâm an tịnh và điềm tĩnh, tình 
huống đó sẽ không là vấn đề đối với chúng ta. Do vậy, nếu 
chúng ta muốn thoát khỏi các vấn đề khó khăn, phương 
cách tốt nhất là học cách giữ trạng thái tâm an tịnh thông 
qua thực hành Pháp với tâm chí thành và thanh tịnh. 
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Cuộc sống quá khứ và vị lai 


Nếu hiểu được bản chất của tâm chúng ta có thê hiểu 
được cuộc sống trong quá khứ và vị lai. Rất nhiều người tin 
rằng sau khi chết sắc thân này tan rã, tâm hoại diệt, tâm 
không còn tôn tại nữa, giống như một ngọn nến cháy tàn khi 
hết sáp. Ngay cả có người tự tử với hy vọng chết sẽ chấm 
dứt mọi vấn đề và khổ đau. Quan điểm này hoàn toàn sai 
lầm. Như đã giải thích, thân và tâm chúng ta là những thực 
thể tách biệt, và ngay cả khi chết sắc thân tan rã, tiếp nối của 
tâm không dứt. Thay vì hủy diệt, tâm lìa khỏi sắc thân hiện 
tại và đi vào đời kế tiếp. Do vậy, đối với chúng sinh bình 
thường, chết không thể thoát khỏi khổ đau mà còn đem lại 
khổ đau mới. Không hiểu được điểm này, nhiều người hủy 
hoại cuộc sống quý giá bằng cách tự tử. 

Trong giáo lý Mật tông, Đức Phật dạy một phương pháp 
gọi là “Chuyển tâm thức vào sắc thân khác.” Phương pháp 
này trở nên phổ biến trong thời kỳ Phật giáo vừa được 
truyền vào Tây Tạng. Người có thê thực hành phương pháp 
này là Tarma Dode, con trai của Marpa, Lama và dịch giả 
nỗi tiếng Tây Tạng. Một ngày nọ, khi trên lưng ngựa, Tarma 
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té và bị thương, chết. Biết rằng con mình đã hoàn thiện 
phương pháp chuyên hóa tâm thức, Marpa liền bắt đầu tìm 
kiếm một thân thể để Tarma có thê chuyển tâm thức vào. 
Không thể tìm được một xác người, Marpa chỉ tìm được 
một xác chim bồ câu làm chỗ nương tạm thời cho tâm thức 
cho đến khi tìm được một xác người thích hợp. Tarma Dode 
xuất tâm thức từ cơ thể chết và chuyên vào xác bồ câu. 
Ngay lập tức, xác của Tarma Dode bắt đầu chết và bồ câu 
sống lại. Như vậy giờ này con bồ câu là Tarma Dode nhưng 
tâm thức vẫn là tâm thức người. 

Vì không muốn con mình trong hình thức chim bồ câu, 
Marpa tiếp tục tìm kiếm một cơ thê người thích hợp. Ngày 
nọ, với thiên nhãn, Marpa thấy một tu sĩ vừa chết ở Ân Độ 
và học trò của vị này đem xác đi thiêu. Marpa bảo con mình 
bay nhanh đến đó. Tarma bay đến Ấn Độ trong hình dáng 
chim bồ câu, khi đến nơi, Tarma xuất tâm thức từ chim bồ 
câu nhập vào xác vị tu sĩ. Chim bồ câu chết và vị tu sĩ sống 
lại. Tarma Dode sống quãng đời còn lại với hình thức là tu 
sĩ Ấn Độ với tên Tiwu Sangnak Dongpo. Vài năm sau, học 
trò lớn của Marpa, Milarepa, gửi đệ tử của mình, 
Rechungpa, sang Ấn Độ nhận giáo hóa đặc biệt từ Tiwu 
Sangnak Dongpo. Khi về lại Tây Tạng, Rechungpa truyền 
những hướng dẫn lại cho Milarepa. 

Có rất nhiều ví dụ khác về các hành giả thiền trước đây 
có thể chuyên tâm thức vào cơ thể khác. Người ta nói rằng 
trong đời mình Marpa đã chuyên tâm thức vào cơ thể khác 
bốn lần. Nếu tâm và thân là một thực thẻ, làm thế nào các 
hành giả này có thể chuyên tâm thức? Nếu suy nghĩ những 
câu chuyện có thật như vậy với tâm tích cực chúng ta hiểu 
được tâm thức tiếp nối sau khi sắc thân chết. Nó cũng giúp 
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chúng ta hiểu một cách dễ dàng về sự tồn tại của đời quá 
khứ và vị lai. 

Cách khác để hiểu được cuộc sống quá khứ và vị lại là 
xem xét tiến trình của giấc ngủ, giác mộng và sự thức tỉnh, 
vì nó gần giống với tiến trình chết, trạng thái trung hữu và 
tái sanh. Khi chúng ta buồn ngủ, những chuyển động thô 
lắng đọng tan biến vào trong, tâm từ từ trở nên vi tế hơn cho 
đến khi nó chuyền sang tâm rất vi tế, tịnh quang của giấc 
ngủ, giai đoạn vừa chợp mắt. Tiếp theo giai đoạn vừa chợp 
mắt chúng ta trải qua giấc ngủ say, hay cách khác chúng ta 
giống như một người chết. Khi chấm dứt giai đoạn này, tâm 
của chúng ta từ từ thô hơn và chúng ta đi vào nhiều mức độ 
của trạng thái giác mơ. Cuối cùng, năng lực ghi nhớ và 
kiêm soát tinh thần bình thường được phục hồi và chúng ta 
thức giấc. Khi tiến trình này xảy ra, thế giới mơ biến mắt và 
chúng ta trở về thế giới thật. 

Tiến trình giống như vậy diễn ra khi chúng ta chết. Khi 
chúng ta chết, dòng suy tư thô lắng đọng, tâm thức trở nên 
vi tế hơn cho đến khi tâm thức tịnh quang của cái chết xuất 
hiện. Trải nghiệm về tịnh quang của cái chết rất giống trải 
nghiệm giấc ngủ sâu. Sau giai đoạn tịnh quang của cái chết, 
chúng ta trải qua giai đoạn trung hữu (Tiếng Tây Tạng gọi 
là bardo, trạng thái tồn tại giữa chết và tái sinh), trạng thái 
như giấc mơ. Sau một vài ngày hoặc vài tuần, trạng thái 
trung hữu chấm dứt và chúng ta tái sinh. Giống như chúng 
ta tỉnh ngủ, thế giới mơ biến mất chúng ta nhận thế giới 
thật. Do vậy khi chúng ta tái sinh trạng thái trung hữu biến 
mắt và chúng ta nhận lấy thế giới của đời sau. 

Sự khác biệt quan trọng giữa tiến trình: ngủ, mộng và 
tỉnh và tiến trình: chết, trung hữu và tái sinh là sau tỉnh ngủ 
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là hiện thực, sau trung hữu là tái sinh. Khi xem xét vấn đề 
này chúng ta sẽ có được niềm tin về sự tồn tại của cuộc sống 
quá khứ và vị lai. 

Thông thường, chúng ta tin rằng những việc chúng ta 
thấy trong giác mộng là không thật, ngược lại sự vật chúng 
ta nhận thấy khi tỉnh là thật; nhưng Đức Phật dạy răng tất cả 
hiện tượng giống như giấc mộng, chúng chỉ là những hiển 
bày của tâm. Với những ai hiểu rõ chúng, giấc mƠ rất quan 
trọng. Ví dụ, nếu chúng ta mơ thấy thăm một quốc gia nào 
đó mà trong cuộc sống này chúng ta chưa từng biết đến. 
Giấc mơ cho chúng ta biết một trong bốn vấn đề: chúng ta 
ở nơi đó trong quá khứ, hay chúng ta sẽ đến đó trong cuộc 
sông này, hoặc vị lai hoặc có một số ý nghĩa cá nhân đối với 
chúng ta. Ví dụ, như chúng ta gần đây có nhận một bức thư 
từ quôc gia đó hoặc xem chương trình tỉ vi về nơi này. Cũng 
vậy, nêu chúng ta mơ đang bay, điều này có nghĩa trong quá 
khứ là một hữu tình biết bay, như chim, hay một hành giả 
thiền định với năng lực kỳ diệu, hay dự báo rằng chúng ta 
sẽ trở thành một hữu tình như vậy trong vị lai. Một giấc mơ 
bay cũng có nghĩa bóng, tượng trưng cho một sự phát triển 
tốt về sức khỏe hoặc trạng thái tỉnh thần. 

Chính nhờ giác mơ tôi đã có thê phát hiện nơi mẹ của 
tôi tái sinh sau khi chết. Trước khi mắt, mẹ tôi lịm đi trong 
vài phút và cụ tỉnh, cụ bảo chị tôi đang hầu hạ, rằng cụ mơ 
thấy tôi và 'frong giác mơ tôi trao cho mẹ chiếc khăn choàng 
trắng truyền thống (khatag). Tôi xét giấc mơ này có nghĩa 
là tôi có thể giúp mẹ tôi trong đời vị lai và sau khi cụ chết 
tôi cầu nguyện hằng ngày cho cụ sinh về nước Anh, nơi tôi 
đang sống, để tôi có cơ hội gặp và nhận biết sự tái sinh của 
cụ. Tôi cầu nguyện dũng mãnh trước đắng Hộ pháp (Dhar- 
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mapala) cho tôi thấy rõ dấu hiệu nơi mẹ tôi tái sinh. 

Sau đó tôi có ba giấc mơ rất quan trọng. Giác mơ thứ nhất 
tôi mơ thấy tôi gặp mẹ ở Anh. Tôi hỏi mẹ sao mẹ đi từ Ấn 
Độ sang Anh, nhưng mẹ trả lời không phải từ Ân Độ mà từ 
Thụy Sĩ. Giấc mơ thứ hai tôi mơ thấy mẹ nói chuyện với 
một nhóm người. Tôi tiến đến gần mẹ và nói với mẹ bằng 
tiếng Tây Tạng nhưng dường như mẹ không hiểu tôi nói gÌ. 
Khi còn sống mẹ chỉ nói tiếng Tây Tạng nhưng trong giấc 
mơ này mẹ nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Tôi hỏi sao mẹ 
quên tiếng Tây Tạng nhưng mẹ không trả lời. Sau đó trong 
cùng giâc mơ tôi mơ thấy một cặp vợ chồng người phương 
Tây đang giúp phát triển Trung tâm Phật pháp ở Anh. 

Cả hai giâc mơ cho thấy nơi mẹ tôi sinh. Hai ngày sau 
giấc mơ thứ hai, người chồng mà tôi đã mơ thấy đến thăm 
tôi và bảo tôi rằng vợ của anh ta có mang. Tôi liền nhớ đến 
giấc mơ và nghĩ rằng con của cô ta có thể là mẹ tôi tái sinh. 
Sự kiện là trong giấc mơ mẹ tôi quên tiếng Tây Tạng và chỉ 
nói tiếng Anh, cho thấy mẹ sinh trong một quốc Ø1a nói 
tiếng Anh, và hiện tại cặp vợ chồng này trong giâc mơ có 
thê cho thấy rằng họ là cha mẹ của mẹ tôi. Tôi liền làm buổi 
lễ cầu nguyện truyền thống. Điều này cho thấy mẹ tôi tái 
sinh về Anh. Tôi rất vui mừng nhưng không nói cho ai biết. 
Tối hôm người vợ được đưa đến bệnh viện đề sinh, tôi mơ 
thấy mẹ tôi nhiều lần. Buổi sáng tôi nghĩ đến vấn đề một 
cách thận trọng và đi đến một quyết định. Nếu đứa bé được 
sinh đêm nay thì rõ ràng là mẹ tôi tái sinh, nếu không vậy 
tôi cần xem xét lại. Quyết định như vậy, tôi điện thoại người 
chồng, người đã cho tôi một tin tốt là vợ anh ta đã sinh một 
đứa bé gái vào đêm rồi. Tôi rất vui mừng và làm lễ cúng 
dường, cảm ơn Hộ pháp của tôi. 
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Vài ngày sau, người cha điện thoại và bảo tôi anh ta tụng 
câu thần chú của Bồ-tát Quán Thế Âm OM MANI PAME 
HUM, khi đứa bé khóc, nghe tụng câu thần chú nó liền im 
lặng có vẻ như đang nghe câu thần chú. Anh ta hỏi tôi tại 
sao vậy và tôi trả lời rằng là vì những ảnh hưởng trong đời 
trước. Tôi biết mẹ tôi thường tụng câu chú này một cách chí 
thành trong đời bà. 

Đứa bé được đặt tên là AmaravajJra. Sau đó, khi em của 
mẹ tôi, Kuten Lama, đến Anh và thấy Amaravajra lần đầu 
tiên, anh ta ngạc nhiên vì có một sự trìu mến từ đứa bé. Anh 
ta nói rằng dường như đứa bé nhận ra anh ta. Tôi cũng có 
cảm giác như vậy. Mặc dù tôi chỉ có thể thăm Amaravajra 
vài lần, đứa bé luôn luôn rất vui mừng khi gặp tôi. 

Khi Amaravajra bắt đầu biết nói, ngày nọ nó chỉ một 
con chó và nói “kyi, kyï”. Sau đó nó thường nói kyi nhiều 
lần khi thấy con chó. Cha đứa bé hỏi tôi nghĩa từ kyi, tôi 
bảo từ kyi có nghĩa là con chó, tiếng địa phương vùng phía 
Tây Tây Tạng, nơi mẹ tôi sống. Đây không phải là từ tiếng 
Tây Tạng duy nhất đứa bé tự nói ra. 

Sau này tôi nghe chồng của em gái tôi nói rằng sau khi 
mẹ tôi mất một nhà chiêm tinh Tây Tạng dự đoán rằng mẹ 
tôi sẽ sinh trong một gia đình ở một quốc gia không nói 
tiếng Tây Tạng. Đây là câu chuyện chính tôi chứng kiến, 
nhưng nếu khảo. sát, chúng ta có thể tìm thấy nhiều câu 
chuyện có thật về việc người ta có thể nhận biết sự tái sinh 
của thầy, cha. mẹ, bạn bè và những người khác. Khi chúng 
ta suy nghĩ về những câu chuyện như vậy và hiểu bản chất 
của tâm, trải nghiệm giấc mơ chúng ta chắc chắc tin có sự 
hiện hữu của đời sống quá khứ và vị lai. 
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Nghiệp là gì? 


Đề biết được quy luật tái sinh từ kiếp này sang kiếp 
khác, chúng ta cần hiểu rõ nghiệp. Nghiệp (karma) là từ 
tiếng Phạn, có nghĩa là hành động. Tất cả hành động của 
thân, khẩu, ý gọi là nghiệp. Đôi khi Phật tử gặp những 
chuyện đau khổ, không may mắn thường hay nói đây là 
nghiệp của tôi, và chấp nhận điều đó một cách kiên nhẫn. 
Tuy nhiên, nói một cách nghiêm túc, khô đau mà chúng ta 
chịu không phải nghiệp thật sự mà là ảnh hưởng của nghiệp 
chúng ta tích lũy trong nhiều đời quá khứ hoặc trong quá 
khứ đời này. 

Tắt cả hành động của thân, khẩu tùy thuộc vào ý nghiệp, 
vì chúng được ý chỉ đạo. Nếu không có một khuynh hướng 
đề hành động chúng ta không thê làm được bắt cứ việc gì. 
Khuynh hướng tỉnh thần là một quyết định đề tiến hành một 
hành động. Đây là một hành động tỉnh thần hoặc ý nghiệp. 
Như vậy, thân nghiệp là những hoạt động của thân được ý 
tác động, khẩu nghiệp là hành động của lời nói dẫn đầu bởi 
ý. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng ý nghiệp quan trọng hơn 
thân nghiệp và khẩu nghiệp. 
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Bắt cứ hành động tốt, xấu hay trung tính đều tùy thuộc 
vào khuynh hướng phát sinh ra nó. Hành động tốt bắt nguồn 
từ khuynh hướng tốt, hành động xấu bắt nguồn từ khuynh 
hướng xấu, hành động trung tính bắt nguồn từ khuynh 
hướng trung tính. Hành động tốt, đạo đức là nguyên nhân 
chính của tái sinh lên các cảnh giới cao, và tương lai hạnh 
phúc, ngược lại, hành động xấu, vô đạo đức là nguyên nhân 
chính của việc tái sinh vào các cảnh giới thấp, và khổ đau 
trong tương lai. Mối tương thuộc này, giữa hành động và 
ảnh hưởng, hành động đạo đức đem lại hạnh phúc, hành 
động vô đạo đức đem lại khổ đau, là lời chư Phật dạy dựa 
trên trí tuệ siêu tuyệt của các Ngài. Chúng ta phải tin điều 
này vì tin vào luật nghiệp là cội nguồn của hạnh phúc trong 
tương lai. 

Mỗi hành động chúng ta thực hiện đều để lại dấu ấn 
trong tâm chúng ta, và mỗi dấu ấn cuối cùng sẽ phát sinh 
ảnh hưởng. Tâm chúng ta như một đám ruộng, hành động 
thực hiện giống như gieo hạt lên đám ruộng. Hành động đạo 
đức gieo hạt giông hạnh phúc trong tương lai và hành động 
vô đạo đức gieo hạt giống khổ đau trong tương lai. Những 
hạt giống này tiềm ấn trong tâm cho đến khi điều kiện chín 
muôi đến, và chúng phát sinh ảnh hưởng. Trong một số 
trường hợp, chúng có ảnh hưởng trong nhiều đời. 

Hạt giống chín muồi khi chúng ta chết rất quan trọng vì 
chúng quyết định hình thức tái sinh của mình trong đời kế 
tiếp. Hạt giống đặc biệt chín lúc chết tùy thuộc vào trạng 
thái tâm lúc này. Nếu chúng ta chết với tâm bình thản, nó 
tích lũy hạt giống đạo đức và chúng ta sẽ tái sinh trong hạnh 
phúc, nhưng nếu chết với tâm bất an, như trạng thái tâm 
giận dữ, nó sẽ tích lũy hạt giống không tốt và chúng ta trải 
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qua sự tái sinh bất hạnh. Giống như ác mộng thường xảy ra, 
trước khi ngủ tâm chúng ta bất an. 

Có sáu cảnh giới hữu tình có thê tái sinh: ba cảnh giới 
thấp và ba cảnh giới cao. Ba cảnh giới thấp là: cảnh giới 
thú, quỷ đói, địa ngục, và ba cảnh giới cao là cảnh giới 
người, a-tu-la, chư thiên. Các cảnh này được giải thích chì 
tiết trong tác phẩm Cẩm nang Thiên định (Meditation 
Handbook). 

Hành động đạo đức, hay nghiệp thiện là nguyên nhân 
chính chăng những tái sinh về các cảnh giới cao, người, trời 
mà còn được cuộc sống hạnh phúc và may mắn. Như vậy 
nếu mọi việc diễn tiến tốt trong đời này - như chúng ta có 
sức khỏe tốt, điều kiện sống thuận lợi, và có mỗi quan hệ tốt 
với người khác, hay gặp nhiều thành công trong hoạt động 
- đây là nghiệp tốt trước đã chín muôi. Giống vậy, thành 
công trong tu tập tâm linh và tất cả thành tựu tinh thần là kết 
quả của nghiệp tốt. Ngược lại, tất cả khổ đau chúng ta trải 
qua đời này, như ốm đau, nghèo khổ, xung đột, tai nạn, và 
tốn thương từ con người và phi nhân, là kết quả của nghiệp 
xấu trong quá khứ. Nếu những ước nguyện cao cả nhất 
không thành trong khi đó những điều không mong muốn lại 
xuất hiện, không tìm được bạn tốt, hay tìm được lại chia ly 
ngay, đó là do nghiệp xấu trong quá khứ đã chín. Ngay cả 
những khó chịu nhỏ xen vào cuộc sống hằng ngày hay 
những điều không hài lòng, không vừa ý thường xảy ra 
trong cuộc sống của chúng ta đó là kết quả của hành động 
vô đạo đức tích lũy trong đời trước. 

Từ đó, chúng ta hiểu rằng muốn thoát khỏi khổ đau và 
sự nguy hiểm trong những cảnh giới thấp, chúng ta tránh 
không phạm phải bất cứ nghiệp tiêu cực nào; và cố thanh 
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tịnh hóa nghiệp tiêu cực mà chúng ta đã phạm phải. Có 
mười nghiệp bắt thiện chúng ta cần tránh: thân có ba, khẩu 
có bốn, ý có ba. Ba ác nghiệp của thân gồm sát sinh, trộm 
cắp và tà hạnh. Bốn ác nghiệp của khẩu gồm nói dối, nói đôi 
lời, nói lời tốn hại và nói không thật. Ba ác nghiệp của ý 
gồm tham ái, sân hận và tà kiến. Các điều này được giải 
thích rõ trong tác phẩm Con đường an lạc hạnh phúc (Joy- 
ful Path of Good Fortune). 

Cách tốt nhất đề tránh hành động tiêu cực là thực hành 
hạnh vị tha. Bởi vì mọi người, ngay cả thú vật và côn trùng, 
đều muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau, chúng ta 
không nên làm tốn hại đến bất cứ một hữu tình nào. Nếu 
chúng ta giết, ngay cả một côn trùng nhỏ, đó là hành động 
ác, vì nó gây đau khổ cho côn trùng này. Chúng ta có thể 
thích câu cá, nhưng chúng ta cân nhắc hành động này sẽ 
làm cá đau khổ. Chúng ta cần phát triển lòng từ đối với 
nhân loại, thú vật, không nên phân biệt; và chúng ta cần 
trọng không nên làm tôn thương đến bất cứ sinh vật nào. 

Mọi ác hạnh đều có ba ảnh hưởng, ảnh hưởng chín muôi, 
ảnh hưởng giống với nguyên nhân, ảnh hưởng môi trường. 
Ảnh hưởng chín muỗi của một nghiệp tiêu cực là tái sinh 
vào một trong ba cảnh giới thấp. Nghiệp nặng nhất là sinh 
vào địa ngục, nhẹ hơn là sinh vào loài quỷ đói, nhẹ hơn nữa 
là sinh vào loài thú. 

Có hai ảnh hưởng giống với nguyên nhân: các khuynh 
hướng giống với nguyên nhân và trải nghiệm giống với 
nguyên nhân. Hai ảnh hưởng này là sự tác động trở lại của 
một hành động ác mà đã thọ lãnh sau khi ảnh hưởng chín 
muỗi đã chấm dứt và chúng ta tái sinh một trong sáu cối. 

Một khuynh hướng giống với nguyên nhân là một năng 
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lực mạnh lặp lại các ác hạnh. Ảnh hưởng này làm cho 
chúng ta khó tránh được phạm phải các ác hạnh kế tiếp, tạo 
ra nguyên nhân đưa đây đến những cảnh giới thấp hơn 
trong tương lai. Khuynh hướng giống với hành động sát 
sinh là có một khuynh hướng giết hại. Ví dụ, khi người ta 
thấy một con nhện trong phòng, phản xạ một cách tự nhiên 
là họ giết nó, có một số đứa bé thích hành hạ thú vật. Đây là 
những khuynh hướng giống với hành động hủy diệt đã 
phạm trong quá khứ. Giống vậy, khuynh hướng giống với tà 
hạnh là cảm thấy bị thu hút mạnh khi đối diện với chồng 
hoặc vợ người khác. 

Hậu quả của mười ác hạnh là phạm sát thì yêu mạng, ốm 
đau, nhiều bệnh tật. Bởi sát sinh chúng ta cắt đứt mạng sống 
một hữu tình và do vậy chúng ta nhận lấy quả báo yêu mệnh 
và ốm yếu. Nếu chúng ta gặp phải những quả báo như vậy 
trong cuộc sống chúng ta có thể biết rõ rằng đó là hậu quả 
của những việc làm tiêu cực của mình trong quá khứ. Phạm 
tội trộm cắp hậu quả là chúng ta nhận quả nghèo khó, hay 
chúng ta không thể lấy lại được của cải bị trộm hay người 
khác mượn. Phạm tà hạnh là nhận lãnh quả báo chia lìa bạn 
thân, gia đình, người tình bỏ theo kẻ khác, người giúp việc 
trong thời gian ngắn thôi việc, chịu sự cô đơn. Chúng ta có 
thể thấy nhiều người già xấu có rất nhiều bạn và bạn đời 
chung tình, trong khi đó nhiều người trẻ đẹp nhưng không 
thê tìm được bạn đời chung tình hay tình bạn lâu bên. 

Phạm nói đối hậu quả không ai tin tưởng những điều 
mình nói và người ta không nghe lời mình khuyên; hậu quả 
của lời nói gây chia rẽ là khó phát triên được mối quan hệ 
hài hòa với người khác, hậu quả của lời nói tổn hại là bị 
người khác nói lời không vui với mình và nói xấu về mình. 
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Bắt cứ khi nào ai nói lời tổn thương đến mình, mình nên 
nhận thức rằng đó là hậu quả ngôn từ mình sử dụng trước 
đây. Nói sai sự thật hậu quả là người khác không trọng lời 
mình nói. Họ xem thường lời mình, không để ý đến bình 
luận và quan điểm của mình. 

Hậu quả của tham lam là ước nguyện của mình không 
thành, không đạt được mục đích, ác tâm hậu quả là luôn sợ 
sợt, sợ trước những tình huống hiểm nguy; tà kiến hậu quả 
là luôn do dự và khó phát triển trí tuệ. Hơn thế nữa, khi 
chúng ta nghe hoặc đọc giáo lý chúng ta luôn nghỉ ngờ. Nếu 
khó loại trừ những tư tưởng sai lầm và khó đạt được trí tuệ, 
đó là hậu quả của việc trong quá khứ rơi vào tà kiến. 

Ảnh hưởng thứ ba của hành động tiêu cực là ảnh hưởng 
môi trường. Một cách tổng quát, khi chúng ta tái sinh làm 
người, ví dụ, môi trường và sự việc quanh ta không thân 
thiện, nguy hiểm, không tiện lợi. Ảnh hưởng môi trường 
của việc sát sinh là nơi ta sống nghèo và khó tìm kiếm thức 
ăn và các nhu cầu khác; ảnh hưởng môi trường của việc 
trộm cắp là nơi ta sống cẳằn cõi, cây trái không xanh tươi; và 
ảnh hưởng môi trường của tà hạnh là nơi ta sống không 
sạch sẽ, nhiều bệnh tật. 

Ảnh hưởng về môi trường của sự nói dối là nơi chúng ta 
sống người ta hay lừa đối và phản bội mình, không ai có thê 
tin tưởng; ảnh hưởng về môi trường của việc nói gây chia rẽ 
là nơi ta sống núi cao lởớm chởm, ít phương tiện giao thông, 
người phải mang vác nặng. Vì nói lời gây chia rẽ làm cho 
mối thân hữu hài hòa giữa người với nhau tan rã, chúng ta 
phải sống ở môi trường khó khổ, thiếu thốn, nơi phương 
tiện vận chuyên rất khó thiết lập. Ảnh hưởng môi trường 
của lời nói gây tổn thương là chúng ta phải sống ở nơi cây 
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chậm phát triển, cây nhọn đâm mình, gây bắt tiện khi đi lại; 
ảnh hưởng về môi trường của lời nói không thật là nơi ta 
sống cây cối mọc không đúng, không hợp thời, nên chúng 
bị loại bỏ. 

Ảnh hưởng môi trường của tham lam là chúng ta phải 
sống nơi nguồn vật liệu dễ bị hủy hoại hay mất mát, sức 
khỏe và sắc đẹp mau tàn phai; ảnh hưởng của môi trường về 
việc ác tâm là chúng ta sinh ở nơi thường xảy ra chiến tranh 
và bệnh tật, chiến tranh triền miên, ảnh hưởng về môi 
trường của tà kiến là chúng ta sinh ở nơi thiếu nước và 
nguồn tài nguyên mau chóng cạn kiệt. Đó là nơi không có 
vật quý giá - không có tác phẩm nghệ thuật, không có vật 
báu, không có Thánh điên, không có sự hướng dẫn tâm linh. 

Kinh điển Phật giáo dạy rằng nếu ai hiểu những hậu quả 
này mà còn tiếp tục sai phạm ác hạnh, người ấy giống như 
người có mắt sáng mà đi thắng đến bờ vực! Tuy nhiên, 
không chỉ tránh sai phạm trong tương lai - chúng ta còn 
phải thanh tịnh hóa nghiệp tiêu cực mà chúng ta tích lũy 
trong quá khứ. Nếu chúng ta không thanh tịnh hóa nghiệp 
tiêu cực trong quá khứ chúng: ta phải chịu lấy những hậu 
quả trên trong vị lai, nhưng nếu thực hành được sự thanh 
tịnh hóa chúng ta có thể ngăn ngửa nghiệp tiêu cực chín 
muỗi. Vì từ bi, Đức Phật dạy nhiều phương pháp thanh tịnh 
hóa nghiệp tiêu cực. Trong những phương pháp đó, một 
trong những phương pháp hiệu quả nhất là thực hành theo 
Đại thừa Tam uẩẫn pháp kinh (Mahayana Sutra of the Three 
Superior Heaps). Kinh này có thê tìm thấy ở phần Phụ lục 
II của sách này, và có thê tìm thấy sự giải thích chỉ tiết trong 
tác phẩm /4nh Nguyện Bỏ-táí (The Bodhisattva Vow). 
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Cuộc sống nhân loại quý báu 


Như chúng ta biết con người có thê sinh vào một trong 
sáu cõi, tùy thuộc vào những nghiệp chúng ta tạo. Được 
sinh làm thân người chúng ta có cơ hội thọ hưởng nhiều lợi 
thế. Nếu chú ý đến những ưu điểm này, chúng ta sẽ nhận 
thấy rằng cuộc sống rất quý báu vì nó cho chúng ta cơ hội 
để phát triển tâm linh. Ví dụ, nếu so sánh với thú vật, con 
người có nhiều lợi thế hơn, như: thức ăn, nơi ở tốt hơn và 
thoát khỏi sự săn bất; nhưng ưu điểm cao hơn hết của con 
người là cơ hội phát triển tâm. Nhờ tâm phát triển chúng ta 
giải thoát, và giúp người khác thoát khỏi khổ đau. 

Con người có một tiềm năng vô hạn. Tiềm năng này có 
thê được nhận rõ chỉ khi chúng ta nhận chân được giá trị 
của nó. Do vậy, chúng ta phải thường cần suy ngẫm cơ hội 
đặc biệt mà chúng ta có. Nếu chúng ta đánh giá cao giá trị 
cuộc sống này, nhất định chúng ta sử dụng nó một cách 
sáng suốt. Và chúng ta sẽ cảm thấy rằng cuộc sống trở nên 
đầy ý nghĩa. 

Trong tâm của chúng ta có tám mươi bốn ngàn loại phiền 
não khác nhau, chúng tạo ra khổ đau tỉnh thần hay bệnh nội 
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tâm. Bệnh này có từ vô thỉ và tồn tại vô chung. Chúng chấm 
dứt khi chúng ta diệt trừ tâm cấu nhiễm. Ví dụ, nếu chúng 
ta không vượt qua những tham đắm, căn bệnh tôn tại trong 
tâm của chúng ta như một cơn khát không bao giờ thỏa 
mãn. Cảm giác không thỏa mãn và thất vọng liên tục khởi 
lên. Cũng vậy, các loại phiền não khác, như: giận dữ, ghen 
ghét, ích kỷ sẽ tiếp tục làm cho tỉnh thần chúng ta khổ đau 
khi chúng khởi lên trong tâm của chúng ta. 

Tuy bị khổ đau từ vô thi do những căn bệnh này gây nên, 
chúng ta có một cơ hội để diệt trừ chúng hoàn toàn. Đức 
Phật đưa ra tám mươi bốn ngàn pháp môn tu tập khác nhau 
để đối trị những căn bệnh này, không giống như các loài 
chúng sinh khác, con người có cơ hội tiếp thu những 
phương pháp này và áp dụng một cách thực tế. Như vậy y 
cứ vào lời dạy của Đức Phật chúng ta có thê từ từ chế ngự 
và cuối cùng loại trừ tất cả phiền não, và khổ đau do chúng 
gây ra. 

Nói chung, có ba cách chúng ta có thê sử dụng cuộc sống 
nhân loại quý giá này đề nhận rõ được tiềm năng của nó. 1) 
Chúng ta có thể sử dụng nó để bảo đảm rằng trong những 
đời vị lai chúng ta sẽ sinh làm người, có đủ những điều kiện 
cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa; 2) 
Chúng ta có thê sử dụng nó để thoát khỏi khổ đau; 3) Chúng 
ta có thể sử dụng nó để chứng đạt giác ngộ hoàn toàn, vì 
mục đích cứu độ chúng sinh. 

Với tâm con người, chúng ta có thể hiểu các cuộc sống 
trong quá khứ và vị lai. Sự hiểu biết này giúp chúng ta suy 
nghĩ vượt khỏi ưu tư của cuộc sống ngăn ngủi này và quan 
tâm đến lợi ích của các cuộc sống trong tương lai. Có thể 
kết luận rằng trong tương lai, nếu chúng ta muốn sinh về 
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cõi lành, chúng ta phải tạo nhân ngay từ bây giờ, trong cuộc 
sống này. 

Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều này? Chúng 
ta có thê tạo nhân cho sự tái sinh làm người trong kiếp vị lai 
bằng lối sống đạo đức trong đời này. Chúng ta có thể tạo ra 
một thân hình đẹp đẽ bằng cách thực hành kiên nhẫn. 
Chúng ta có thê tạo ra cuộc sông giàu sang bằng cách thực 
hành bồ thí. Chúng ta có thể tạo nhân cho những gì chúng 
ta ước muốn hoàn thành bằng lối sống đạo đức với tâm an 
lạc. Chúng ta có thể tạo ra nhân để có một tâm an bình 
thông qua thực hành thiền định và chúng ta có thể diệt trừ 
vô minh và giải quyết mọi vấn đề nội tại bằng cách phát 
triển trí tuệ. Chúng ta có thê tạo ra nhân đầy đủ sức khỏe và 
sống thọ bằng cách bảo hộ cuộc sống và giúp người bệnh. 
Chúng ta cũng có thể phòng hộ mình khỏi sinh vào các loài 
thấp hèn và bảo đảm rằng chúng ta sinh làm người hay trời 
qua việc cúng dường, quy y, lễ bái Phật, Bồ tát, Thánh nhân. 
Tóm lại, chúng ta có thê sử dụng cuộc sống này đề tạo ra 
nhân cho những điều kiện tốt mà chúng ta ước muốn có 
được trong tương lai. 

Chúng sinh không phải là người như loài thú không có 
cơ hội này, dù chúng có được những khả năng đặc biệt. Ví 
dụ một số thú vật rất khôn ngoan trong việc săn mồi, tìm 
thức ăn, bay cao, nhưng chúng không thể tu tập đạo đức, 
ngay cả chúng không có khái niệm này. Tất cả chúng sinh, 
kể cả côn trùng, có thể phạm nghiệp ác, nhưng chỉ có con 
người có cơ hội thanh tịnh hóa nghiệp ác. Chúng ta có thể 
thanh tịnh hóa nghiệp cực ác qua việc trì tụng một số danh 
hiệu Phật. 

Tuy nhiên, được sinh làm người trong đời vị lai, chúng 
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ta không thoát khỏi khổ đau. Tất cả chúng sinh trong sáu cõi 
luôn gặp chướng ngại. Họ phải chịu khổ đau của sinh, già, 
bệnh, chết, bất toại ý, chướng ngại trong nhiều đời, nhiều 
kiếp. Vòng sinh tử khổ đau này gọi là luân hồi. Được làm 
người chúng ta có thể hiểu được tại sao chúng ta bị vướng 
mắc trong vòng luân hồi và những gì gây nên sinh tử, và 
làm thế nào để thoát khỏi luân hồi. Hiểu biết như vậy chúng 
ta sẽ ước nguyện thoát khỏi luân hồi và chứng đạt sự giải 
thoát vĩnh viễn. Sự ước nguyện này gọi là xuất ly. Nếu, với 
động cơ này, chúng ta tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ, 
cuối cùng chúng ta diệt trừ tất cả phiền não và thoát khỏi 
luân hồi và mọi khổ đau. 

Tuy nhiên, sự giải thoát hoàn toàn khỏi phiền não và khổ 
đau không phải mục đích lớn nhất của chúng ta trong cuộc 
sống con người. Nếu chúng ta quán sát khổ đau của người 
khác chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh đều bị vướng 
mắc trong luân hồi, chịu nhiều khổ đau, và nếu chúng ta 
nương vào giáo lý Đại thừa, chúng ta có thê phát triển lòng 
từ vĩ đại đối với tất cả chúng sinh đang khổ đau. Chúng ta 
thấy rằng cách duy nhất chúng ta có thể bảo vệ họ thoát 
khỏi khổ đau là phát triển mọi khả năng và tính chất của 
một vị Phật. Chúng ta sẽ quyết định đũng mãnh đề trở thành 
Phật vì mục đích cứu độ chúng sinh. Tâm đặc biệt này gọi 
là tâm bồ-đẻ, hay tâm giác ngộ. Một khi chúng ta phát triển 
tâm bồ-đề chúng ta trở thành một vị Bồ-tát và sống hạnh 
Bồ-tát. Lối sống chuẩn mực của một vị Bồ-tát là thực hành 
sáu điều hoàn thiện (ba-la-mật): bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu chúng ta tỉnh thành thực 
hành sáu điều hoàn thiện này, cuối cùng chúng ta chứng đạt 
giác ngộ hoàn toàn và trở thành một vị Phật. 
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Như thái tử Sĩ-đạt-đa sử dụng cuộc sống con người để 
tu tập chính pháp và chứng đạt giác ngộ. Chúng ta cũng có 
thê sử dụng cuộc sông quý báu này để hoàn thiện việc Phật 
đã làm. Nếu chúng ta nhận thấy rằng cuộc sống HN có một 
tiềm năng vĩ đại như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy may mắn vô 
cùng, và chúng ta sẽ quyết định không lãng phí thời gian 
trong những hoạt động vô nghĩa. Chúng ta sử dụng thời 
gian cho việc tu tập chánh pháp. 
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Thiển định là gì? 


Trọng tâm của việc thực hành Pháp là Thiền định. Mục 
đích của thiền định là giúp tâm của chúng ta tĩnh lặng và 
bình an. Nếu tâm được bình an, chúng ta thoát khỏi trạng 
thái tinh thần lo sợ và bất an, và sẽ đạt được hạnh phúc thật 
sự; nếu tâm không bình an chúng ta sẽ khó tìm được hạnh 
phúc, cho dù chúng ta sống trong điều kiện môi trường tốt 
nhất. Nếu thường thực tập thiền định tâm của chúng ta dần 
dần trở nên thanh bình và sẽ thanh tịnh, hạnh phúc. Cuối 
cùng, có thể sống trong trạng thái hạnh phúc mọi lúc, ngay 
cả trong hoàn cảnh khó khăn. 

Thông thường chúng ta khó kiểm soát tâm. Tâm giống 
như một bong bóng trước gió - bay qua lại do hoàn cảnh 
bên ngoài. Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp tâm sẽ hạnh phúc, 
ngược lại nó liền trở nên khổ đau. Ví dụ, nếu chúng ta đạt 
được những gì mình muốn, như vật sở hữu, bạn bẻ, chúng 
ta cảm thấy thích thú và cỗ giữ những gì mình vừa có; 
nhưng nêu chúng ta không đạt những gì mình mong muốn, 
như chia lìa bạn bè, của cải mà mình thích, sự vướng mắc 
tinh thần hay chấp trước này khiến chúng ta khổ đau. Mặt 
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khác, nếu chúng ta không đạt được điều mình muốn, hay 
mắt những gì mình thích, chúng ta thất vọng hay khổ đau. 
Ví dụ, nếu chúng ta bị bắt làm việc với một người mà mình 
không thích, rõ ràng chúng ta trở nên bực bội, khó chịu, hậu 
quả là chúng ta làm việc với người này không có hiệu quả 
và thời gian làm việc trở nên căng thẳng. 

Trạng thái bất ôn như vậy sinh khởi vì chúng ta liên quan 
mật thiết với hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta giống như đứa 
bé làm một tòa lâu đài bằng cát, rất hạnh phúc khi làm xong, 
nhưng rất đau buồn khi sóng đánh tan. Bằng cách thực hành 
thiền định chúng ta tạo một khoảng không nội tại và rõ ràng 
có thể giúp chúng ta kiểm soát tâm mình, mặc cho diễn tiến 
bên ngoài. Dần dần chúng ta phát triển sự định tĩnh tinh 
thần, tâm cân bằng thì sẽ luôn luôn hạnh phúc, tâm không 
cân bằng, dao động giữa hai thái cực vui vẻ và đau buồn. 

Nếu thực hành thiền định có hệ thống, cuối cùng chúng 
ta có thê loại bỏ phiền não trong tâm, nguyên nhân gây khổ 
đau và các vấn đề khác. Theo cách này chúng ta có thê đạt 
được thanh bình nội tại lâu dài, được gọi là “giải thoát” hay 
“niết-bàn”. Ngày và đêm trong đời này, đời sau chúng ta sẽ 
trải nghiệm sự bình an và hạnh phúc. 

Thiền định là phương pháp đạt tâm đạo đức. Chính tâm 
có thê phân tích, tập trung vào một vấn đề đạo đức. Một đối 
tượng đạo đức có thê giúp chúng ta phát triên một tâm bình 
an khi chúng ta phân tích hay chú tâm vào đối tượng đó. 
Nếu chúng ta chú tâm vào đối tượng mà nó phát triển tâm 
không bình an, như: sân hận hay tham đắm, đó là đối tượng 
không đạo đức. Cũng có nhiều đối tượng trung tính. 

Có hai loại thiền định, thiền định phân tích (quán) và chú 
tâm (chỉ). Thiền định phân tích là loại thiền định chú trọng 
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đến ý nghĩa của hướng dẫn Pháp mà chúng ta nghe hay đọc. 
Bằng cách trầm tư về sự hướng dẫn như vậy một cách sâu 
sắc, cuối cùng chúng ta đạt được một kết quả rõ ràng, hoặc 
làm phát sinh trạng thái tâm đạo đức đặc biệt. Đây là đối 
tượng sắp đặt của thiền định. Chúng ta tập trung tư tưởng 
chuyên chú vào đối tượng hoặc trạng thái tâm đạo đức, 
càng lâu càng tốt, cho quen dần với nó. Chú tâm vào một 
đối tượng là thiền định chú tâm. Thông thường, thiền định 
phân tích gọi là “quán”, thiền định chú tâm gọi là “chỉ”. Chỉ 
tùy thuộc vào quán, quán tùy thuộc vào sự lắng nghe hoặc 
đọc các hướng dẫn Pháp. 

Bước đầu tiên của thiền định là dừng nghỉ sự xao lãng 
và làm cho tâm sáng tỏ và trong sạch hơn. Có thê hoàn thiện 
việc này bằng cánh thực tập đếm hơi thở. Chúng ta chọn 
một nơi yên tĩnh để thiền định và ngồi theo kiểu thích hợp. 
Chúng ta có thể ngồi kiêu kiết giả truyền thông hay bất cứ 
một kiểu thích hợp nào. Nếu cần có thể ngồi trên một chiếc 
ghế. Điều quan trọng là giữ lưng thắng phòng ngừa tâm tán 
loạn hay ngủ gật. 

Chúng ta ngồi nhắm mắt một phân, tập trung tư tưởng 
vào hơi thở. Chúng ta thở một cách tự nhiên, qua mũi, tránh 
nỗ lực kiểm soát hơi thở, và chúng ta tập quen dần với hơi 
thở vào, ra. Cảm giác này là đối tượng thiền định. Chúng ta 
cố tập trung tư tưởng vào nó đề loại bỏ ngoại duyên. 

Ban đầu tâm của chúng ta sẽ rất bận rộn, và chúng ta có 
thể cảm thấy thiền định làm cho tâm của mình bận hơn; 
nhưng trong thực tế chúng ta đang càng tỉnh giác được tâm 
bận rộn như thế nào. Sẽ có một sức lôi cuốn mạnh để chạy 
theo các dòng tư tưởng khác nhau khi chúng sinh khởi, 
nhưng chúng ta nên chống lại nó và cố chú tâm vào một 
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điểm trên cảm giác của hơi thở. Nếu chúng ta phát hiện tâm 
của chúng ta đang tán loạn và chạy theo các dòng tư tưởng, 
ngay lập tức chúng ta nên đưa nó về với hơi thở. Chúng ta 
nên lặp lại cách này nhiều lần nếu cần thiết đến khi tâm 
chuyên chú vào hơi thở. 

Nếu chúng ta kiên nhẫn tập luyện theo phương pháp này, 
dần dần tư tưởng tán loạn sẽ bớt đi và chúng ta sẽ có được 
cảm giác bình an và an lạc nội tại. Tâm của chúng ta sẽ cảm 
nhận sáng suốt, rộng rãi và cảm nhận trạng thái thư thái. 
Khi biển động thì sóng lớn, nhưng khi gió yên mặt nước trở 
nên tĩnh lặng. Cũng vậy, khi phiền não lặng thông qua chú 
tâm vào hơi thở, tâm dần dẫn trong sáng. Chúng ta nên giữ 
trạng thái tâm tĩnh lặng này trong một thời gian. 

Mặc dù chú tâm vào hơi thở chỉ là bước đầu thực tập 
thiền định nhưng nó có năng lực rất lớn. Qua phương pháp 
thực hành này, chúng ta thấy có thê đạt được sự tĩnh lặng 
nội tâm và kiểm soát tâm, không phải lệ thuộc vào điều kiện 
bên ngoài. Khi tư tưởng loạn động lắng đọng và tâm của 
chúng ta trở nên yên tịnh, một sự hạnh phúc, an lạc sâu lắng 
tự nhiên xuất hiện trong ta. Sự cảm nhận an lạc và hạnh 
phúc g1Úúp chúng ta thích ứng với những bận rộn, khó khăn 
hằng ngày. Nhiều căng thăng chúng ta gặp phải, nhiều vẫn 
đề chúng ta đối diện, bao gồm sức khỏe không tốt, chính do 
căng thăng gây ra. Bằng cách thực tập kiểm soát hơi thở 
mười hay mười lăm phút hằng ngày chúng ta có thể giảm 
căng thăng. Chúng ta trải nghiệm trạng thái tịch tĩnh, thư 
thái và nhiều vấn đề khó khăn khác sẽ tan biến. Tình huống 
khó khăn sẽ trở nên đễ dàng khi giải quyết, tự nhiên chúng 
ta có cảm giác thân thiện, nồng nhiệt với mọi người, và mối 
quan hệ với người khác ngày một phát triển. 
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Chúng ta thực tập loại thiền căn bản này cho đến khi đạt 
được một sỐ hiệu nghiệm; nhưng nếu chúng ta muốn đạt 
được sự bình an nội tại vĩnh viễn, không thay đổi và muốn 
hoàn toàn thoát khỏi các vấn đề và khổ đau, chúng ta cần 
những phương pháp thiền định cao hơn phương pháp thiền 
quán hơi thở đơn giản, các loại thiền định thực tế hơn, như 
hai mươi mốt loại thiền định Lamrim được giải thích trong 
tác phẩm Cẩm nang Thiển định. Khi chúng ta thực hành 
thiền định, trước tiên kiêm soát tâm thông qua phương pháp 
thiền định đếm hơi thở, và tiễn đến các giai đoạn quán hay 
chỉ tùy thuộc vào phương pháp chỉ dẫn theo từng loại định. 
Một số loại thiền định sẽ được giới thiệu trong sách này. 
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 Buddha Transforming with Purity 


Đức Phật Thanh Tịnh Thí 
Buddha Water DeIty Buddha God of Water Deitles 
Đức Phật Sa Lưu Na Đức Phật Thuỷ Thiên 
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Chết 


Mọi người đều biết rằng sớm hay muộn gì mình sẽ chết, 
nhưng với phần lớn chúng ta đây chỉ là một sự nhận thức 
nông cạn. Chúng ta có thói quen không ý thức về cái chết 
cứ nghĩ rằng nó sẽ đến một lúc nào đó trong tương lai xa. 
Trong tâm của chúng ta luôn nghĩ rằng hôm nay mình chưa 
chết. Ngay cả ngày chúng ta chết chúng ta nghĩ rằng chúng 
ta sẽ không chết và có kế hoạch cho ngày kế tiếp! Chúng ta 
sống như thê thê giới này tồn tại vĩnh viễn, hậu quả là chúng 
ta dành phần lớn thời gian cho những việc trong cuộc sống 
này và ít suy nghĩ về những gì xảy ra sau khi chết. 

Bận tâm với hoạt động bình thường, thể tục khiến chúng 
ta hoang phí kiếp nhân sinh quý giá. Thay vì sử dụng nó để 
hoàn thành một trong ba mục đích đề cập ở trước, chúng ta 
sử dụng thời gian cho việc ăn, mặc, ở, tìm kiếm sở hữu vật 
chất, tham đăm tình dục và thú vui tầm thường, thăng tiến 
địa vị cao hơn trong xã hội. Về khía cạnh này chúng ta 
không khác thú vật mấy, chỉ biết tìm thức ăn, chỗ ở, sinh 
sản, bảo vệ lãnh địa và tranh giành địa vị trong bầy đàn. 

Sinh được làm người là một điều hiếm, rất khó đạt được, 
thật là tai hại nếu không sử dụng vào mục đích tâm linh mà 
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lại hoang phí như một con thú. Cách tốt nhất để tránh hoang 
phí cuộc sống quý giá của chúng ta là phải thức tỉnh rõ sự 
vô thường của đời người bằng cách thiền định về cái chết. 

Chúng ta thiền định về cái chết để tâm ta quen dần với 
ba tư tưởng: 

1. Tôi nhất định sẽ chết. 

2. Thời gian của cái chết không có định. 

3. Khi tôi chết và sau khi tôi chết chỉ có thực hành Pháp mới 
giúp được tôi. 

Cần thiền định về ba tư tưởng này liên tục trong thiền 
phân tích, cho đến khi chúng ta phát triên kinh nghiệm sâu 
về chúng và chúng ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta. Để 
cho quen với tư tưởng thứ nhất, chúng ta có thê quán tưởng 
đến ba lý do sau: 

1. Tôi nhất định sẽ chết vì không có cách nào ngăn cản sắc 
thân tôi tan rã. 

2. Từng ngày, từng giờ, cuộc sống trôi qua. 

3. Cái chết sẽ đến dù cho ta có quan tâm hay không, tôi phải 
dành thời gian để tu tập Pháp. 

Bằng cách chú tâm vào các điểm này, chúng ta sẽ thấu 
hiểu được kết luận “Tôi nhất định sẽ chết” và chúng ta thiền 
định về kết luận này trong thiền định chỉ. Tiếp đến chú tâm 
vào ba điểm sau: 

1. Tôi không quan tâm đến khi nào tôi sẽ chết. Tôi có thể 
trẻ, khỏe, nhưng không phải vì vậy mà tôi không chết trẻ. 
Rất nhiều người trẻ chết trước bố mẹ họ. Không có một 
điều cô định trong thế giới này. 

2. Có nhiều nguyên nhân đưa đến cái chết khi chưa đến 
thời. Ví dụ, rất nhiều người khỏe mạnh chết vì những tai 
nạn không báo trước. 
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3. Sắc thân này rất mong manh và có thê đễ dàng bị hủy 
hoại ngay cả bởi những vật nhỏ nhất. 

Thông qua thiền định về các điểm này chúng ta nhận thấy 
rằng thời gian của cái chết hoàn toàn không cỗ định và 
chúng ta không có gì bảo đảm rằng chúng ta hôm nay sẽ 
không chết. Khi chúng ta đã quen với quan điểm này trong 
tâm luôn lặp lại ý tưởng “Tôi có thê chết hôm nay, hôm nay 
tôi có thể chết” và chú tâm đến cảm giác nó khởi lên. 
Chúng ta thiền định ba điểm sau đây: 

1. Khi tôi chết của cải, tài sản của tôi sẽ không giúp ích gì 
cho tôi. 

2. Khi tôi chết gia đình, bạn bè sẽ không thê giúp được gì 
cho tôi. 

3. Khi tôi chết ngay cả thân thể này không ích gì cho tôi. 

Bằng cách thiền quán về những điểm này chúng ta nhận 
rõ rằng khi chúng ta chết và sau khi chết chỉ có thực hành 
Pháp mới giúp được chúng ta, và chúng ta thiền định về kết 
luận này. 

Cuối cùng, chúng tôi kết thúc thiền quán của mình bằng 
ba giải pháp: 

Tôi sẽ thực hành Pháp 

Tôi sẽ thực hành Pháp ngay lúc này 

Tôi sẽ thực hành Pháp một cách thanh tịnh 

Và chúng ta thiền định về những quyết định này không 
sao lãng đến mức độ chúng ta có thể. Chúng ta phải thực 
hành giải pháp này và áp dụng trong cuộc hằng ngày. Thực 
hành như vậy chúng ta có thể bảo vệ chính mình khỏi sự 
nguy hiểm tái sinh vào cảnh giới thấp, vĩnh viễn đoạn trừ 
được khổ đau và ngay cả đạt được giác ngộ hoàn toàn. 
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Lối sống của người Phật tử 


Mặc dù chúng ta sinh làm người trong đời này nhưng 
không có nghĩa chúng ta luôn luôn làm người trong những 
đời kế tiếp. Nếu không hoàn toàn thanh tịnh hóa tâm thức 
có thê sau khi chết chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh thú vật, quỷ 
đói, địa ngục. Tuy nhiên, nếu nương tựa vào Phật, Pháp, 
Tăng chúng ta có thể tự bảo vệ được mình, thoát khỏi hiểm 
nguy của sự tái sinh vào cảnh giới thấp hay tất cả những 
hiểm nguy khác. 

Phật, Pháp, Tăng gọi là Tam bảo, vì đây là ba ngôi quý 
giá. Nếu chúng ta nhận rõ được hiểm nguy, phát triển niềm 
tin hoàn toàn vào năng lực của Tam bảo có thể bảo hộ 
chúng ta, và hạ quyết tâm nương tựa Tam bảo trọn đời, 
trong phút giây đó chúng ta bước vào con đường Phật giáo 
và trở thành một Phật tử. Khi chúng ta trở thành một Phật 
tử chúng ta có cơ hội hoàn thành tất cả sự chứng đạt tâm 
linh của Phật đạo, từ sự chứng đạt tùy thuộc vào bậc Thầy 
tâm đến địa vị vô học, Phật quả. 

Từ đây chúng ta có thể thấy rằng có hai lý do quy y Tam 
bảo: nhận rõ sự nguy hiểm, chúng ta tin tưởng vào năng lực 
của Tam bảo đề bảo hộ chúng ta khỏi hiểm nguy. Để tạo ra 
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nguyên nhân đầu tiên trong tâm của chúng ta, chúng ta cần 
biết rằng khả năng chúng ta có thê tái sinh vào loài thú, quỷ 
đói hay địa ngục. Chúng ta thực hành bằng cách xem xét 
những lý do dưới đây. Khi chúng ta chết tâm sẽ rời sắc thân 
này, chỉ là chỗ nương tựa tạm bợ, và tìm sắc thân khác, 
giống như chim rời tổ tìm một nơi khác. Tâm của chúng ta 
không thể tự do quyết định nơi đi. Chúng ta đến nơi tái sinh 
bằng gió nghiệp. Nếu nghiệp chín muôi lúc chúng ta chết là 
nghiệp tiêu cực, chắc chắn chúng ta sinh vào cảnh giới thấp. 
Nghiệp cực trọng sẽ sinh vào địa ngục, nghiệp tiêu cực nhẹ 
sinh vào quỷ đói, nghiệp tiêu cực nhẹ hơn sinh vào thú vật. 
Rất dễ đề gây ra một nghiệp tiêu cực nặng. Ví dụ, đập một 
con ruồi với tâm sân chúng ta tạo nhân địa ngục. Qua kiếp 
này cũng như vô lượng đời trong quá khứ chúng ta tạo rất 
nhiều nghiệp tiêu cực nặng. Nếu chúng ta không thanh tịnh 
hóa nghiệp này bằng cách chân thành sám hồi, năng lực của 
chúng tiềm ân trong tâm tiếp tục nối tiếp, và bất cứ một 
nghiệp nào cũng có thể chín muồi khi chúng ta chết. Với ý 
nghĩ này trong tâm, chúng ta nên nghĩ: 

Nếu hôm nay tôi chết ngày mai tôi ở đâu? Nó rất có thể 
tôi sinh vào loài thú, quỷ đói hay địa ngục. Hôm nay, nếu ai 
đó gọi tôi là con bò ngu dốt tôi không thể chịu đựng, nhưng 
tôi sẽ làm gì nếu tôi thật sự trở thành một con bò, bồ câu 
hay cá? 

Chúng ta nên quán tưởng điều này cho đến khi chúng ta 
khởi lên sự lo sợ về tái sinh trong cảnh giới thấp. Nỗi lo sợ 
này là nguyên nhân chính để quy y Tam bảo. Có nhiều 
nguyên nhân khác khiến tái sinh trong cảnh giới thấp có thê 
tìm đọc trong tác phẩm Con đường an lạc hạnh phúc (loy- 
ful Path of Good Fortune). 
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Đề phát triển niềm tin trong việc quy y Tam bảo - tin 
rằng Phật, Pháp, Tăng có năng lực hoàn toàn gia bị chúng 
sinh thoát khỏi cảnh giới thấp - chúng ta phải quán tưởng 
đến những điểm sau. Nương tựa chính yêu vào Pháp bảo. 
Như được đề cập ở trước, Pháp là lời dạy của Phật và sự trải 
nghiệm nội tâm của chúng ta về những lời dạy này. Đây là 
Pháp của chúng ta, sự tự chứng ngộ tâm linh, trực tiếp g1Úúp 
chúng ta thoát khỏi tái sinh vào cảnh giới thấp. Điều này là 
như thế nào? Nguyên nhân đưa đến sinh vào các cảnh giới 
thấp là nghiệp tiêu cực, chúng ta phạm phải vì tâm của 
chúng ta bị phiền não tác động. Bằng cách thực hành lời 
Phật dạy chúng ta quen dần với trạng thái tâm đạo đức đặc 
biệt, là đối thủ trực tiếp của phiền não. Khi tâm đạo đức lớn 
mạnh, phiền não tự động yếu đi. Ví dụ, khi sự thể nghiệm 
từ bi tăng trưởng thì tâm thù hận suy giảm và khi tâm hoan 
hỷ với thành tựu của tha nhân phát triên thì tâm đồ ky giảm 
bớt. Khi tâm tiêu cực yếu đi, chúng ta không còn phạm phải 
nghiệp tiêu cực, nguyên nhân đưa đến tái sinh vào những 
cảnh giới thấp. 

Nếu chúng ta thực tập những pháp tu Phật pháp cao hơn 
được giải thích trong tác phẩm này, đặc biệt là trí tuệ nhận 
thức tính không, chúng ta sẽ đạt được chân đế, tính không, 
vĩnh viễn đoạn trừ phiền não. Một khi tâm của chúng ta 
hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não chúng ta vĩnh viễn thoát 
khỏi mọi khổ đau. 

Nếu chúng ta quán những điều này một cách thận trọng, 
chúng ta sẽ tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng Phật, Pháp, 
Tăng có đủ năng lực bảo hộ chúng sinh khỏi tái sinh vào 
cảnh giới thấp, và khỏi tất cả lo sợ và khổ đau. Niềm tin này 
là nguyên nhân chính thứ hai của việc Quy y. Với hai 
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nguyên nhân chính này được thiết lập một cách vững chắc 
trong tâm của chúng ta, chúng ta nên cầu nguyện Tam bảo 
hằng ngày, bằng cách tụng lời Quy y sau: 

Tát cả Phật, Bồ-tát và Thánh nhân 

Xin hãy gia hộ con và tắt cả chúng sinh 

Khỏi vô số khổ đau, sợ hãi và nguy hiểm của luân hồi 

Hãy ban cho thán tâm chúng con an lạc. 

Trong lời cầu nguyện này, “Chư Phật” tức Phật bảo, 
“Bồ-tát và Thánh nhơn” tức Tăng bảo, hội chúng của bậc 
siêu phàm nhận rõ được chân đế. Khi đọc tụng bài kệ này, 
chúng ta quán tưởng phía trước chúng ta là Đức Phật 
Thích-ca, xung quanh là chư Phật và Bồ-tát, giống như 
trăng tròn bao quanh bởi các vị sao. Chúng ta khởi một 
niềm tin rằng chư Thánh nhân hiện diện trước chúng ta, và 
tin tưởng sâu sắc vào các vị. 

Khi chúng ta tụng câu “Xin hãy bảo hộ con”, chú tâm 
vào ý nghĩa của câu, chúng ta làm cho tâm của mình quen 
dần với cách phát âm, lời ước nguyện giúp chúng ta thoát 
khỏi vô lượng khổ đau, sợ hãi và nguy hiểm của luân hồi; 
và khi chúng ta đọc câu “và tất cả chúng sinh”, chúng ta 
làm cho tâm quen dần với lòng đại bi, nguyện giúp tất cả 
chúng sinh thoát khỏi vô lượng khổ đau, sợ hãi và nguy 
hiểm của luân hồi. Khi đọc câu cuối, chúng ta cầu nguyện 
chư Phật, chư Bồ-tát và Thánh nhân gia hộ chúng ta để 
chứng đạt giải thoát và đại bi sẽ phát triển trong tâm của 
chúng ta. Sự nhận thức này là Pháp bảo. 

Tóm lại, qua cách đọc tụng bài kệ này trong khi chú tâm 
vào ý nghĩa của nó, chúng ta thiết lập trong tâm của chúng 
ta Pháp bảo đặc biệt nhận rõ giải thoát và đại bi, bằng việc 
nhận sự gia hộ của Phật bảo và Tăng bảo. Đây là ý nghĩa 
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thật sự của việc Quy y tam bảo. Nếu chúng ta có thê nhớ 
việc thực hành này khi chúng ta chết, chúng ta chắc chắn sẽ 
không bị sinh về cảnh giới thấp. 

Nền tảng lỗi sống của người Phật tử là quy y Tam bảo 
từ trong sâu thăm tự tâm trong cuộc sống hằng ngày, và g1ữ 
gìn một cách trong sáng mười hai điều quy định của việc 
quy y. Những điều này sẽ được giải thích trong phần Phụ 
lục I. Ý nghĩa quan trọng của mười hai điều này là chúng ta 
phải tin tưởng hoàn toàn vào Tam bảo và sống phù hợp với 
luật của nghiệp - từ bỏ những hành động vô đạo đức, như: 
sát sinh, trộm cắp, và thực hành hành động đạo đức như 
phát triển tâm từ đối với chúng sinh và thú vật. Bất cứ ai 
muốn thực hành lỗi sống của người Phật tử nên làm quen 
với mười hai điều quy định này. 
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Con đường giải thoát 
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Buddha Glorious - 


Đức Phật Kiên Đức 
Buddha Glorious Sandalwood Buddha Endless Splendour 
Đức Phật Chiên Đàn Công Đức Đức Phật Vô Lượng Cúc Quang 
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Ý nghĩa giải thoát 


Giải thoát là một sự an tịnh vĩnh viễn nội tâm chứng đạt 
được thông qua việc đoạn trừ hoàn toàn phiền não. Nhờ 
nương vào sự tu tập con đường giải thoát, tâm chúng ta 
hoàn toàn thoát khỏi phiền não, bản chất tuyệt đối của tâm 
được giải thoát hay niết-bàn. Chính phút giây đó chúng ta 
thoát khỏi luân hồi sinh tử và tất cả khổ đau, chúng ta trở 
thành bậc A-la-hán (Foe Destroyer), một vị đã diệt trừ kẻ 
thù nội tại, như: tham lam, sân hận, si mê. 

Như đã đề cập ở trước, bốn mươi chín ngày sau khi Phật 
chứng đạt giác ngộ, Phạm thiên và Đề thích thưa thỉnh Phật 
chuyền pháp luân. Bài pháp đầu tiên của ngài là kinh Tứ đế, 
nội dung giảng giải về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt 
khổ, con đường đưa đến chấm dứt khổ. Tái sinh luân hồi, 
như cuộc sông hiện tại của chúng ta, được gọi là “khô đế”, 
vì nó là nền tảng của mọi khổ đau và phiền não; phiền não 
và hành động do phiền não tác động gọi là “tập đế” vì chúng 
là nguyên nhân, nguồn gốc của tất cả khổ đau. Giải thoát 
gọi là “diệt đế”, vì nó là sự diệt tận phiền não và khổ đau, 
và con đường đưa đến giải thoát gọi là “đạo đế”, vì nếu thực 
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hành theo con đường này chúng ta đạt được diệt đế, Phật 
dạy: 

Các vị phải biết các khổ. 

Các vị phải đoạn nguôn gốc của khổ. 

Các vị phải chứng diệt để. 

Các vị phải biết thiên định về các con đường. 

Ý nghĩa của lời dạy này là trước tiên chúng ta phải hiểu 
luân hồi sinh tử là bản chất khổ đau và phát triển sự từ bỏ 
chúng. Chúng ta nên từ bỏ phiền não và nghiệp tiêu cực mà 
chúng là nguồn, nguyên nhân của tái sinh luân hồi và tất cả 
khổ đau và làm cho cuộc sống nhân sinh có ý nghĩa bằng 
cách đạt được giải thoát. Đề đạt được giải thoát khỏi khổ 
đau chúng ta phải thực hành con đường đưa đến giải thoát. 

Tứ đề có thể hiểu và thực hành ở nhiều mức độ. Trực tiếp 
hay gián tiếp, tất cả việc thực hành Pháp bao gồm trong 
thực hành Tứ đề. Ở mức độ cơ bản chúng ta có thể bắt đầu 
thực hành Tứ đề bằng cách quán chiếu khổ đau do sân hận 
gây nên. Sân hận phá hủy tâm thanh bình và sự thanh bình 
của thế giới. Nguồn gốc của hai cuộc chiến tranh thế và của 
các cuộc chiến tranh trên thế giới ngày nay bắt đầu từ sân 
hận. Ở mức độ nhỏ, sân phá hủy mối bằng hữu, danh tiếng, 
dung hòa giữa gia đình và xã hội. Phần lớn sự tranh luận và 
khó khăn ngày qua ngày chúng ta gặp phải trong gia đình, 
bạn bè, đồng nghiệp là do sân. Nguồn gốc của hạnh phúc 
trong tương lai là năng lực nghiệp đạo đức, năng lực tích 
cực sản sinh bởi hành động đạo đức trong quá khứ, chúng 
ta mang theo trong sự tiếp nối tâm. Sân phá hủy các năng 
lực này, cướp đi ảnh hưởng tốt của nghiệp đạo đức. Hơn thế 
nữa, qua việc khiến ta tạo nghiệp nặng, sân có thể đưa ta và 
hỏa ngục trong vị lai. Không gì có thể gây tốn hại cho 
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chúng ta bằng sân. 

Nhận rõ được sự nguy hại và khổ đau không cần thiết 
khởi lên từ sân, chúng ta nên phát triển sự giải thoát khỏi 
chúng, và cố nỗ lực loại trừ nguyên nhân của chúng, tâm 
sân, bằng cách thực hành nhẫn nhục. Theo cách này, chúng 
ta có thê đạt được sự chấm dứt sân. Khổ đau do sân gây ra 
là khổ đau thật sự, sân là nguồn khổ đau thật sự, thực hành 
nhẫn nhục là thực hành con đường thật sự, và vĩnh viễn diệt 
tận sân là diệt đế. Chúng ta có thê áp dụng những nguyên lý 
giống nhau đối với khổ gây ra bởi tham đắm và vô minh. 
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Buddha Glorious Light - 


Đức Phật Quang Đức 
Buddha Glorious One Buddha Son 
wIthout Sorrow wIthout Craving 
Đức Phật Vô Ưu Đức Đức Phật Na La Diên 
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Phát triển giải thoát 


Khi chúng ta còn trong luân hồi, ngay cả trong cảnh giới 
chư Thiên, vẫn không thê thoát khỏi khổ đau. Dĩ nhiên cõi 
người không thê thoát khỏi khổ đau. Chúng ta nhìn quanh 
mình, đọc báo, hay xem tI vi, thấy rằng nhân loại chịu 
những khổ đau khủng khiếp. Hơn thế nữa, nếu chúng ta có 
phước sinh lên những cảnh giới lành, cũng chỉ giống như có 
một kỳ nghỉ ngắn. Cuối cùng chúng ta lại chịu khổ đau lâu 
dài. Chúng ta chịu đựng tất cả những khổ đau này là vì 
chúng ta còn trong luân hồi. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về 
điều này chúng ta nhận thấy rằng nêu muốn tự do và hạnh 
phúc thật sự chúng ta phải thoát khỏi luân hồi. 

Đề thoát khỏi luân hồi chúng ta phải đoạn tận gốc rễ của 
nó bằng cách loại trừ chấp ngã trong tâm tiếp nói. Điều này 
tùy thuộc vào sự tu tập trí tuệ cao hơn, tùy thuộc vào tu tập 
thiền định cao hơn, tùy thuộc vào giữ giới cao hơn. Ba sự tu 
tập này gọi là tu tập cao, vì chúng là yếu tố giải thoát. Do 
vậy, bước đầu tiên để thoát khỏi luân hồi là phát triển sự 
giải thoát. 

Chúng ta tu tập giải thoát thông qua việc quán các tội lỗi 
của luân hồi, như sẽ liệt kê sau. Chúng ta có thê tự hỏi tại 
sao phải quán khổ, như: sinh, lão, bệnh, tử đặc biệt khi 
chúng ta đã chịu cái khổ đầu tiên (sinh) và không thê làm gì 
để tránh những thứ khác. Lý do là bằng cách thiền định về 
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các khổ này chúng ta nhận thấy rằng bản chất của luân hồi 
là khổ, và nêu không thoát khỏi luân hồi chúng ta sẽ phải 
chịu khổ đau trong đời vị lai. Nó thúc đây một sự phát 
nguyện dũng mãnh đề thoát khỏi luân hồi bằng cách loại bỏ 
nguyên nhân, chấp ngã. Phát nguyện này là giải thoát. 

Tiếp theo là bảy sự quán chiếu riêng biệt về khổ đau của 
luân hồi. Không nhất thiết phải quán tưởng tất cả các điểm 
này khi chúng ta hành thiền. Tốt nhất chúng ta nên quán 
những điểm chính yếu mà chúng có ảnh hưởng lớn đến tâm 
và giúp chúng ta phát triển giải thoát. Khi tư tưởng giải 
thoát lớn mạnh trong tâm, chúng ta nên từ bỏ sự phân tích 
và nhất tâm chuyên chú vào cảm giác này trong thời gian 
bao lâu mà mình có thê. 

Trong sự quán chiếu này, chúng ta nghĩ về nhiều sự khổ 
đau mà nhân loại phải chịu đựng, nhưng chúng ta nên nhớ 
rằng khổ đau của các cảnh giới khác còn nhiều hơn. 


Sinh 

Chúng ta phải trải qua chín tháng đầu tiên của cuộc sống 
gò bó trong thai mẹ. Ban đầu các chi của chúng ta phát triển 
nhanh khiến chúng ta có cảm giác như bị kéo giãn ra trên 
một cái kệ và vào những tháng cuối trong thai mẹ chúng ta 
cảm giác như bị vặn trong một bình nước nhỏ đầy chất dơ 
nhớp. Chúng ta cảm nhận những gì người mẹ làm. Ví dụ, 
nếu mẹ chạy, chúng ta bị xóc, nếu mẹ uống nước nóng, 
chúng ta cảm giác như bị luộc. Trong suốt thời gian này 
chúng ta hoàn toàn đơn độc. Mẹ của chúng ta không biết sự 
khổ đau và nỗi sợ hãi của chúng ta phải chịu đựng, và nếu 
như mẹ biết cũng bất lực không thê giúp được gì. 

Khi cuối cùng chúng ta thoát ra khỏi thai, giống như bị 
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bắt đi qua hai tảng đá cứng. Chúng ta quên tất cả những gì 
có trong kiếp trước, và không biết điều gì sẽ xảy ra với 
chúng ta. Như thê chúng ta bị mù, điếc, câm. Da của chúng 
ta rất mềm, ngay cả đồ mặc mỏng cũng có thê làm tổn 
thương. Khi chúng ta đói bụng chúng ta không thê nói “Tôi 
cần thức ăn”, khi chúng ta bị đau chúng ta không thê nói 
“Nó làm đau tôi”. Những dấu hiệu mà chúng ta có thể làm 
là khóc lóc và cử chỉ sợ hãi. Chúng ta hoàn toàn không biết 
gì và cần phải dạy mọi thứ - làm thế nào để ăn, ngồi, đi, nói. 


Già 

Khi chúng ta già, sự tươi trẻ biến mất. Lưng của chúng 
ta bắt đầu còng, xấu xí, và phải chịu đủ loại bệnh tật. Nhãn 
lực của chúng ta trở nên yếu, tai không thể nghe rõ. Chúng 
ta không thể thưởng thức những thú vui mà chúng ta từng 
trải nghiệm, như: thức ăn, uống, và tình dục. Chúng ta rất 
yêu để tham gia các trò chơi, thường bị kiệt sức ngay cả với 
các trò giải trí. Lúc còn trẻ, chúng ta có thể du lịch khắp nơi 
trên thế giới, nhưng khi về già ngay cả bước đến cửa nhà 
của mình cũng khó khăn. Chúng ta rất yếu đề tham gia các 
hoạt động thế giới, và hoạt động tính thần thường bị hạn 
chế. Ví dụ, chúng ta không thê lễ bái hay đi xa để học giáo 
lý. Nếu chúng ta hành thiền, chúng ta thấy khó khăn để đạt 
giải thoát vì trí nhớ và định bị yếu và khó tỉnh thức. Trí tuệ 
của chúng ta không nhạy bén như lúc trẻ, cho nên khi chúng 
ta học phải mắt nhiều thời gian hơn mới hiểu các vấn đề. 

Không thê làm được những việc chúng ta thường làm, 
hay giúp đỡ tha nhân theo cách mình thích, chúng ta bắt đầu 
cảm thấy vô dụng với xã hội và mất sự tự trọng. Con cái 
thường bỏ mặc chúng ta, và chúng ta bất lực ngồi nhìn từng 
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người bạn hay người cùng thời bắt đầu ốm đau và chết. Nỗi 
cô đơn tăng dần. Nếu không thực hành Pháp khi chúng ta 
còn trẻ và có cơ hội, trong những năm tháng ngắn ngủi còn 
lại với nỗi sợ hãi về cái chết và hối tiếc cho một đời lãng 
phi. 


Bệnh 

Được sinh làm người trong cuộc sống này, thật khó có 
thể thoát khỏi ốm đau bệnh tật. Khi ốm đau giống như một 
con chim bay cao trên bầu trời đột nhiên bị bắn rơi. Khi một 
con chim bị bắn, nó rơi thăng xuống đất giống như một 
chiếc lá và tất cả năng lực liền mất hết. Ngay cả một cơn 
bệnh nhẹ cũng có thê làm mất hết khả năng. Chúng ta 
không thể thưởng thức thức ăn, tham gia các hoạt động với 
bạn bè. Chúng ta có thể được khuyên không được ăn những 
loại thức ăn mà mình thích, như uống rượu hay tham gia các 
môn thê thao mạnh. Nếu bệnh nặng hơn, chúng ta có thê trải 
qua những cơn đau và được phẫu thuật mang tính nguy 
hiểm. Nếu thất bại, bác sĩ sẽ bảo chúng ta rằng không thể 
cứu chữa và chúng ta chỉ còn sống trong một thời gian 
ngắn. Nếu không sử dụng thời gian để thực hành Pháp 
chúng ta bị sợ hãi và hồi tiếc chế ngự. 

Người trẻ tuổi vào những năm đầu đời có thê bị hủy hoại 
bởi một căn bệnh nan y, dù họ có thể sống nhiều năm, họ 
nhìn thấy sự hủy hoại dần dần của chính tự thân. Nhận thấy 
rằng những hy vọng quý giá nhất của họ và ước mơ sẽ 
không bao giờ thực hiện họ có thể ước muốn chết sớm. Khi 
nghe hay đọc về những căn bệnh khủng khiếp mà thiên hạ 
mắc phải chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có thể bị căn 
bệnh này. Khi còn trong luân hồi chúng ta không bao giờ an 
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toàn từ bệnh tật. 


Chết 

Nếu suốt cuộc đời làm việc khó nhọc đề đạt được sở hữu 
và tham đắm vào chúng, chúng ta sẽ bị khổ đau cùng cực 
lúc phải xa lìa chúng khi chết. Ngay cả bây giờ chúng ta 
cũng thấy rất khó khăn cho ai đó mượn một sở hữu quý giá 
của mình. Chúng ta cảm thấy đau khổ khi nhận ra rằng lúc 
chết chúng ta bỏ lại tất cả. 

Khi chết chúng ta phải từ bỏ tất cả, ngay cả người thân 
nhất của mình. Chúng ta phải bỏ lại người bạn đời, ngay cả 
đã chung sống với nhau nhiều năm, không một ngày xa 
cách. Nếu quá quyến luyến bạn bè, chúng ta rất khổ đau khi 
chết, những gì có thể làm được là chỉ một cái nắm tay họ. 
Chúng ta không thể cản ngăn tiến trình của cái chết, ngay cả 
mỌI người câu xin chúng ta khỏi chết. Thông thường khi 
chúng ta quá quyến luyễn một ai, chúng ta cảm thấy ghen tị 
nếu họ bỏ ta một mình mà dành thời gian cho người khác, 
nhưng khi chết chúng ta phải vĩnh viễn rời bạn bè và những 
người khác. Nếu chúng ta có con cái chúng ta cũng đê lại 
khi chúng ta chết. Chúng ta đề lại những người bạn tâm linh 
và tất cả mọi người từng giúp đỡ chúng ta. 

Khi chúng ta chết, thân thể mà chúng ta chăm sóc, nâng 
niu qua nhiều cách, sẽ bỏ lại. Nó bất động như tảng đá và 
được đem đi thiêu. Nếu chúng ta không thực hành Pháp và 
tu tập hành động đạo đức, lúc chết chúng ta sẽ sợ hãi và đau 
khổ về tinh thần, cũng như đau khổ về thể xác. 


Xa lìa điều mình yêu thích 
Trước sự chia lìa cuôi cùng lúc chêt, chúng ta thường có 
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những sự chia lìa tạm thời với người thân hay vật chúng ta 
thích. Chúng ta có thê rời quốc gia mình sống, nơi tất cả bạn 
bè và người thân sống, hay chúng ta có thể rời công VIỆC 
mình thích. Chúng ta có thê mất danh tiếng. Rất nhiều lần 
trong cuộc sông chúng ta phải khổ đau vì xa lìa người mình 
thích, vì lý do gì đó, hay mất mát vật mà mình ưa thích, 
nhưng khi chết chúng ta phải xa lìa vĩnh viễn tất cả bạn bè 
và các thú vui của cuộc sống. 


Gặp điều mình không thích 

Chúng ta thường phải sống hay làm việc với người mình 
không thích, như người vô cớ chỉ trích mình, hay người hay 
quấy nhiễu ước muốn của mình. Đôi khi chúng ta đối điện 
với tình huống hết sức hiệm nguy, như: hỏa hoạn, động đất, 
hay bị tấn công. Nếu quốc gia của chúng ta có chiến tranh, 
chúng ta bị kêu gọi nhập ngũ chiến đấu, hay bị bỏ tù nếu 
chúng ta từ chối. Nhà cửa có thể bị đánh bom, người thân bị 
giết. Cuộc sống đầy những tình huống mà chúng ta khó 
chịu. Trong kỳ nghỉ trời mưa, về lại văn phòng thời tiết 
nóng. Công việc thất bại, mất việc, tiêu xài hết tiền tiết 
kiệm. Cãi nhau với người bạn đời, con cái đem lại nhiều lo 
ngại, bạn thân đột nhiên trở mặt. Những gì mình làm, một 
số việc không như ý. Ngay cả trong thực hành Pháp, chúng 
ta luôn gặp những trở ngại. Khi chúng ta ngồi xuống hành 
thiền, chúng ta lại bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu, điện 
thoại reng, ai đó đến thăm. Đôi khi chúng ta đã thực hành 
Pháp nhiều năm nhưng phiền não lại càng tăng. Ngay cả khi 
chúng ta có nỗ lực thực hành, đôi khi gia đình bạn bẻ không 
vui về việc tu tập của mình. Như thê chúng ta ngồi trên bụi 
gai - khi chúng ta điều chỉnh mình đề thích hợp hơn, cây gai 
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lại đâm sâu. Trong luân hồi, không hài lòng khó chịu luôn 
hiện hữu. 


Không đạt điều mong muốn 

Chúng ta có vô số ước muốn. Cũng nhiều điều không thê 
toại nguyện hết, khi được toại nguyện, không đem lại sự 
thỏa mãn mình mong đợi. Nhiều người không thê thỏa mãn 
một điều nhỏ nhất cho nhu cầu căn bản của cuộc sống, như 
đủ ăn, mặc, chỗ ở, bạn bè, công việc, tự do. Thật không 
may, ngay cả đạt được những điều kiện trên, lòng tham 
chúng ta không dừng lại ở đó. Ngay lập tức chúng ta muốn 
có xe hơi, nhà sang trọng hơn, công việc lương cao hơn. 
Trong quá khứ, kỳ nghỉ ở bãi biển có thể là đủ, nhưng nhu 
cầu của chúng ta tăng, giờ chúng ta cần kỳ nghỉ ở nước 
ngoài đắt tiền. 

Tham vọng và cạnh tranh là những nguyên nhân thông 
thường đem lại sự không thỏa mãn. Học trò tham vọng 
không thể ngơi nghỉ đến khi đứng đầu lớp, thương gia 
không thỏa mãn đến khi đạt được khối tài sản lớn. Rõ ràng 
không phải mọi người đều đứng đầu. Vì một người chiến 
thắng người khác thất bại, nhưng ngay cả người chiến thắng 
ít khi thỏa mãn được lâu dài; tham vọng đưa họ đi cho đến 
khi bị đánh bại, hay suy giảm, chết. 

Nguyên nhân khác tại sao chúng ta không thỏa mãn tất 
cả những tham muốn của mình là vì chúng thường trái 
nghịch. Ví dụ, chúng ta muốn cả thành công trong thế giới 
và cuộc sống đơn giản, hay danh tiếng và ấn dật, thức ăn 
giàu đinh dưỡng và thân thể mảnh mai, thú vị và an toàn. 
Chúng ta có thể yêu cầu cách riêng của ta trong mọi lúc và 
mong được luôn nồi tiếng, hay chúng ta hy vọng đạt được 
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giác ngộ Pháp nhưng vẫn còn ưa thích danh tiếng tốt, giàu 
có. Tham muốn của chúng ta thường liên quan đến người 
khác, đã tạo ra nhiều phức tạp. Nhiều mối giao hữu bị phá 
vỡ vì tham vọng và những mong đợi không hiện thực. 

Chúng ta tìm kiếm sự hoàn hảo - xã hội, nhà cửa, bạn 
tình - nhưng hoàn hảo không thê tìm được trong luân hồi. 
Luân hồi có thể đem lại nhiều thứ nhưng không bao giờ 
đem lại sự thỏa mãn thực sự. Những thứ không thanh tịnh, 
thế tục không thể đem lại niềm vui lâu bền. An lạc lâu dài 
chỉ tìm thấy thông qua thanh tịnh hóa tâm thức. Vô minh là 
nền tảng của luân hồi, nhưng tham muốn thế tục là nhiên 
liệu duy trì chúng, do vậy chúng ta cần thoát khỏi tham 
muốn thế tục thông qua việc nhận thức tội lỗi của chúng. 

Bằng cách quán chiếu bảy loại khổ đau này chúng ta sẽ 
đi đến kết luận: 

Ta bị khổ đau triển miên như thế trong quá khứ và nếu 
tôi không đạt giải thoát tôi sẽ chịu khổ đau lâu dài trong vị 
lai. Do vậy, tôi phải thoát khỏi luân hôi. 

Khi tư tưởng này khởi lên rõ ràng, chắc chắn trong tâm 
ta, chúng ta thiền định về nó càng lâu càng tốt. 

Nếu chúng ta thường thực tập thiền định này, cuối cùng 
ước nguyện đạt được giải thoát khỏi luân hồi sẽ có mặt ngày 
và đêm. Khi đó, chúng ta sẽ đạt được giác ngộ giải thoát 
thật sự và bước vào con đường giải thoát chân thật. Mọi 
hành động đều do giải thoát chỉ đạo, nguyên nhân đưa đến 
giải thoát. 

Nếu có một vài trải nghiệm về sự giải thoát, chúng ta có 
thể chuyên hóa hành động của mình trong sinh hoạt hằng 
ngày theo con đường giải thoát bằng cách duy trì khuynh 
hướng làm lợi ích tha nhân và tỏ bày hành động đạo đức 
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cho chính mình vào người thoát khỏi vòng luân hồi. Khi 
gặp những tình huống khó khăn của mình hoặc của người, 
chúng ta sử dụng điều này để nhắc nhở mình về tính chất 
không an ổn của luân hồi. Khi mọi thứ trở nên tốt đẹp chúng 
ta không bị thất vọng, nhưng nhớ rằng thú vui luân hồi là 
nhất thời và đầy cạm bẫy nếu chúng ta tham đắm. Như vậy 
chúng ta có thê sử dụng mọi kinh nghiệm hằng ngày để 
củng có quyết tâm thoát khỏi luân hồi và đạt giải thoát. 
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Ba pháp tu bậc cao 


Như đã đề cập ở trước, con đường giải thoát thật sự khỏi 
luân hồi là ba pháp tu bậc cao: giới, định, tuệ. Chúng được 
gọi là “pháp tu bậc cao” vì chúng được thực tập với động cơ 
viễn ly. Đề đạt được giải thoát chúng ta cần từ bỏ chấp ngã, 
cội rễ của luân hồi, thông qua chứng đạt trí tuệ nhận rõ tính 
không, vô ngã. Sự chứng đạt này tùy thuộc vào loại thiền 
định đặc biệt được gọi là tĩnh trụ, nó lại tùy thuộc vào việc 
giữ gìn giới thanh tịnh. Giới giúp chế ngự tâm tán loạn, 
chướng ngại chính cản ngăn chứng đạt định tĩnh trụ, tĩnh trụ 
giúp tâm vững vàng, trong sáng, đầy sức mạnh; và trí tuệ 
nhận rõ tính không ngược với vô minh chấp trước. Do vậy, 
nếu chúng ta thực hành giới, định, tuệ, với động cơ viễn ly 
chúng ta chắc chắn có thể loại trừ chấp ngã và chứng đạt 
giải thoát khỏi luân hồi. 
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Giữ gìn giới cao thượng 


Một cách khái quát, giới là sự quyết định tâm đạo đức 
từ bỏ những sai trái của thân, hoặc ngữ. Chúng ta giữ gìn 
giới bất cứ khi nào chúng ta quyết định. Nếu việc giữ giới 
không phải do động cơ viễn ly nó sẽ khiến chúng ta sinh 
vào cảnh giới cao hơn trong luân hồi, như sinh làm người, 
trời; nhưng nếu bằng động cơ viễn ly nó giúp chúng ta đạt 
được giải thoát khỏi luân hồi. Đây là lý do tại sao giới được 
giữ gìn với mục đích viễn ly được gọi là giữ giới bậc cao. 
Giữ gìn giới bậc cao là con đường chân thật đưa đến giải 
thoát. Giữ gìn thanh tịnh những giới đã thọ, giới Bồ-tát, và 
những phát nguyện của Mật tông là thực hành giới bậc cao. 
Đây là những con đường đưa đến giải thoát. 
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Thực hành Thiền Định bậc cao 


Thiền định thanh tịnh là tâm chuyên nhất, chú tâm vào 
đối tượng đạo đức, có chức năng phòng ngừa tán loạn. 
Thiền định được thực hành với động cơ viễn ly là thiền định 
bậc cao, là con đường chân thật đưa đến giải thoát. Khi 
chúng ta thực hành thiền định với động cơ xả ly, chúng ta 
đang thực hành thiền định bậc cao. 

Có nhiều mức độ thiền định. Đề đạt được sự nhận thức 
trực tiếp tính không, tính chất tối tuyệt của thực tại, chúng 
ta cần thiền định tĩnh trụ. Tĩnh trụ là loại định đặc biệt uyễn 
chuyền đạt được thông qua chín mức độ gọi là “Chín cấp 
trụ tâm” (Cửu trụ tâm). Khi chúng ta đạt được tĩnh trụ tâm 
của chúng ta ồn định, trong sáng, mạnh mẽ và như vậy rất 
dễ chứng ngộ Pháp. Cách thức đạt được trạng thái này có 
giải thích trong tác phẩm Con đường an lạc hạnh phúc 
(Joyful Path of Good Fortune). 
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Thực hành trí tuệ bậc cao 


Nói chung, trí tuệ là một loại tâm đạo đức mà chức năng 
chính là loại trừ nghi ngờ và do dự thông qua hiểu biết đối 
tượng. Trong các loại trí tuệ khác nhau, trí nhận thức tính 
không, bản chất tuyệt đối của hiện tượng, là tối cao. Thực 
hành thiền định về tính không với động cơ xả ly đồng nghĩa 
chúng ta đang thực hành trí tuệ bậc cao. Nếu chúng ta thực 
hành trí tuệ bậc cao, cuối cùng tâm của chúng ta sẽ thoát 
khỏi phiền não, bao gồm vô minh chấp ngã, và chúng ta sẽ 
đạt được giải thoát khỏi luân hồi. 

Bất cứ ai thực hành ba loại tu tập bậc cao này được gọi 
là “giữ gìn Phật pháp thông qua giác ngộ”. Có hai cách để 
giữ gìn Phật pháp: Thánh điển và giác ngộ. Chúng ta giữ 
gìn Phật pháp bằng Thánh điển qua cách chúng ta nghe, 
đọc, hoặc học Pháp, và giữ gìn Phật pháp bằng chứng ngộ 
khi chúng ta thực hành những lời dạy này và đạt giác ngộ. 


⁄ 


PHẦN BA 


Con đường giác ngộ 


# 










P TY 





Đức Phật Công Đức Hoa 
Buddha Clearly Knowing Buddha Clearly Knowing 
through Enjoying through EnJoying 
Pure Radiance Lotus Radiance 
Đức Phật Thanh Tịnh Quang Đức Phật Liên Hoa Quang 
Du Hí Thần Thông Du Hí Thân Thông 
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Trở thành một vị Bõ-tát 


Như đã giải thích, việc làm ý nghĩa nhất của kiếp nhân 
sinh quý giá này là không phải chỉ giải thoát cho chính tự 
thân mà còn giải thoát cho tha nhân, đạt được đại giác ngộ, 
Phật quả, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đề hoàn thiện 
nguyện này chúng ta phải tu tập theo giáo lý Đại thừa. 
Trước hết phát tâm bồ-đề và sau đó bước vào Bồ-tát đạo và 
tu tập sáu phép hoàn thiện (ba-la-mật), cuối cùng hoàn thiện 
pháp tu này, chúng ta trở thành bậc giác ngộ, Phật. 

Tâm bồ-đề là tâm chính yếu thúc đây bởi đại bi, ước 
nguyện đạt giác ngộ hoàn toàn vì lợi ích cho tất cả chúng 
sinh. Tâm đặc biệt này không sinh ra một cách tự nhiên mà 
phải tu tập thiền định trong thời gian dài. Cuối cùng, thông 
qua năng lực quen thuộc, nó cùng sinh, phát sinh một cách 
tự nhiên trong cuộc sông hằng ngày không cần nỗ lực. Khi 
thành tựu chúng ta trở thành một vị Bồ-tát, một chúng sinh 
tầm cầu giác ngộ. 

Nếu chúng ta tu tập tâm bồ-đề và thực hành Bồ-tát đạo, 
cuối cùng tâm sẽ thoát khỏi phiền não và dấu vết của phiền 
não. Phiền não được gọi là “chướng ngại giải thoát” vì 
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chúng khiến chúng ta vướng mắc trong luân hồi. Dấu vết 
phiền não gọi là “chướng ngại giác ngộ” vì nó cản ngăn 
chúng ta nhận rõ hiện tượng. Khi tâm của chúng ta hoàn 
toàn thoát khỏi chướng ngại, bản chất tuyệt đối của tâm trở 
thành hoàn toàn giác ngộ, đại giải thoát hay đại niết-bàn và 
chính chúng ta trở thành một vị Phật. 

Nguồn gốc của tâm bồ-đè là đại bi, lòng từ vô phân biệt 
bảo hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Chúng ta chỉ 
có thê phát triển được tâm đại bi khi chúng ta phát triên tình 
thương cho tất cả chúng sinh. Tình thương yêu cảm nhận 
gần gũi với mọi người và quan tâm đến họ. Nếu chúng ta 
thương yêu mọi người, chúng ta liền phát khởi từ tâm một 
cách tự nhiên khi biết họ khổ đau. Do vậy, trở thành một vị 
Bồ-tát trước tiên chúng ta phải phát khởi tình thương đối 
với tất cả chúng sinh và phát tâm đại bi và tâm bồ-đè. 
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Tình thương trìu mến 


Phật dạy rằng để phát khởi tình thương đối với tất cả 
chúng sinh chúng ta phải xem họ như cha mẹ của mình và 
quán về lòng tốt của họ. Để thực hành điều này, chúng ta 
phải quán. Vì không thê tìm điểm khởi đầu của sự tương tục 
tinh thần nên chúng ta phải chịu sinh tử vô lượng kiếp trong 
quá khứ, vì chúng ta trải qua sinh tử vô lượng kiếp nên cũng 
có vô lượng người mẹ. Bây giờ họ đang ở đâu? Họ là tất cả 
hữu tình đang sống hôm nay. 

Thật không đúng khi lý luận rằng những người mẹ của 
những đời quá khứ không còn là mẹ của chúng ta vì thời 
gian qua lâu từ khi họ chăm sóc ta. Nếu người mẹ trong 
hiện tại của chúng ta mất, bà ấy không phải là mẹ ta sao? 
Không phải vậy, chúng ta vẫn xem bà là mẹ và nguyện cầu 
cho bà được an lạc. Điều này cũng đúng với các người mẹ 
trong quá khứ - họ đã chết nhưng họ vẫn là mẹ của chúng 
ta. Vì sự thay đổi bên ngoài nên chúng ta không thể nhận 
biết nhau. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy nhiều chúng 
sinh khác nhau, nhân và phi nhân. Chúng ta xem trong số 
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họ là bạn một số là thù và phần lớn là xa lạ. Đây là những 
quyết định của tâm sai lầm; không phải do chân tâm nhận 
thức. Bởi vì nhiều nghiệp khác nhau chúng ta đã tạo trong 
quá khứ, một số hữu tình hiện thời khiến chúng ta thân thiện 
hay không thân thiện và xa lạ. Chúng ta chấp nhận chúng 
mà không nhận định lý do, xem chúng như thật. Chúng ta 
tin rằng những ai làm hài lòng ta là những người có bản tính 
vui vẻ, trong khi đó những ai khiến cho chúng ta không vừa 
lòng là những người khó tính. Cách nghĩ này thật sự sai 
lầm. Nếu người khiến ta hài lòng là người vui vẻ, bất cứ ai 
gặp người này cũng vui vẻ; nếu người không gây sự chú ý 
của ta là người không vui vẻ, bất cứ ai gặp cũng không vui, 
nhưng không như thế. Do vậy, không theo cách suy nghĩ sai 
lầm như thế, chúng ta nên xem mọi hữu tình là mẹ của 
chúng ta. Bất cứ ai chúng ta gặp, chúng ta nên nghĩa rằng 
“Người này là mẹ của tôi”. Như vậy chúng ta sẽ có tình 
thương bình đăng đối với tất cả chúng sinh. 

Nếu xem tất cả hữu tình là mẹ của mình, chúng ta dễ 
dàng phát triển tình thương và từ bi trong sáng, mối quan hệ 
hằng ngày của chúng ta sẽ trở nên trong sáng và bền vững, 
và chúng ta tránh được những hành động tiêu cực như giết 
hại hay tốn thương hữu tình. Vì phải có tình thương với tất 
cả chúng sinh như mẹ mình chúng ta áp dụng cách suy nghĩ 
này không do dự. 

Một khi chúng ta đã quen rằng tất cả hữu tình là mẹ của 
mình chúng ta quán về sự thân thiện của họ. Khi chúng ta 
nhận thức như vậy, nếu người mẹ không muốn giữ lại ta 
trong thai bà đã phá thai. Nếu bà ta làm vậy thì giờ này 
chúng ta không hiện hữu. Thông qua tình thương của mẹ 
cho chúng ta ở trong thai, và giờ chúng ta thưởng thức cuộc 
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sông nhân loại và những tiện nghỉ của nó. Khi chúng ta còn 
bé, nếu không có tình thương và sự chăm sóc của mẹ chúng 
ta bị tai nạn và có thê bị tàn tật, quẻ hay mù. May mắn thay 
mẹ đã không từ chối chúng ta. Ngày và đêm mẹ thương 
yêu, chăm sóc xem ta còn quan trọng hơn chính bản thân. 
Mẹ cứu mạng ta nhiều lần trong ngày. Đêm dài mẹ quên 
ngủ, ngày bỏ những thú vui. Mẹ bỏ việc làm, khi bạn mẹ ra 
ngoài vui chơi mẹ phải ở nhà. Mẹ chỉ tiêu tất cả tiền tài vì 
ta, cho chúng ta thức ăn ngon, áo đẹp theo khả năng của 
mình. Mẹ dạy ta cách ăn, đi, nói. Mẹ nghĩ về tương lai tốt 
đẹp của ta, mẹ làm tất cả những gì có thể để cho ta được 
giáo dục nên người. Nhờ tình thương của mẹ chúng ta có 
thể toàn tâm học hành. Căn bản, thông qua tình thương của 
mẹ chúng ta có được cơ hội thực hành Pháp và cuối cùng 
chứng đắc giác ngộ. 

Như vậy bất cứ ai cũng có thể là mẹ của mình trong quá 
khứ và vì chúng ta là con được mẹ chăm sóc cũng giống 
như người mẹ hiện tại, tất cả hữu tình rất tốt. 

Lòng từ của hữu tình không giới hạn thời gian khi họ là 
mẹ của chúng ta. Trong mọi lúc, hằng ngày nhu cầu của 
chúng ta được cung cấp thông qua lòng tốt của người khác. 
Chúng ta đến không mang theo gì từ đời trước, khi chúng ta 
vừa sinh thì có nhà cửa, thức ăn, quần áo và mọi thứ chúng 
ta cần, tất cả đều do người khác làm ra. Tất cả những thứ 
chúng ta đang sử dụng đều được cung cấp bởi lòng rộng 
lượng của mọi người, quá khứ hoặc hiện tại. 

Chúng ta có thể sử dụng nhiều thứ mà mình không có 
nhiều công sức nỗ lực. Nếu đề cập đến những tiện nghị, 
như: đường sá, xe cộ, tàu lửa, máy bay, tàu thủy, nhà hàng, 
khách sạn, thư viện, bệnh viện, cửa hiệu, tiền bạc, v.v...rõ 
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ràng rất nhiều người làm việc nhọc mới có được những thứ 
này. Mặc dù chúng ta làm ít, thậm chí không đóng góp công 
sức để có được những tiện nghi này, chúng đã có sẵn cho 
chúng ta. Điều này cho thấy sự tốt bụng vĩ đại của người 
khác. 

Cả sự giáo dục phổ thông và hướng dẫn tâm linh cũng 
do người khác đem lại. Tất cả những chứng đạt Pháp của 
chúng ta từ sơ tâm đến cuối cùng chứng đạt giải thoát, giác 
ngộ đều tùy thuộc tha nhân. 

Nếu chúng ta nhận thức rằng tất cả chúng sinh là mẹ của 
mình và suy nghĩ về lòng tốt của họ, chúng ta sẽ phát triển 
tình thương không phân biệt đối với tất cả chúng sinh. Có 
lần, một phụ nữ hỏi Đại sư Tây Tạng Geshi Potowa rằng 
tình thương là gì, vị Đại sư trả lời, bạn cảm nhận như thế 
nào khi nhìn đứa con mình? Bạn cảm thấy vui khi nó có 
hạnh phúc. Nếu chúng ta xem tắt cả hữu tình theo cách như 
vậy, cảm thấy gần gũi, thân thiện với họ, chúng ta đang phát 
triển tình thương. 

Mẹ của chúng ta có thể không đẹp hay trang sức lộng 
lẫy nhưng bởi vì chúng ta có mối liên hệ tốt với mẹ, trong 
mắt của chúng ta mẹ là người đẹp. Chúng ta thương mẹ, nêu 
chúng ta thấy mẹ đau chúng ta tự nhiên cảm thấy xót xa cho 
mẹ. Nếu chúng ta có cảm giác như vậy với tất cả chúng hữu 
tình, chúng ta có tình thương. Có tình thương với mọi hữu 
tình chúng ta không thể ghen tị, giận đữ với họ. Nếu nuôi 
dưỡng tâm từ với tha nhân, tự nhiên tâm của chúng ta sẽ 
cảm thông, thương tưởng đến mọi người. Ngay cả họ có lỗi, 
chúng ta chỉ nhìn thấy cái đẹp của họ, cũng như một người 
mẹ nhìn thấy cái đẹp của con mình cho dù nó như thế nào 
đi nữa. 
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Đại bi là một ước nguyện tự phát để giải thoát tất cả 
chúng sinh khỏi khổ đau luân hồi. Một khi chúng ta nuôi 
dưỡng tình thương đối với mọi hữu tình, nêu chúng ta quán 
sát họ đang bị vướng trong luân hồi, trải qua nhiều trở ngại, 
chúng ta dễ phát khởi tâm bi với họ. Các đoạn trước giải 
thích làm thế nào đề thoát khỏi luân hồi bằng cách quán bảy 
loại khổ đau, từ khổ đau khi sinh cho đến khổ đau không có 
được điều mình mong muốn. Nếu chúng ta nhớ lại các pháp 
quán này và áp dụng, chúng ta có thể nhận thấy răng tất cả 
hữu tình chịu khổ đau vô cùng. Chúng ta nên quán tưởng 
các khổ đau này của họ cho đến khi cảm giác từ bi mạnh mẽ 
đối với tất cả chúng sinh sinh khởi trong tâm của chúng ta. 
Chúng ta nên thiền quán về cảm giác đó không gián đoạn. 
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Tâm Bồ-đề 


Khi phát triển đại bi đối với tất cả chúng sinh, chúng ta 
nên nghĩ: 

Tôi nguyện giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi, 
nhưng làm thế nào để tôi thực hiện được nguyện này? Khi 
mà tôi còn đang trong luân hồi chính tôi không có năng lực 
để giúp họ. Thậm chí tôi không thể giải quyết mọi vấn để 
của chính mình, huống chỉ vấn đề của tất cả chúng sinh. 
Chỉ có Phật có đủ năng lực gia hộ chúng sinh và ban phước 
an lạc vô nhiễm cho họ. Do vậy, để hoàn thành ước nguyện 
giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ đau tôi sẽ trở thành 
một vị Phát. 

Chúng ta thiền quán về tư tưởng này nhiều lần cho đến 
khi nó trở nên thuần thục trong tâm chúng ta cả ngày lẫn 
đêm. Khi đó chúng ta phát triển sự nhận thức tâm bồ-đề và 
trở thành một vị Bồ-tát, con Phật. Nguyện duy nhất trở 
thành Phật là đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là 
phát tâm bồ-đề. Và nếu chúng ta lập nguyện nhiệt tâm thực 
hành Bồ-tát đạo bằng cách thực hành sáu pháp hoàn thiện, 
tâm khát khao bồ-đề vừa phát khởi sẽ chuyền thành thực 
hành tâm bô-đẻ. 


S6 





” Buddha Glorious Wealth ^ 


Đức Phật Tài Công Đức 
Buddha Glorious Mindfulness Buddha Glorious Name 
Đức Phật Đức Niệm of Great Renown 
Đức Phật Thiện Danh Xưng 


Công Đức 
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Hạnh Bồ-tát 


Chúng ta thực hành Bồ-tát đạo qua sáu pháp tu: 1. Bồ 
thí, 2. Trì giới, 3. Nhẫn nhục, 4. Tinh tấn, 5. Thiền định, và 
6. Trí tuệ. Đây là con đường thật sự đưa người tu đến Phật 
quả. Nếu chúng ta muốn đạt được giác ngộ mà không tu tập 
sáu pháp này cũng giống như người muốn đi du lịch đó đây 
mà không chịu khởi hành. Bồ-tát có hai nhiệm vụ chính: 1. 
Làm lợi lạc cho tha nhân ngay bây giờ, và 2. Đạt được giác 
ngộ đề có thể làm lợi lạc tất cả chúng sinh trong tương lai. 
Cả hai nhiệm vụ này được hoàn thành phải nhờ sáu pháp tu 
trên. 
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Sự hoàn thiện của Bố thí 


Bồ thí là việc làm, lời nói hay khuynh hướng đạo đức 
tinh thần chúng ta trao cho người khác với động cơ đạo đức. 
Thực hành bố thí với động cơ tâm bồ-đề là hoàn thiện bố 
thí. Có ba loại bố thí: 1. Bố thí vật chất, 2. Bồ thí Pháp, 3. 
Bồ thí sự không sợ hãi. 


Bố thí vật chất 


Đây là sự bố thí về tài vật, của cải (Tài thí). Để thực hành 
hạnh bố thí về tài vật, trước tiên chúng ta phải nghĩ đến sự 
tổn hại trong keo kiệt và lợi lạc trong bồ thí và rồi thực hành 
hạnh bố thí cho tha nhân. Trong 7m Kinh Bát Nhã (Con- 
densed Perfection of Wisdom Sutra) Đức Phật dạy rằng tâm 
keo kiệt đưa đến nghèo khổ và tái sinh làm quỷ đói. Ngay 
cả trong đời này tâm keo kiệt cũng làm chúng ta khổ đau. 
Tâm không thoải mái, hẹp hòi dẫn đến sự cách ly và xa lánh 
mọi người. Ngược lại, bồ thí tâm an vui, nó đưa chúng ta 
đến cơ hội giàu có, tài lực dồi dào trong tương lai. 

Sự giàu có sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không biết 
sử dụng hoặc bố thí những sở hữu của mình để đem lại lợi 
ích cho mọi người. Vì không có sự lựa chọn khi chúng ta 
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chết, chúng ta sẽ phải bỏ lại tất cả sở hữu, không đem theo 
được gì. Tốt hơn ngay bây giờ chúng ta từ bỏ chúng theo đó 
có được một lợi ích. Hơn thế nữa, khi chết nếu tâm của 
chúng ta tham luyến những sở hữu, điều này sẽ làm trở ngại 
chúng ta chết không an bình, cũng có thế chướng ngại 
chúng ta mất cơ hội sanh lên những cảnh giới tốt lành. 

Khi chúng ta có kỳ nghỉ, chúng ta phải cần thận mang 
đủ tiền bạc, vật dụng trong thời gian nghỉ. Chuyến đi trong 
cuộc sống vị lai càng quan trọng hơn, cho nên chúng ta phải 
chuẩn bị đầy đủ công đức và tất cả những gì cần thiết. Việc 
thực hành bố thí là sự bảo đảm tốt nhất tránh khỏi sự nghèo 
khó trong tương lai. 

Chúng ta nên bồ thí sở hữu chỉ khi nào hợp thời có lợi 
ích cho người nhận. Nghĩa là không gây bất cứ cản trở nào 
cho cuộc sống tu tập tâm linh hoặc nguy hiểm đến cuộc 
sống của mình và người. Nếu việc bố thí không đem lại lợi 
ích và gây nguy hiểm, chúng ta không nên bố thí, dù cho có 
người hỏi xin. Ví dụ, nếu thấy món quà của chúng ta sẽ gây 
tốn hại cho người khác chúng ta không nên cho. Chúng ta 
nên xem xét tất cả những gì liên quan đến hành động của 
chúng ta, như nó sẽ ảnh hưởng đến người nhận như thế nảo. 
Chúng ta cũng nên giữ những sở hữu cần thiết cho việc tu 
tập Pháp. Nếu chúng ta cho những sở hữu này chúng ta sẽ 
gây tốn hại gián tiếp cho người khác vì chúng ta tạo ra trở 
ngại thiếu thốn trong tiến trình đến giác ngộ vì lợi ích của 
tha nhân. 

Trong thâm tâm chúng ta nên bố thí tất cả sở hữu cho 
tha nhân, nhưng trong thực tế chúng ta chỉ cho những gì cần 
thiết, thích hợp. Đây là cách suy tư hợp lý trong bố thí. Ví 
dụ, các tổ chức từ thiện không bao giờ ngay tức thời cho hết 
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tất cả những gì họ có. Họ luôn lưu trữ một số sở hữu tất yêu 
đề sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Dù có lưu giữ 
sở hữu họ vẫn không xem đó là sở hữu của họ. Họ chỉ nghĩ 
đơn giản là họ trông nom chúng giùm cho người khác. Nếu 
chúng ta xem tất cả của cải của mình giống như vậy, chúng 
ta đang thực hành bố thí mọi lúc. 

Công đức chúng ta tích tập từ sự bố thí cũng tùy thuộc 
vào một số yếu tố khác ngoài giá trị món đồ bố thí. Một 
trong những yếu tố đó là bản chất người nhận, có ba loại 
người nhận có thê đem lại công đức: 1. Thánh nhân như bậc 
thầy hướng dẫn tâm linh của chúng ta, Phật, Bồ-tát, 2. 
Những người ban từ tâm cho chúng ta như cha, mẹ, 3. 
Những người đang cần như người nghèo, người bệnh, 
người tàn tật. Một yếu tố khác nữa là động cơ khi ta cho. 
Khi chúng ta cho một con chim ăn với tâm từ trong sáng, 
công đức còn nhiều hơn khi chúng ta cho một viên kim 
cương nhưng với tâm tham đắm. Dĩ nhiên, động cơ tốt nhất 
là tâm bồ-đề. Công đức của động cơ bố thí này là vô lượng. 
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Bố thí Pháp 


Có nhiều cách bồ thí Pháp (Pháp thí). Nếu với một động 
cơ tốt ngay cả chúng ta chỉ giảng cho người khác một vài 
lời, chúng ta đang bồ thí Pháp. Bồ thí Pháp công đức hơn 
các loại bó thí về tài vật, vì tài vật chỉ giúp cho con người 
về vật chất tạm thời trong đời này, còn Pháp thí làm cho họ 
an lạc về tỉnh thần trong đời này và nhiều đời vị lai. Có 
nhiều cách bố thí Pháp như cống hiến công đức nhờ vậy 
chúng sinh hưởng an bình, hạnh phúc hay đọc thần chú 
phóng sinh thú vật. 
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Bố thí sự không sợ hãi 


Bồ thí sự không sợ hãi (Vô uý thí) là giúp người khác 
thoát khỏi sự sợ hãi hay nguy hiểm. Ví dụ, nếu chúng ta cứu 
ai đó thoát khỏi hỏa hoạn hay một số tai nạn khác, hoặc 
giúp họ thoát khỏi những khổ đau về thê xác, hay cứu thú 
vật, côn trùng bị rơi vào nước, mắc bẫy thì chúng ta đang 
thực hành vô uý thí. Nếu chúng ta không thê cứu họ thoát 
khỏi hiểm nguy thì hãy cho họ sự tự tin không sợ hãi bằng 
cách nguyện cầu để họ có thê thoát khỏi hiểm nạn. Chúng 
ta cũng có thể thực hành vô úy thí bằng cách nguyện cầu 
cho họ thoát khỏi phiền não, đặc biệt phiền não chấp ngã, là 
nguồn tối cao của các mối lo sợ. 
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Sự hoàn thiện của Trì giới 


Giới là một quyết định đạo đức tỉnh thần từ bỏ mọi sai 
trái của thân, khẩu. Thực hành giới với tâm bồ-đề là động 
cơ hoàn thiện. Có ba loại giới: 

1. Chuẩn mực đạo đức của sự g1ữ gìn 
2. Chuẩn mực đạo đức của sự tích tập thiện Pháp 
3. Chuẩn mực đạo đức của sự giúp ích chúng sinh 
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Chuẩn tmực đạo đức của sự kiếm chế 


Chuẩn mực đạo đức của sự giữ gìn (Đoạn trừ tất cả ác) 
là xa lìa mọi điều vô đạo đức. Đề thực hành giới điều này 
chúng ta cần phải hiểu sự nguy hiểm của gây nghiệp tiêu 
cực, phát nguyện từ bỏ chúng, và giữ lời phát nguyện đó. 
Đơn giản không gây nghiệp tiêu cực một cách vô ý thì 
không phải là thực hành chuẩn mực đạo đức bởi vì nó 
không phải do động cơ quyết định giữ gìn. 

Bắt cứ giới điều tâm linh nào mà tránh hoặc vượt khỏi 
những sai trái của tâm hoặc hành động tiêu cực của thân, lời 
nói đều thuộc về giới luật đoạn ác. Ví dụ nếu chúng ta hiểu 
những nguy hiểm của mười hành động không đạo đức, phát 
nguyện ngăn ngừa, thực hành điều nguyện này là chúng ta 
đang thực hành giới luật đoạn ác. 

Đôi khi chúng ta cũng có thể tự phát nguyện bằng cách 
nhận rõ lỗi lầm của hành động, chúng ta muốn từ bỏ và 
nguyện ngăn ngửa sai phạm tùy theo khoảng thời gian mà 
chúng ta có thê. Ngay cả chúng ta nguyện ngăn ngừa hành 
động tiêu cực trong một thời gian ngăn - ví dụ nêu chúng ta 
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chỉ giữ được việc không sát sanh trong một tuần — chúng ta 
đang thực hành giới đoạn trừ ác. Tuy nhiên, khi khả năng 
của chúng ta phát triển, chúng ta từ từ kéo dài thời gian giữ 
giới và nguyện từ bỏ việc làm sai trái. Khi chúng ta cảm 
thấy đã sẵn sàng chúng ta có thê phát những nguyện đặc 
biệt nhận từ một vị thầy hướng dẫn tâm linh, như: nguyện 
quy y, nguyện thọ giới, nguyện của Bồ-tát, Mật nguyện. 
Quy y và phát nguyện sẽ được giải thích trong phần Phụ lục 
I của tác phẩm này, và nguyện của Bồ-tát được giải thích 
trong tát phâm Bồ 74 Nguyện (The Bodhisattva Vow). 

Đề thực hành giới luật chúng ta cần dựa vào chánh niệm, 
tỉnh giác và ý thức. Chánh niệm giúp chúng ta không quên 
lời phát nguyện, tỉnh giác kiểm soát tâm của chúng ta và 
cảnh báo chúng ta nếu phiền não sinh, ý thức phòng hộ tâm 
tránh khỏi những điều vô đạo đức. Ví dụ, chúng ta ở trong 
một tình huống như trong một buổi tiệc, trong đó có thê dễ 
hủy phạm giới Bồ-tát có thể sinh tâm tự cao và khinh 
thường người khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hành 
chánh niệm chúng ta sẽ luôn nhớ rằng mình đã phát nguyện 
không hành xử như vậy, nếu quên mà sinh tâm như vậy 
cũng đừng nên quá lo lắng. Cũng giống vậy nếu chúng ta 
tỉnh giác chúng ta có thể loại trừ phiền não, như tự mãn, đó 
ky ngay khi chúng sắp sinh và dùng sự ý thức để kiểm tra 
sự phát triển của chúng. 

Một khi chúng ta đã phát nguyện Bồ-tát chúng ta phải 
giữ gìn cho đến lúc chứng đạt giác ngộ. Nếu chúng ta muốn 
đạt được giác ngộ sớm vì mục đích cứu độ chúng sinh, 
chúng ta cần phải khắc phục những lỗi lầm càng sớm càng 
tốt tùy theo khả năng của mình. Đối với một vị Bồ-tát điều 
quan trọng là từ bỏ ý định chỉ làm lợi ích cho riêng mình. 
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Bồ-tát nhận thức rõ sự nguy hại của ích kỷ, tức nghĩ rằng 
mình quan trọng hơn cả, Bồ-tát ý thức rằng điều này sẽ cản 
trở việc phát triển tâm bồ-đề, và chứng đạt giác ngộ. Trong 
Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy rằng Bồ Tát không thoái 
thất tâm khi thưởng thức sắc, thinh, hương và các trần khác, 
nhưng nếu một vị Bồ-tát vì lợi ích riêng thì cả giới và tâm 
bồ-đề đều bị thoái thất. Nêu chúng ta phát tâm bồ-đề và sau 
đó nghĩ rằng tốt hơn chỉ nên tìm giải thoát cho riêng mình, 
chúng ta tôn hại suy giảm tâm bồ-đề và hủy phạm giới. 

Với động cơ tâm bồ-đề thì mọi hành động đều là đạo đức, 
vì tâm bồ-đề loại bỏ ích kỷ, cội nguồn của hành động xấu. 
Ngay cả một vị Bồ-tát phải phạm sát sanh, hành động này 
không phải phi đạo đức vì hành động này chỉ vì lợi ích cho 
tất cả hữu tình. Mặc dù họ có thể bị người khác kết tội, 
Bồ-tát không phạm ác nghiệp khi hành động như vậy vì tâm 
bồ-đề bảo đảm rằng tất cả hành động của họ đều thanh tịnh. 
Điều này được minh chứng bằng một câu chuyện về kiếp 
trước của Đức Phật Thích-ca, khi Ngài còn là một vị Bồ-tát. 
Khi đó Ngài là thuyền trưởng của một chiếc thuyền đang 
chở năm trăm thương nhân trong một hành trình đặc biệt. 
Với thần thông của mình Ngài thấy một thương nhân có kế 
hoạch giết tất cả mọi người trên thuyền. Nhận thấy rằng nếu 
để việc này xảy ra thương nhân kia có thê đọa lạc vào địa 
ngục, Ngài khởi tâm đại bi đối với tất cả mọi người. Ngài 
quyết định rằng chính mình có thê phạm nghiệp sát sinh tốt 
hơn là để năm trăm thương nhân khổ đau, với động cơ tâm 
bồ-đề trong sáng Ngài giết thương nhân sắp phạm tội. Theo 
đó, Ngài đã giúp người này khỏi tái sanh vào địa ngục và 
cứu được mạng sống những người còn lại. Với hành động 
sát sinh đó Bồ-tát đã có sự tiến bộ tâm linh lớn. 
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Chuẩn trực đạo đức của việc tu tập thiện Pháp 


Chuẩn mực đạo đức của việc tu tập thiện Pháp (Tu tất cả 
thiện) là thực hành bất cứ nghiệp đạo đức nào, như: hành 
nguyện của Bồ-tát, thực tập sáu pháp hoàn thiện (lục độ 
ba-la-mật), cúng dường Tam bảo, nỗ lực nghiên cứu, hành 
thiền định, truyền bá chánh Pháp. 
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Chuẩn mực đạo đức của sự giúp ích chúng sinh 


Chuẩn mực đạo đức của sự giúp ích chúng sinh (Hóa độ 
tất cả chúng sinh) liên quan đến việc giúp đỡ người khác 
theo phương cách mà chúng ta có thê làm được. Nếu chúng 
ta không thể giúp đỡ người khác một cách thiết thực, ít nhất 
chúng ta có thể cầu nguyện và giữ ý niệm giúp đỡ họ khi có 
cơ hội. Để hiểu rõ pháp tu này chúng ta nên nghiên cứu 
hướng dẫn thực hành trong tác phẩm Bồ Tá: Nguyện (The 
Bodhisattva Vow). 

Khi giúp đỡ tha nhân chúng ta cần có sự khéo léo, sáng 
suốt. Chúng ta phải biết được cảm nhận và quan điểm của 
họ, nhờ vậy món quà giúp đỡ sẽ thích hợp với họ và theo 
cách như vậy họ có thể chấp nhận. Chúng ta không thê giúp 
được tha nhân nếu chúng ta công kích giá trị và niềm tin của 
họ hay chúng ta không quan tâm đến tính khí hay hoàn cảnh 
cá nhân của họ. Chúng ta phải sửa đổi thái độ của mình để 
thích hợp với người làm cho họ cảm thấy thoải mái. Thay vì 
áp đặt tiêu chuẩn đạo đức của ta lên họ và đánh giá họ nếu 
họ không đồng ý, chúng ta nên hành xử đơn giản thế nào mà 
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có ảnh hưởng tích cực nhất. Chúng ta cần cả tâm và thái độ 
uyên chuyền. 

Vì Bồ-tát có tâm đại bi nên ngài thực hành bất cứ điều gì 
cần thiết để giúp đỡ tha nhân. Thật sự, Bồ-tát làm những 
điều cần thiết mà có thê giúp tha nhân hạnh phúc vì khi họ 
hạnh phúc tâm hồn họ rộng mở và chấp nhận lời khuyên và 
thực hành theo. Nếu chúng ta muốn ảnh hưởng tha nhân 
chúng ta có thể làm như vậy miễn là chúng ta đừng gây 
phản cảm hay làm họ phiền lòng, sợ hãi. 

Sự khéo léo và sáng suốt là tiêu chuẩn mà một vị Bồ-tát 
cần trang bị khi giúp đỡ tha nhân. Điều này được sáng tỏ 
qua một tình tiết từ câu chuyện cuộc sống của vị thầy Tây 
Tạng vĩ đại, Geshe Langri Tangpa. Một phụ nữ sắp sinh 
một bé gái lo sợ rằng cô ta sẽ không ôn vì trước đây cô ta đã 
từng sinh và đứa con đã chết. Cô ta bày tỏ lo sợ với mẹ 
mình, người mẹ bảo đứa bé đã được ngài Geshe Langri 
Tangpa gia trì, sẽ không chết. Sau đó, khi đứa bé gái đau 
yêu cô ta đưa đến gặp ngài Geshe Langri Tangpa, khi cô ta 
đến ngài Geshe Langri Tangpa đang trên pháp tòa giảng 
pháp cho hàng ngàn người. Cô ta sợ đứa bé chết trước khi 
thời giảng kết thúc. Cô ta biết Geshe Langri Tangpa là một 
vị Bồ-tát, có đức nhẫn nhục, do vậy cô ta đưa đứa bé đến 
pháp tòa và nói to, “Đây hãy giữ đứa bé của ngài và chăm 
sóc nó.” Cô ta quay sang thính chúng và nói rằng ngài là 
cha của đứa bé, và quay hướng về ngài Geshe Langri 
Tangpa nói lời cầu xin “Làm ơn đừng đề đứa bé chết.” Ngài 
Geshe Langri Tangpa gật đầu và chấp nhận. Như thể ngài là 
cha đứa bé, ngài choàng y của ngài quanh đứa bé và tiếp tục 
thời pháp. Đệ tử của ngài ngạc nhiên và hỏi ngài “Có thật 
sự ngài là cha của đứa bé không?” Biết rằng nếu nói không 
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người phụ nữ sẽ nồi điên và thính chúng sẽ nhạo báng cô ta, 
Geshe Langri Tangpa trả lời là phải. 

Mặc dù là một vị tu sĩ nhưng ngài Geshe Langri Tangpa đã 
hành động giống như cha đứa bé, quan tâm và chăm sóc. 
Một lúc sau cô ta trở lại xem đứa bé có khỏe không. Khi cô 
ta thấy đứa bé khỏe mạnh, cô ta hỏi ngài Geshe Langri 
Tangpa cô ta có thể ẫm đứa bé lại được chưa. Ngài Geshe 
Langri Tangpa thân mật trả đứa bé lại. Khi các đệ tử của 
ngài nhận thấy sự việc hỏi “Cuối cùng ngài thật sự không 
phải là cha đứa bé!”. Ngài Geshe Langri Tangpa trả lời 
“Không, tôi không phải.” Trong tình huống này ngài Geshe 
Langri Tangpa đáp lại hành động của người phụ nữ với lòng 
từ trong sáng và hành động hợp thời. 
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Buddha King ofthe Victory Banner 
Đức Phật Thiện Du Bộ Công Đức 


Buddha Glorious One Buddha Great 
Complete Subduer Victory In Battle 
Đức Phật Đấu Chiến Thắng Đức Phật Thiện Du Bộ 
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Sự hoàn thiện của Nhẫn nhục 


Nhẫn nhục là Pháp cao thượng, là tâm đạo đức có khả 
năng chịu đựng sự tốn hại, đau khổ. Thực hành nhẫn nhục 
với tâm bồ-đề là một sự hoàn thiện nhẫn nhục. 

Chúng ta cần tu tập nhẫn nhục ngay cả khi chúng ta 
không quan tâm đến việc tu tập tâm linh, vì thiếu nhẫn nhục 
chúng ta sẽ bị lo lắng, thất VỌNØ, bất an làm tốn hại. Nếu 
thiếu nhẫn nhục chúng ta khó giữ được mối quan hệ hòa 
bình với tha nhân. 

Tâm sân là yếu tố mạnh nhất hủy hoại đạo đức. Nhẫn 
nhục đối trị tâm này. Qua kinh nghiệm bản thân, chúng ta 
có thể thấy khổ đau sinh khởi từ tâm sân như thế nào. Nó 
cản trở chúng ta nhận định một tình huống một cách đúng 
đắn, và nó khiến chúng ta phải hối tiếc về những gì đã làm. 
Nó phá hủy tâm thanh bình của chúng ta và gây phiền toái 
cho người chúng ta gặp. Ngay cả những người lúc bình 
thường rất thân thiện với chúng ta, khi thấy chúng ta sinh 
tâm sân họ cũng xa lánh. Sân có thể khiến chúng ta chống 
lại, có khi xúc phạm đến cha, mẹ của mình, thậm chí nó đưa 
đây khiến chúng ta giết người mà mình thương, thậm chí 
còn tự tử. 

Thông thường sân bộc phát bởi một số tình huống rất 
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bình thường, như một lời bình luận xúc phạm, hay một thói 
quen khiến chúng ta khó chịu, hay một sự mong đợi mà 
không được đáp ứng. Dựa vào những trải nghiệm đơn giản 
vậy, sân phát sinh những tưởng tượng phức tạp, phóng đại 
tình huống không hài lòng, đưa đến nhận định, đánh giá 
theo hướng tiêu cực, không thỏa mãn, làm phương hại hay 
oán giận. Nó khiến chúng ta nói năng và hàng động gây tồn 
hại, thường chống đối tha nhân và biến việc khó khăn nhỏ 
thành vấn đề lớn. 

Nếu chúng ta được hỏi, “Ai đã gây ra tất cả cuộc chiến 
khiến nhiều người chết?”, chúng ta có thê trả lời rằng do 
tâm sân gây ra. Nếu các quốc gia sống thanh bình, con 
người yêu chuộng hòa bình, thì làm sao chiến tranh có thể 
xảy ra? Sân là kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Nó tốn hại 
chúng ta trong quá khứ, hiện tại, và nếu chúng ta không chế 
ngự nó qua sự tu tẬp nhẫn nhục, nó sẽ tiếp tục gây tồn hại 
trong tương lai. Như ngài Tịch Thiên (Šãntideva) nói: 

Kẻ thù sân có chức năng không gì khác hơn là gây tổn 
hại chúng ta. 

Kẻ thù bên ngoài gây tổn hại chúng ta theo cách chậm và 
ít tỉnh vi và nêu chúng ta thực hành nhẫn nhục chúng ta có 
thể chiến thắng và chuyền kẻ thù thành bạn; nhưng không 
có sự hòa giải với sân. Nếu chúng ta khoan dung với sân, nó 
sẽ lợi dụng chúng ta và gây tổn hại hơn. Hơn thế nữa, trái 
với kẻ thù bên ngoài có thê tổn hại chúng ta chỉ trong cuộc 
đời này, sân tốn hại chúng ta trong nhiều đời vị lai. Do vậy 
chúng ta cần loại trừ sân ngay khi chúng vừa xuất hiện 
trong tâm, vì nếu chúng ta không làm vậy sân sẽ nhanh 
chóng trở thành ngọn lửa đốt hết công đức của chúng ta. 

Mặt khác, nhẫn nhục giúp chúng ta trong cuộc đời này 
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và trong những đời vị lai. Như ngài Tịch Thiên nói: 

Không có tội ác nào bằng sân 

Và không có công đức nào bằng nhẫn. 

Với nhẫn, chúng ta có thể chấp nhận bất cứ khổ đau nào 
xảy ra và chúng ta đễ dàng chịu đựng những vấn đề thông 
thường và những sự không thỏa mãn. Với nhẫn, không gì 
làm xáo trộn tâm thanh bình và chúng ta không gặp các vấn 
đề. Với nhẫn, chúng ta gìn giữ được sự thanh tịnh, an bình 
nội tại, nuôi dưỡng sự giác ngộ tâm linh. Ngài Nguyệt 
Xứng (Chandrakirti) nói rằng nếu chúng ta thực hành nhẫn 
chúng ta có thể có một thân hình đẹp đẽ trong tương lai và 
chúng ta trở thành bậc Thánh với sự giác ngộ cao. 

Có 3 loại nhẫn: 

1) Kham nhẫn không đem tâm trả thù 
2) Kham nhẫn cam chịu khổ đau 

3) Kham nhẫn suy tư về chính pháp. 
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Kham nhẫn không đem tâm trả thù 


Đề thực hành loại nhẫn này chúng ta cần luôn giữ chánh 
niệm về sự nguy hiểm của sân và lợi ích của kham nhẫn, và 
bất cứ khi nào sân sắp sinh khởi trong tâm, chúng ta cần áp 
dụng các phương pháp để loại trừ ngay. Chúng ta bắt đầu 
bằng cách thực tập chịu đựng một sự khó khăn nhỏ, như sự 
sỉ nhục hay sự đồ vỡ nhỏ đối với chúng ta, và tăng dần khả 
năng kham nhẫn đến mức độ chúng ta có thể kham nhẫn 
những loại khó khăn nhất mà không sinh tâm sân. 

Khi chúng ta thiền quán về kham nhẫn chúng ta có thể 
sử dụng nhiều cách lập luận khác nhau để loại trừ tâm sân. 
Ví dụ, chúng ta có thể thiền quán rằng nêu có ai đánh chúng 
ta bằng roi, chúng ta không nên giận cây roi vì nó được 
người đánh sử dụng và không có sự lựa chọn nào khác. 
Cũng vậy, nếu có ai làm phiền chúng ta, chúng ta không nên 
giận họ vì họ bị tâm nhiễm ô sai khiến và cũng không có sự 
lựa chọn nào khác. Giống vậy, chúng ta có thê nghĩ rằng 
giống như một bác sĩ không giận bệnh nhân đang bị sốt mê 
đánh ông ấy. Do vậy, chúng ta không giận chúng sinh bị 
khổ đau do bệnh phiền não làm tổn hại chúng ta. Có nhiều 
cách lập luận khác nhau, có thê tìm thấy trong tác phẩm 
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Con đường an lạc hạnh phúc và Ý nghĩa Chiêm ngưỡng. 

Lý do cơ bản tại sao chúng ta bị người khác làm tổn hại 
là vì chúng ta làm tốn hại họ trong quá khứ. Những người 
gây tốn hại chúng ta chỉ là những điều kiện nương đó 
nghiệp của chúng ta chín muỗi; nguyên nhân thật sự của tất 
cả tổn hại chúng ta nhận là sự tiêu cực của chúng ta. Nếu 
trong những tình huống đó chúng ta trả thù, như vậy chỉ tạo 
thêm nghiệp tiêu cực và chúng ta sẽ đau khổ hơn trong 
tương lai. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhẫn nhục chịu đựng tổn 
thương, chúng ta chấm dứt chuỗi luân chuyển, những nợ 
nghiệp quá khứ chúng ta trả xong. 
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Kiên nhẫn cam chịu khổ đau 


Nếu chúng ta không nhẫn nhục cam chịu khổ đau, chúng 
ta sẽ trở nên tuyệt vọng khi gặp phải những trở ngại và 
những ước nguyện không thành. Chúng ta thấy khó có thể 
hoàn thành nhiệm vụ vì chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay khi gặp 
khó khăn, và khổ đau càng gia tăng do không nhẫn nhục. 
Tuy nhiên, có thể chấp nhận và cam chịu khổ đau nếu 
chúng ta có một lý do tốt để làm như vậy và khi nào chúng 
ta thực hành nhẫn nhục chúng ta thật sự giảm thiêu được 
khổ đau. Ví dụ, nêu có người đâm một cây kim vào người 
chúng ta, chúng ta cảm thấy đau, nhưng nếu mũi kim chứa 
thuốc cần truyền vào cơ thể, sự cảm thông sẽ tăng đáng kê. 
Ngay cả để thành tựu những mục đích thế tục con người 
cũng phải được chuẩn bị để chịu đựng nghịch cảnh trong 
cuộc sống. Thương gia hy sinh tâm tư nhàn rỗi và thanh 
bình để kiếm tiền, còn người lính mang trọng trách cực kỳ 
khó khăn là sát hại đối phương. Chúng ta sẽ sẵn lòng chịu 
đựng những khó khăn vì lợi ích cho tất cả - đạt giác ngộ vì 
lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Vì đang sống trong cõi 
ta-bà, chúng ta thường phải chịu những điều kiện không 
vừa ý và bất công. Với tâm nhẫn nhục cam chịu khổ đau, 


108 


CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ 


chúng ta có thê vui vẻ chấp nhận những việc khổ đau trên, 
tuy nhiên, chúng ta có thể hạnh phúc và can đảm chấp nhận 
những nghịch cảnh bất cứ khi nào chúng khởi. Khi nguyện 
ước của chúng ta không thành, hay khi chúng ta ốm đau, 
mắt mát hay trong khó khăn khác làm chúng ta chán nản. 
Thay vì thương xót chúng ta có thể sử dụng những đau khổ 
đề phát triển sự tu tập tâm linh. Chúng ta có thê nghĩ rằng 
tất cả đau khổ của chúng ta là kết quả của nghiệp tiêu cực 
trong quá khứ, và quyết tâm thực hành giới đức thanh tịnh 
trong tương lai; hay chúng ta có thê quán tưởng rằng bất cứ 
khi nào chúng ta còn trong luân hồi sinh tử thì khổ đau chắc 
chắn xảy ra và do vậy tăng cường thệ nguyện thoát khỏi 
luân hồi sinh tử; hay chúng ta có thể sử dụng khổ đau của 
chính chúng ta như một minh chứng cho những khổ đau lớn 
hơn mà chúng sinh trải nghiệm, và như vậy làm lớn mạnh 
tâm từ của chúng ta. 

Nếu chúng ta có thể kham nhẫn nghịch cảnh chúng ta sẽ 
có được công đức lớn. Khổ đau hiện tại của chúng ta sẽ 
được loại trừ, và chúng ta sẽ hoàn thiện cả nguyện ước tạm 
thời cũng như tối hậu. Như vậy chúng ta thấy khổ đau 
không phải là sự cản trở trong tu tập tâm linh mà khổ đau là 
sự hỗ trợ không thê thiểu được. Như Ngài Tịch Thiên nói: 
Hơn thế nữa khổ đau có những điểm lỐI. 

Nhờ khổ đau, kiêu mạn được loại trừ, 

Tâm từ phát khởi vì những ai còn vướng trong luân hôi, 
Tội lỗi được tránh xa, và an lạc được tìm thấy trong đạo 
đực. 
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Kiên nhẫn luôn suy tư về chánh pháp 


Nếu chúng ta lắng nghe, thiền quán hay thiền định về 
chánh pháp với tâm kiên nhẫn và hoan hỷ để đạt được 
những trải nghiệm đặc biệt về chúng, rõ ràng chúng ta đang 
thực hành kham nhẫn suy tư về chính pháp. Kham nhẫn như 
vậy rất quan trọng vì nêu tâm chúng ta thiếu kham nhẫn hay 
bất hạnh khi chúng ta đang thực hành chính pháp, điều này 
sẽ cản trở sự tiễn bộ tâm linh và ngăn cản chúng ta phát 
triển trí tuệ chính pháp. Ngay cả chúng ta có gặp một vài trở 
ngại trong thực hành chính pháp chúng ta vẫn thực hành với 
tâm hoan hỷ. 
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Sự hoàn thiện của Tỉnh tấn 


Nỗ lực, tinh tắn, là tâm hỷ lạc trong thực hành đạo đức. 
Thực hành tỉnh tấn với tâm bồ-đề gọi là tỉnh tấn hoàn hảo. 
Tỉnh tấn không phải thực hành một cách riêng lẻ, kết hợp 
với tất cả mọi nỗ lực đạo đức của chúng ta. Chúng ta tinh 
tấn trong những việc nghiên cứu giáo pháp hay thiền định, 
hoàn thiện giáo pháp, giúp đỡ người khác. Nhưng nếu 
chúng ta siêng năng làm những hành vi vô đạo đức hay 
hành vi không phải thiện cũng không phải ác, đó không thể 
gọi là tinh tấn. 

Với sức tinh tấn chúng ta có thể đạt được hạnh phúc thế 
tục và xuất thế - nó giúp chúng ta hoàn thành các hành động 
đạo đức, giúp tái sinh trong cảnh giới thiện đưa đến giải 
thoát và giác ngộ. Với sức tỉnh tấn chúng ta có thê thanh 
tịnh hóa tất cả những tiêu cực và đạt được những phẩm chất 
tốt mà chúng ta mong ước. Nếu không có sự tỉnh tấn, ngay 
cả chúng ta có được trí tuệ sắc bén chúng ta cũng không thê 
hoàn thành việc tu tập tâm linh. 

Để tạo ra sức tinh tấn chúng ta phải vượt trên ba loại lười 
biếng: 1) Sự trì hoãn, 2) Lôi cuốn vào những việc vô nghĩa 
và phi đạo đức, và 3) Sự nản lòng. Sự trì hoãn tức ngay 
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trong hiện tại không muốn nỗ lực tu tập tâm linh. Ví dụ, 
mặc dù chúng ta có thể quan tâm đến chánh Pháp và có ý 
định thực hành, chúng ta có thê nghĩ rằng một vài ngày nữa 
có thê bắt đầu, như: đợi khi chúng ta có kỳ nghỉ, lúc con cái 
lớn khôn hay khi chúng ta về hưu. Đây là một thái độ nguy 
hiểm vì cơ hội tu tập dễ bị trôi qua. Chết có thê đến bất cứ 
lúc nào. Hơn thế nữa đôi khi chúng ta hoàn thành một công 
việc đặc biệt nào đó mà nó làm mất đi thời giờ chúng ta tu 
tập, chúng ta chắc chắn rằng sẽ có việc trở ngại khác phát 
sinh lên. Công việc trong cuộc đời giống như râu của một 
người già, cạo chúng buổi sáng buổi chiều lại mọc lên. Do 
vậy chúng ta không nên trì hoãn hãy bắt đầu tu tập ngay. 
Phương pháp tốt nhất chữa trị lười biếng là thiền định về giá 
trị của cuộc sống COn người, về cái chết và vô thường. 

Phần lớn chúng ta quen với loại lười biếng thứ hai. 
Chúng ta đôi khi tiêu phí thời gian vào việc vô bổ như xem 
ti vi hàng giờ mà không nghĩ điều gì xảy ra, đôi khi bỏ ra 
thời gian dài để nói những chuyện không có mục đích hay 
có khi chúng ta mải mê vào các môn thê dục hay thương vụ 
mạo hiểm vì lợi ích. Nếu dành thời gian như thế đề tu tập sẽ 
đem lại nhiều lợi ích hơn. Đề thoát khỏi loại lười biếng này 
chúng ta thường quán tưởng sự luân hồi trong sanh tử, nên 
nhớ răng tất cả sự vui chơi giải trí thế tục là dối trá bởi vì 
thực tế chúng chỉ kết nối chúng ta trong luân hồi sanh tử, 
đem lại nhiều đau khổ cho chúng ta hơn. 

Sự lười biếng nản lòng thường thấy trong thời buổi suy 
thoái này. Vì chúng ta không thê thấy được tắm gương của 
các bậc giác ngộ trong thời này, và vì con đường tiến triển 
của tu tập tâm linh diễn tiến một cách chậm hơn chúng ta 
mong đợi, chúng ta sanh tâm nghi ngờ về sự chứng đạt quả 
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vị Phật, hay chúng ta có thê kết luận rằng hầu như không có 
hy vọng chứng đạt giác ngộ. Chúng ta cũng có thể nghi ngờ 
Đạo sư hướng dẫn tâm linh và những người thực hành 
Pháp, và kết luận rằng họ không có sự giác ngộ và những nỗ 
lực thực hành Pháp thật lãng phí. Nếu chúng ta nhận thấy bị 
nản lòng như vậy chúng ta phải nhớ răng những suy nghĩ đó 
trong chúng sinh là sai lầm vì bị vô minh làm nhiễm ô. 
Chúng ta có thê tin chắc rằng khi nhiệt tâm thực hành Pháp 
chúng ta loại trừ vô minh và đạt được tâm thanh tịnh, hữu 
tình thanh tịnh và như vậy chư Phật sẽ xuất hiện một cách 
rõ ràng trước chúng ta. 

Nếu chúng ta nỗ lực chứng đắc quả vị cao hơn trước tiên 
hãy hoàn thiện những bước căn bản, chúng ta phải đối diện 
sự nản lòng. Chúng ta nên hiểu rằng ngay cả những chứng 
ngộ cao nhất cũng cần có những khởi đầu căn bản, và học 
cách nhận chân giá trị của những trải nghiệm nhỏ về Pháp 
mà chúng ta đã chứng đắc. Có thể thái độ của chúng ta đối 
với người khác sẽ ít thành kiến hơn trước, có thể chúng ta 
kiên nhẫn hơn hoặc ít ngạo mạn hơn, và niềm tin vững 
mạnh hơn. Sự tiến triển đơn giản này là hạt giống và cuối 
cùng phát triển thành tựu cao hơn, chúng ta cần nuôi dưỡng. 
Chúng ta không hy vọng thay đổi một cách nhanh chóng. 
Chúng ta có Phật tính, khả năng thành tựu đại giác ngộ, và 
chúng ta có được sự hướng dẫn hoàn hảo trên con đường 
Đại thừa, nêu chúng ta kiên cô thực hành, không nản chí, 
cuối cùng chúng ta chắc chắn đạt được giác ngộ không phải 
trải qua khó khăn lớn. Như vậy có lý do gì phải nản lòng? 
Có ba loại nỗ lực: 1) Phi giáp tinh tấn: là sự quyết định 
mạnh mẽ để thành công mà chúng ta phải có khi bắt đầu 
hành động đạo đức; 2) Nhiếp thiện pháp tinh tấn: đây là loại 
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tỉnh tấn để chứng đạt Pháp giác ngộ; 3) Lợi lạc hữu tình tinh 
tấn: là những nỗ lực khi chúng ta làm lợi ích hữu tình. 

Chúng ta thực hành tinh tấn một cách khéo léo. Một số 
người ban đầu tu tập rất tỉnh tấn và rồi bỏ cuộc khi không 
đạt được những kết quả lớn, giống như cột nước cao do cơn 
sóng lớn tạo nên chỉ tồn tại trong chốc lát và liền tan biến 
không còn gì. Tỉnh tấn của chúng ta không nên như vậy. 
Lúc bắt đầu tu tập, chúng ta phát nguyện kiên cố cho đến 
khi thành quả vị Phật, dù cho trải qua bao lâu, ngay cả trải 
qua nhiều đời. Chúng ta nên thực hành hài hòa và liên tục, 
giống như một dòng sông lớn chảy ngày đêm, năm này sang 
năm khác. 

Khi chúng ta mệt mỏi chúng ta thư giãn, và rồi tiếp tục 
sự nỗ lực sau khi nghỉ ngơi xong. Nếu chúng ta cố ép vượt 
sức mình chúng ta sẽ căng thẳng, cáu kỉnh, hoặc bệnh tật. 
Thực hành pháp như một công việc đầy hoan hỷ. Khi chúng 
ta thực hành pháp cũng giống như một đứa bé đang chơi 
đùa. Khi đứa bé mê mải trong trò chơi nó hoàn toàn chú tâm 
không gì có thể làm sao lãng được. 
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Sự hoàn thiện của Thiền định 


Định là tâm chuyên chú vào đối tượng, có chức năng 
ngăn ngừa sự sao lãng. Bắt cứ loại thiền định nào được thực 
hành với tâm bằ-đẻ đều là loại hoàn thiện tinh thần. 

Đối với người bình thường, định hoạt động chính yếu 
nhờ vào tỉnh thần tỉnh thức. Sự tỉnh thức của chúng ta có thể 
chuyên chú vào những đối tượng, nhưng đây không phải là 
thiền định. Ví dụ khi mắt của chúng ta nhìn vào một ngọn 
đèn, hay tai nghe âm nhạc, như thế chúng ta không phải 
đang thiền định. Để tăng trưởng thiền định giúp cho việc 
đạt được trạng thái an tịnh, tâm của chúng ta cần phải 
chuyên nhất vào một đối tượng. Để phát triên thiền định, 
chúng ta có thể đạt chín trụ tâm (cửu trụ tâm) và cuối cùng 
là tĩnh trụ, nó rất cần thiết cho tâm của chúng ta tập trung, 
chuyên chú vào đối tượng. Để hoàn thành pháp này chúng 
ta phải chọn đối tượng chính để hành thiền, hình tượng 
chung hoặc tâm tượng, để cho tâm tỉnh thức. Cuối cùng 
thông qua năng lực định hình tượng chung biến mất, và đối 
tượng được nhận thức trực tiếp. 

Có nhiều lợi ích khi thực hành thiền định. Khi tâm tĩnh 
lặng thông qua thiền định phiền não giảm thiêu và tâm trở 
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nên trong sáng. Lúc tâm của chúng ta khó điều phục, không 
theo khuynh hướng đạo đức; nhưng thiền định làm tan chảy 
sự căng thắng của thân và tâm, và khiến chúng được thuần 
thục, dễ chịu, uyễn chuyên. Thật khó để hướng tâm xao 
động chuyên chú đối tượng, tâm một nơi và đối tượng một 
nẻo. Tuy nhiên, tâm định sẽ chuyên chú vào đối tượng và 
hòa nhập vào đối tượng, nhờ vậy các tầng bậc giác ngộ khác 
nhau sẽ đạt được một cách nhanh chóng. 

Sự định tĩnh tinh thần có thể hữu ích cho mục đích chân 
để hoặc tục đế. Cũng thông qua thực hành thiền định, tâm 
được thanh tịnh hóa, các cảnh giới cao nhất trong luân hồi 
có thê đạt được. Luân hồi có ba mức độ: cõi dục, cõi sắc và 
cõi vô sắc. Cõi dục, gồm: địa ngục, loài thú, quỷ, người và 
trời. Cõi trời được chia ra làm ba mức độ, trời dục gIới, trời 
sắc giới và trời vô sắc giới. Cách duy nhất để được tái sinh 
vào cõi trời sắc hay cõi trời vô sắc là chúng ta phải thực 
hành thiền định. 

Một khi hành giả thiền đạt được sự tĩnh trụ, nêu người 
này muốn, có thê tái sinh vào sắc giới hay vô sắc giới. Hành 
giả bắt đầu thiền quán về bản chất khổ đau của dục giới và 
sự an bình, thanh tịnh và sự vi diệu của sắc giới. Từ từ hành 
giả từ bỏ phiền não cõi dục - chính yếu là sắc dục và các 
hình thức sân hận - do vậy đời kế tiếp hành giả có thê tái 
sinh là một vị trời ở cõi sắc. Nếu hành giả tiếp tục thanh tịnh 
hóa tâm, hành giả từ từ tiễn bộ đạt được mức độ thiền định 
vi tế hơn cho đến cuối cùng đạt được loại định cao nhất 
trong luân hồi - mức độ cao nhất của vô sắc giới và là chứng 
đạt cao nhất trong vòng luân hồi. Sự tái sinh như vậy nhờ 
năng lực thiền định, không phải nhờ trí tuệ nhận thức tính 
không. Một số người không phải Phật tử hiểu lầm rằng đây 
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là một trạng thái giải thoát, nhưng mặc dù ở giai đoạn này 
phiền não thô đã được chế ngự, phiền não vi tế vẫn chưa 
loại trừ và cuối cùng phiền não thô hơn sẽ sinh khởi và hành 
giả trở lại tái sinh vào trạng thái thấp hơn. 

Chỉ khi nào nhận thức trực tiếp tính không mới có năng 
lực cắt đứt chuỗi tương tục chấp ngã, cội nguồn của tất cả 
phiền não, và như vậy khiến chúng ta thoát khỏi luân hồi. 
Do vậy, từ đầu chúng ta nên tu tập tĩnh trụ với động cơ giải 
thoát và tâm bồ-đề nhờ vậy chúng ta có thê vượt khỏi chấp 
ngã và ảnh hưởng của chấp ngã, và đạt được đại giải thoát. 
Thuở xưa chứng đạt tĩnh trụ, sắc ĐIỚI, VÔ sắc giới rất dễ 
nhưng ngày nay vì công đức của chúng ta giảm, phiền não 
lại tăng và nhiều thứ chỉ phối nên sự chứng đắc khó hơn. Do 
vậy, chúng ta cần chuẩn bị tốt, đặc biệt vượt qua những 
tham chấp, và thực hành kiên định liên tục trước khi chúng 
ta chứng đạt được các mức độ thiền định cao hơn. 

Trong quá trình hoàn thiện thiền định của cõi sắc và vô 
sắc, chúng ta đạt được thần thông và những năng lực vi điệu 
khác. Mặc dù những chứng đạt này không quan trọng 
nhưng chư Bồ-tát có thê sử dụng năng lực này để giúp đỡ 
tha nhân. Mặc dù đôi khi chúng ta có những mục đích tốt, 
chúng ta không hiểu tâm của tha nhân, chúng ta nhận định 
sai một tình huống và hành động của chúng ta trở thành 
chướng ngại thay vì giúp đỡ. Những vẫn đề như vậy có thê 
vượt qua bằng cách phát triển năng lực thần thông có thê 
hiểu được tâm của tha nhân. Tuy nhiên, chúng ta không nên 
có chứng thần thông và năng lực kỳ diệu đơn giản chỉ vì 
mục đích của mình. Nếu chúng ta phát nguyện Bồ-tát chúng 
ta nên có sự chú tâm mãnh liệt trong việc phát triển thiền 
định như là một phương tiện để đem lại lợi ích cho tha nhân. 
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Sự hoàn thiện của Trí tuệ 


Trí tuệ là tâm đạo đức có chức năng chính là loại trừ nghĩ 
ngờ và do dự thông qua sự hiểu biết vẫn đề một cách tổng 
quát. Trí tuệ được thúc đầy bởi tâm bồ-đề là trí tuệ hoàn hảo 
(ba-la-mật). 

Trí tuệ không giống với trí thông minh thế tục. Con người 
có thể có trí thông minh vĩ đại nhưng lại có rất ít trí tuệ. Ví 
dụ, con người phát minh vũ khí giết người hàng loạt, người 
này có thể xem là thông minh theo quan điểm thế tục, 
nhưng lại có rất Ít trí tuệ. Tương tự như vậy, có nhiều người 
biết những sự kiện vĩ đại và hiểu các vấn đề kỹ thuật phức 
tạp, nhưng lại không hiểu được làm thế nào để giữ cho tâm 
thanh tịnh và sống một cuộc sống đạo đức. Người như vậy 
có thể có trí thông minh vĩ đại nhưng lại có rất ít trí tuệ. 

Trí tuệ là một loại hiểu biết giúp cho tâm con người thanh 
tịnh, phân biệt rõ điều gì là đạo đức để tu tập, điều gì là phi 
đạo đức để tránh. Nếu không có trí tuệ dẫn đường thì năm 
điều hoàn thiện (ba-la-mật) còn lại bị lu mờ và chúng ta 
không thê đạt được Phật quả. 

Một sự trực chứng chân đề, tính không, có thể đạt được 
chỉ nhờ vào trí tuệ kết hợp với sự an trú trong thanh tịnh 
(nh trụ). Với tâm loạn động chúng ta không bao giờ lĩnh 
hội được các vấn đề vi tế như tính không. Chúng ta không 
thể đọc một quyên sách dưới ngọn đèn lập lòe. Tu tập thiền 
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định giống như phòng hộ tâm của chúng ta khỏi ngọn gió 
sao lãng của tư tưởng, trong khi đó trí tuệ giống như ánh 
sáng của ngọn lửa. Khi kết hợp cả hai điều này (trí tuệ và 
tĩnh trụ) với nhau chúng ta có đầy năng lực và lãnh hội đối 
tượng rõ ràng. 

Sau khi đạt được sự an trụ vắng lặng (tĩnh trụ) chúng ta 
nên nỗ lực đạt được sự hợp nhất tĩnh trụ và liễu ngộ tính 
không của các pháp. Bản chất của sự hiểu biết siêu việt là 
trí tuệ. Vì sự tĩnh trụ là một loại thiền định siêu việt đặc biệt, 
như vậy, sự kiến giải siêu việt là một loại trí siêu việt sinh 
khởi tùy thuộc vào sự tĩnh trụ. Khi đạt được sự tĩnh trụ, các 
tư tưởng khác không thê quấy nhiễu thiền định của chúng 
ta. Nó bất động, giống như ngọn núi vĩ đại gió không thê lay 
chuyên. Với định bất động như vậy chúng ta có thê quán sát 
các đối tượng một cách toàn diện. Thông qua năng lực quán 
chiếu, cuối cùng chúng ta đạt được trí tuệ siêu việt, thấu 
hiểu đối tượng thiền định. Trí tuệ quán chiếu này tạo ra một 
sự bổ sung tinh thần đặc biệt. Đây là trí tuệ siêu viỆt. 

Nguyên lý căn bản của trí tuệ siêu việt này là tính không, 
bản chất tuyệt đối của hiện tượng. Mọi hiện tượng có hai 
tính chất: tương đối và tuyệt đối. Ví dụ, tâm chúng ta có 
nhiều đặc tính và chức năng, như tính sáng suốt và khả năng 
nhận thức các pháp. Đây là tính tương đối của tâm. Mặc dù 
tâm có những đặc tính không bình thường này, phân biệt nó 
với các hiện tượng khác, nhưng nó không tự tồn tại mà phải 
tùy thuộc vào các pháp. Tâm không tự hiện hữu, không tồn 
tại độc lập, là tính tuyệt đối, tính không. Tính không sẽ 
được giải thích chỉ tiết trong chương tiếp theo. 

Khi chúng ta vừa đạt được trí tuệ siêu việt, quán sát tính 
không, nhận rõ tính không vẫn còn là khái niệm, nhưng tiếp 


119 


GIỚI THIỆU PHẬT GIÁO 


tục thiền định về tính không với sự hòa hợp tĩnh trụ và trí 
tuệ siêu việt chúng ta có thể từ từ loại bỏ hình tượng cho 
đến khi cuối cùng nhận rõ tính không, ngay cả không còn 
một dấu vết khái niệm. Một loại trí nhận rõ tính không trực 
tiếp có năng lực loại trừ phiền não khỏi tâm, do vậy đây là 
con đường chân chính đưa đến giải thoát và giác ngộ. 

Vì Bồ-tát phát nguyện thành tựu giác ngộ càng sớm càng 
tốt, các vị có một ước nguyện đũng mãnh tích tập năng lực 
công đức nhanh chóng; do vậy chư Bồ-tát thực hành một 
trong sáu pháp hoàn thiện với sự liên kết tất cả. Ví dụ, khi 
vị Bồ-tát thực hành bố thí, không vụ lợi, không mong cầu 
đáp trả. Theo cách này các vị thực hành phù hợp với Bồ-tát 
hạnh và kết hợp giữa bố thí và trì giới. Bằng kiên nhẫn chấp 
nhận mọi khó khăn, không cho sân sinh khởi dù lòng biết 
ơn không được bày tỏ, các vị kết hợp bố thí hoàn thiện và 
nhẫn nhục hoàn thiện. Bằng cách tùy hÿ thí các ngài kết hợp 
bố thí hoàn thiện và tỉnh tấn hoàn thiện; và bằng cách định 
tâm, nghĩ rằng “Nguyện đem công đức bố thí này hồi 
hướng cho mọi người đều thành Phật”, các ngài kết hợp nó 
với định hoàn thiện. Cuối cùng, nhận rõ người bồ thí, món 
quà, người nhận đều không tồn tại, các vị kết hợp bố thí 
hoàn thiện với trí tuệ hoàn thiện. 

Các pháp hoàn thiện khác cũng có thê thực hành theo 
cách này, với mỗi sự hoàn thiện được thực hành, kết hợp 
giữa các hoàn thiện khác. Giống như áo giáp, hành động 
thiện xảo của một vị Bồ-tát giúp hoàn thành hai vấn đề, tích 
tập công đức và trí tuệ - nguyên nhân hình thành Sắc thân 
và Chân thật thân của một vị Phật. Vì chư Bồ-tát thực hành 
mọi hạnh với động cơ của tâm bồ-đề, thực hành sáu pháp 
hoàn thiện (ba-la-mật) trọn đời. 
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Chân đế 


Chân để là tính không. Tính không không phải là hư vô 
mà tính không có nghĩa là các pháp không tồn tại độc lập. 
Do tâm của chúng ta nhận lầm các hiện tượng nên cho rằng 
CÓ Sự tồn tại độc lập. Mọi hiện tượng xuất hiện trong tâm 
của chúng ta dường như có thật và chúng ta không nhận rõ 
rằng đây là sai lầm, chúng ta cỗ chấp cho rằng các hiện 
tượng là thật. Đây là cơ sở nền tảng cho sự hiện hữu của 
chúng ta trong luân hồi sinh tử. 

Có hai bước đề nhận rõ tính không. Bước đầu là nhận rõ 
các hiện tượng xuất hiện trong tâm của chúng ta vốn không 
thật, và tại sao chúng ta lại tin chắc rằng chúng là thật. Đây 
gọi là “nhận dạng đối tượng phủ định”. Nếu thật sự chúng 
ta hiểu được tính không của các pháp thì chúng ta bắt đầu 
hiểu được một cách rõ ràng những gì là không thật. Bước 
tiếp theo là bác bỏ đối tượng phủ định, có nghĩa là chứng 
minh hợp lý rõ rằng đối tượng phủ định không thật sự tồn 
tại. Theo cách này chúng ta nhận thức được sự không có 
mặt, không tồn tại, của đối tượng phủ định, nó là không. 
Bởi vì chúng ta chấp chặt vào tự ngã và sắc thân, chúng ta 
nên bắt đầu quán về tính không của hai hiện tượng này. 
Chúng ta có thể thực hành bằng cách tu tập hai loại thiền 
định được giải thích sau: thiền định về tính không của ngã, 
và thiền định về tính không của sắc thân. 
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Tính không của ngã 


Nhận thức đối tượng phủ định 

Mặc dù chúng ta chấp sự tồn tại của ngã mọi lúc, ngay 
cả khi ngủ, nhưng khó có thê hiểu được nó xuất hiện trong 
tâm của chúng ta như thế nào. Để nhận dạng nó một cách rõ 
ràng chúng ta phải bắt đầu bằng cách cho phép nó hiển hiện 
thông qua việc quán các tình huống mà chúng ta thôi phồng 
ý thức ngã, như khi chúng ta lúng túng, hồ thẹn, sợ hãi hay 
phẫn nộ. Chúng ta nhớ lại hay tưởng tượng những tình 
huống như vậy và không nên bình luận hay phân tích, cố 
ghi nhớ rõ trạng thái tinh thần lúc đó, ngã xuất hiện tự nhiên 
như thế nào. Chúng ta cố kiên nhẫn ở giai đoạn này vì nó có 
thể diễn tiến phức tạp trước khi chúng ta nắm bắt rõ ràng. 
Cuối cùng chúng ta sẽ thấy ngã xuất hiện hoàn toàn thực sự 
TÕ ràng, xuất hiện chính nó, không lệ thuộc vào thân hay 
tâm. Sự xuất hiện rõ ràng của ngã này là cỗ hữu, ngã mà 
chúng ta rất mực yêu mến. Nó chính là ngã chúng ta bảo vệ 
khi bị bình phẩm và chúng ta tự hào khi được khen ngợi. 

Một khi chúng ta có một khái niệm về sự xuất hiện của 
ngã trong những tình huống cực kỳ đặc biệt này, chúng ta 
nêu cố gắng nhận dạng nó xuất hiện một cách bình thường 
như thế nào, trong tình huống ít đặc biệt. Ví dụ, chúng ta có 
thê thấy ngã xuất hiện khi đọc quyên sách này và cố phát 
hiện nó xuất hiện trong tâm của chúng ta như thế nào. Cuối 
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cùng chúng ta sẽ thấy rằng mặc dù trong trường hợp này 
không có một ý thức ngã được thôi phông, tuy nhiên ngã 
xuất hiện có vẻ cố hữu, từ chính nó, không lệ thuộc vào thân 
hay tâm. 

Một khi chúng ta có một khái nệm về ngã tồn tại có hữu, 
chúng ta có thê tập trung lên nó với sự nhất tâm, và rồi 
chúng ta tiễn lên bước thứ hai. 


Từ bỏ đối tượng phủ định 

Nếu ngã tồn tại theo cách của nó thì nó phải tồn tại một 
trong bốn cách sau: như là thân thê, như là tâm, như là sự 
kết hợp giữa thân và tâm, hay như là một pháp tách biệt 
giữa thân và tâm; không có khả năng khác. Chúng ta quán 
chiếu điều này một cách cân thận cho đến khi chúng ta thâm 
thấu vấn đề rồi chúng ta tiếp tục kiểm tra mỗi trường hợp: 

1. Nếu ngã là thân, thì không có nghĩa khi chúng ta nói 

“thân của tôi” vì người sở hữu và vật sở hữu lại giống nhau. 

Nếu ngã là thân thể thì không có tái sanh vì ngã sẽ diệt 
khi thân này chết. 

Nếu ngã và thân thể giống nhau, chúng ta có khả năng 
phát triển niềm tin, mộng ước, giải toán, v.v...và da thịt, 
máu xương cũng có thể làm được như vậy. 

2. Nếu ngã là tâm, sẽ không có nghĩa khi nói “tâm của 
tôi” vì người sở hữu và vật sở hữu lại giống nhau; nhưng 
thông thường khi chúng ta chú ý vào tâm chúng ta nói “tâm 
của tôi”. Điều này cho thấy rõ rằng ngã không phải là tâm. 
Nếu ngã là tâm thì mỗi cá nhân có nhiều loại tâm như sáu 
thức, tâm nhận thức (phân biệt), tâm không nhận thức 
(không phân biệU, nếu theo cách đó thì mỗi cá nhân có 
nhiều ngã. Điều này thật vô lý, do đó ngã không phải là tâm. 
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3. Vì thân thể không phải ngã và tâm không phải ngã, kết 
hợp thân và tâm cũng không phải ngã. Sự kết hợp của thân 
và tâm không phải là ngã thì làm thế nào chính sự kết hợp 
đó lại là ngã? Ví dụ, trong đàn bò không có một con cừu, 
vậy đàn này không phải đàn cừu. Cũng vậy, trong sự kết 
hợp thân và tâm, thân không phải ngã tâm cũng không phải 
ngã, do MM chính sự kết hợp đó cũng không phải ngã. 

Ở điểm này bạn có thể khó hiểu nhưng nêu bạn nghĩ về 
nó trong thời gian dài, với tâm an tĩnh và tích cực, và bàn 
luận điều này với những người thực hành có kinh nghiệm 
hơn, thì từ từ nó sẽ trở nên rõ nghĩa. Bạn có thê tham khảo 
các tác phẩm đáng tin cậy khác cùng chủ đề, như quyền Trái 
Tìm Trí Tuệ (Heart of Wisdom). 

4. Nếu ngã không phải là thân, không phải là tâm và 
không phải là sự kết hợp của thân và tâm thì khả năng duy 
nhất còn lại có thê ngã là một pháp tách biệt từ thân và tâm. 
Nếu điều này là thật thì chúng ta có thể hiểu ngã không phải 
thân cũng không phải tâm, nhưng nếu chúng ta tưởng tượng 
rằng thân và tâm của chúng ta hoàn toàn mất đi thì không 
còn gì tồn tại lại được gọi là ngã. Do vậy, ngã không phải 
pháp tách biệt khỏi thân và tâm. 

Chúng ta có thê tưởng tượng rằng thân của chúng ta từ 
từ tan rã vào hư không, và tâm của chúng ta cũng biến mất, 
tư tưởng theo gió bay, cảm giác, ước vọng, nhận thức tan 
biến mất. Có gì còn lại gọi là ngã? Không có gì. Rõ ràng 
ngã không phải một pháp tách biệt khỏi thân và tâm. 

Chúng ta đã nghiên cứu bốn khả năng nhưng không thê 
tìm thấy một ngã. Từ đó chúng ta khăng định rằng không 
thể có khả năng thứ năm, và chúng ta kết luận rằng không 
có ngã tồn tại hay ngã cố hữu. Ngã hiện hữu trước đó, ngã 
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không hiện hữu sau đó. Sự vắng mặt của một ngã có hữu là 
tính không, là chân đề. 

Chúng ta thiền quán như vậy cho đến khi xuất hiện trong 
tâm một ý tưởng rõ ràng rằng không có một ngã cô hữu. Ý 
tưởng đó là đề mục thiền định của chúng ta. Chúng ta cố 
gắng thực tập như vậy được bao lâu tùy theo khả năng có 
thê của mình. 

Vì chúng ta chấp trước một ngã vốn có từ vô thỉ, và yêu 
thương nó hơn mọi thứ, thực nghiệm về ngã không có thật 
khi thiền định có thê ban đầu gây sốc. Một số người sinh ra 
lo sợ, nghĩ rằng họ hoàn toàn không tôn tại. Số khác cảm 
nghĩ thú vị hơn, như thê mọi nguồn gốc của vấn đề đều tan 
biến. Cả hai phản ứng đều là dấu hiệu tốt và cho thấy thiền 
định đúng. Trong một khoảng thời gian, những phản ứng 
ban đầu này sẽ lắng đọng và tâm của chúng ta sẽ ồn định đi 
vào trạng thái cân bằng. Và chúng ta có thê thiền định về 
tính không trong một cách thanh tịnh và kiêm soát. 

Chúng ta để quán tâm hòa với hư không, như hư không, 
được bao lâu tùy theo khả năng của mình. Điều quan trọng 
nên nhớ rằng đối tượng của ta là tính không, không có mặt 
một bản ngã, không phải không có gì. Thỉnh thoảng chúng 
ta phải kiểm tra thiền định với sự tỉnh giác. Nếu tâm của 
chúng ta chạy theo đối tượng khác hoặc quên mất ý nghĩa 
tính không hoặc không chú ý vào một pháp nào thì chúng ta 
phải hướng tâm trở về quán tính không. 

Chúng ta có thể hỏi, “Nếu ngã không thật sự tồn tại vậy 
ai đang thiền định? Ai sẽ xuất định, ai nói chuyện với người 
khác, và đáp lời khi ai đó gọi tên?” Mặc dù không có gì 
trong thân và tâm, hay tách biệt từ thân và tâm là ngã, đây 
không phải ngã không tồn tại. Mặc dù ngã không tồn tại 


126 


CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ 


trong bốn cách đề cập ở trên, nó hiện hữu nhất thời. Ngã chỉ 
là một định danh của tâm nhận thức, dựa trên sự kết hợp của 
thân và tâm. Miễn là chúng ta thỏa mãn với định danh 
“ngã” thì không có vấn đề gì. Chúng ta có thê nghĩ “Tôi 
hiện hữu”, “Tôi đang đi ra phố”, v.v...Vẫn đề nồi lên khi 
chúng ta tìm kiếm một bản ngã hơn là một tên tạm đề phân 
biệt (giả danh phân biệt). Tâm chấp ngã chấp có một ngã 
thật sự tồn tại, tùy thuộc vào giả danh phân biệt, như thê là 
thật ngã tồn tại đẳng sau danh hiệu. Nếu một ngã như vậy 
tồn tại chúng ta có thê tìm thấy nó, nhưng chúng ta biết rằng 
không thê tìm kiếm được. Kết luận của việc tìm kiếm là 
không thê tìm kiếm được ngã. Ngã không tìm kiếm được 
nghĩa là vô ngã, bản chất thật sự của ngã. Cái ngã tồn tại chỉ 
là một giả danh, là tính tương đối của ngã. 
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Tính không của sắc thân 


Nhận thức đối tượng phủ định 

Cách thiền định về sắc tính không của sắc thân này cũng 
giống như cách chúng ta thiền định về tính không của ngã. 
Trước tiên chúng ta phải nhận rõ đối tượng phủ định. 

Là điều bình thường khi chúng ta nghĩ “thân của tôi”, 
một sắc thân tồn tại bởi chính nó và là một thực thê độc lập 
không tùy thuộc vào các phần khác, xuất hiện cảm nghĩ như 
vậy trong tâm ta. Sắc thân như vậy là đối tượng phủ định và 
không tồn tại. “Thân tồn tại thật”, “Thân tồn tại độc lập” và 
“Thân tồn tại bởi chính nó” tất cả đều giống nhau, và tất cả 
đều là đối tượng phủ định. 


Bác bỏ đối tượng phủ định 

Nếu sắc thân tồn tại như nó hiển hiện, nó phải tồn tại một 
trong hai cách: như là thành phần của nó, biệt lập từ thành 
phần của nó, không thể có cách thứ ba. 

Nếu sắc thân là một với các thành phần của nó thì nó là 
những thành phần cá nhân hay sự kết hợp của các thành 
phần của chúng? Nếu nó là các thành phần cá nhân, vậy thì 
nó là tay, mặt, da, xương, thịt hay các cơ quan nội tạng? 
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Bằng cách kiểm tra kỹ “đầu là sắc thân?, thịt là sắc thân?”, 
v.v... chúng ta dễ dàng thấy rằng không có bộ phận nào 
trong cơ thê là sắc thân. 

Nếu sắc thân không phải là các bộ phận cá nhân, có phải 
nó là sự tổng hợp các bộ phận? Sự tổng hợp các bộ phận sắc 
thân không thể là sắc thân. Tại sao? Các bộ phận của cơ thể 
không phải sắc thân, vậy thì làm thế nào sự tổng hợp của 
những cái không phải cơ thê là sắc thân? Tay, chân, v.v... là 
các bộ phận của thân thể, nhưng không phải chính thân thẻ. 
Ngay cả tất cả bộ phận này kết hợp với nhau, sự tổng hợp 
thành những phần đơn giản; nó không thê chuyên hóa một 
cách kỳ diệu thành phần sở hữu, sắc thân. 

Nếu thân thê không phải những phần của nó, thì điều 
duy nhất có thể là nó tách biệt khỏi những bộ phận của nó, 
nhưng tất cả các bộ phận của thân thê biến mắt thì không có 
gì còn tồn tại mà có thê gọi là sắc thân. Chúng ta nên tưởng 
tượng rằng tất cả các bộ phận của cơ thê của chúng ta tan 
biến vào ánh sáng và biến mất. Trước tiên da biến mắt, đến 
thịt, máu và các cơ quan nội tạng, và cuối cùng bộ xương 
tan rã và biến mất vào ánh sáng. Có gì còn lại gọi là sắc thân 
của chúng ta? Không có gì cả. Không có sắc thân tách khỏi 
các bộ phận của nó. 

Chúng ta khảo sát mọi khả năng có thể. Sắc thân không 
phải các bộ phận và nó cũng không phải tách biệt khỏi các 
bộ phận cơ thê. Rõ ràng, sắc thân không thể tìm thấy. Trước 
dường như có sắc thân tồn tại, giờ thật sự không có sắc 
thân. Không có sắc thân tức thân không (tính không của 
thân). 

Nhận thức sự không có mặt một sắc thân (thiếu văng 
một sắc thân tồn tại thật sự), chúng ta thiền quán vào một 
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điểm. Lại nữa, chúng ta phải kiểm tra tâm luôn quán về tính 
không của thân, không để tâm trống rồng. Nếu chúng ta 
quên ý nghĩa tính không, chúng ta nên trở về với thiền quán 
để khôi phục. 

Cũng như ngã, sắc thân cũng không thê tìm thấy khi mà 
chúng ta khảo sát, không tìm được sắc thân. Thân không tồn 
tại, chúng chỉ giả là danh phân biệt. Theo khái niệm tục đề, 
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chúng ta tạm gọi “sắc thân”. Theo tương đối chấp nhận, 
chúng ta có thể tạm gỌI “sắc thân” là sự kết hợp các chị, 
thân, đầu, nhưng nếu chúng ta cô tìm hiểu cơ thê, hy vọng 
tìm ra một hiện tượng tồn tại thuật ngữ “sắc thân” đề cập, 
chúng ta không thể tìm được. Không tìm ra sắc thân là thân 
không, bản chất tuyệt đối của sắc thân. Sắc thân tồn tại chỉ 
là giả danh theo tính tương đối (tục đề). 

Mặc dù không đúng khi bảo rằng sắc thân giống với 
những tập hợp của các chỉ, thân, đầu, điều này không sai 
khi nói rằng sắc thân được gọi vậy dựa vào tập hợp này. 
Ngay cả các phần của cơ thể là số nhiều, sắc thân là số ít. 
“Sắc thân” đơn giản chỉ là một giả danh do tâm tạo ra. Nó 
không tồn tại về mặt khách quan. Không sai khi quy cho 
một hiện tượng số Ít vào một nhóm nhiều pháp. Ví dụ, 
chúng ta có thê tạm gọi một “khu rừng nhiệt đới” vào một 
nhóm nhiều cây cối hay một “đàn” nhiều con bò. 

Tất cả hiện tượng tồn tại về mặt tục đề; không pháp nào 
thật hữu. Điều này áp dụng đối với tâm, Đức Phật, và ngay 
cả đối với chính tính không. Mọi pháp chỉ do tâm tạo. Tất 
cả hiện tượng có nhiều phần vì hiện tượng vật lý có những 
phần vật lý, và hiện tượng phi vật lý có nhiều khía cạnh mà 
có thể dùng tư tưởng phân biệt. Dùng cách lý luận như trên, 
chúng ta có thể nhận thức rằng mọi hiện tượng không phải 
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là một của các phần của nó, không phải một tập hợp các 
phần, và không tách biệt từ các phần. Theo cách này, chúng 
ta có thể nhận rõ được tính không của tất cả hiện tượng. 
Nó giúp ích một phần cho việc thiền quán về tính không của 
các đối tượng mà chúng sinh khởi trong ta, các loại phiền 
não mạnh như tham đắm hay giận dữ. Phân tích một cách 
đúng đắn chúng ta nhận thấy rằng đối tượng chúng ta muốn, 
hay pháp chúng ta không thích, chính chúng không thê tự 
tồn tại — vẻ đẹp hay xâu của nó và ngay cả nó tồn tại, đều do 
tâm gán cho. Bằng cách nghĩ như vậy chúng ta phát hiện 
rằng không có cơ sở đề tham đắm hay giận hờn. 

Do thói quen tỉnh thần xấu của chúng ta sinh khởi từ vô 
thỉ quen với vô minh chấp trước, bất cứ thứ gì xuất hiện 
trong tâm ta nó có vẻ như chính nó tồn tại. Sự hiện hữu này 
là nhận thức sai lầm. Thật sự, các hiện tượng chính chúng 
hoàn toàn không hiện hữu. Các hiện tượng tồn tại chỉ thông 
qua tâm. Bằng cách làm chính mình quen với sự thật này 
chúng ta có thê loại trừ chấp ngã, cội nguồn của tất cả phiền 
não và sai lầm. 

Suốt ngày, khi chúng ta không thiền quán, chúng ta nên 
có nhận thức rằng bất cứ pháp nào xuất hiện trong tâm đều 
không tồn tại thật sự. Trong những giấc mộng, các pháp 
xuất hiện đến với người mộng nhưng khi người mộng tỉnh 
giác, anh ta/cô ta liền thấy rằng các pháp xuất hiện trong 
mộng chỉ là hiện tượng của tâm, nó không thực có. Chúng 
ta nên nhìn mọi hiện tượng theo cách này. Mặc dù chúng 
xuất hiện rõ ràng trong tâm của chúng ta nhưng chúng vốn 
không thật. 
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Giác Ngộ 


Đề đạt được giác ngộ hoàn toàn chúng ta cần trải qua 
năm giai đoạn gọi là “Đại thừa Ngũ đạo”. Đó là: 
1. Tư lương đạo 
2. Gia hạnh đạo 
3. Kiến đạo 
4. Tu đạo 
5. Vô học đạo 

Chúng được gọi là “đạo” vì giống như những con đường 
bên ngoài đưa đến các hướng bên ngoài, cũng vậy những 
con đường bên trong đưa chúng ta đến hướng tâm linh tối 
hậu, giác ngộ hoàn toàn. 

Thông qua rèn luyện tình thương yêu, đại bị, và tâm 
bồ-đề, cuối cùng chúng ta đạt được địa vị mà chúng ta sẽ 
quen với tâm bồ-đề, nó sinh khởi một cách tự nhiên, ngày 
và đêm. Khi chúng ta chứng đạt tâm bồ-đề tự phát, chúng ta 
trở thành một vị Bồ-tát và bước vào đạo thứ nhất, Tư lương 
đạo, trong Ngũ đạo. Chư Bồ-tát ở địa vị Tư lương đạo tu tập 
phước đức, trí tuệ thông qua việc thực hành sáu pháp hoàn 
thiện (lục ba-la-mật). Ngoài thực hành thiền định, chư vị 
chính yếu thực hành bốn ba-la-mật đầu đề tích tập phước 
đức và trực tiếp cứu giúp chúng sinh. Trong những cách 
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Bồ-tát cứu giúp tha nhân, cách quan trọng nhất đó là thuyết 
pháp. Bằng cách bố-thí pháp và hướng dẫn tha nhân trên 
con đường tâm linh, Bồ-tát giúp hữu tình đạt được hạnh 
phúc chân chính và lâu dài. Hoàn thiện pháp này không 
phải chỉ có giúp đỡ về vật chất. 

Đến giai đoạn cuối của Tư lương đạo, Bồ-tát đạt được 
một sự giác ngộ đặc biệt gọi là “Thiền quán về sự tiếp nối 
không ngừng (tương tiếp) của pháp”. Với thiền định này 
chư Bồ-tát có thể nhớ tất cả pháp mà các ngài đã học và 
hiểu trong các đời quá khứ, và các ngài không bao giờ quên 
bất cứ pháp nào mà các ngài đã học trong đời này. Các ngài 
còn có thể trực tiếp thấy Ứng thân của chư Phật và nhận 
được lời dạy từ đó. 

Trong phần thiền định, Bồ-tát ở đạo Tư lương chú trọng 
các pháp tu hoàn thiện tỉnh thần và trí tuệ. Công phu chính 
của Bồ-tát ở đạo này là phát triên một sự thuần nhất tĩnh trụ 
và quán sát tính không. Phần lớn Bồ-tát ở đạo này đã hiểu 
rõ được tính không và vì không thể phát triển tâm Bồ-đề mà 
thiêu tĩnh trụ, các ngài cân chứng đạt tĩnh trụ. Giờ các ngài 
cần kết hợp nhận thức tính không và sự thể nghiệm tĩnh trụ 
thông qua sự lặp lại thiền quán về không. Cuối cùng các 
ngài đạt được địa vị, hơn là chú vào sự tịch tĩnh của thiền 
định, phân tích nâng cao thiền định của các vị. Đối với các 
ngài, thiền quán tĩnh trụ giống như nước trong lặng và trí 
tuệ siêu việt giống như một con cá nhỏ đang bơi qua nước 
không sao động sự an tịnh. Giây phút Bồ-tát chứng đạt sự 
hợp nhất tĩnh trụ và siêu việt trí nhận rõ tính không ngài tiến 
vào đạo tiếp theo, Gia hạnh đạo. 

Đạo này được gọi là Gia hạnh là vì Bồ-tát ở đạo này bây 
ØIỜ chuẩn bị sự nhận thức rõ tính không. Ngoài tọa thiền ra 
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Bồ-tát tiếp tục thực hành bồ thí, trì giới, nhẫn nhục và tỉnh 
tấn đề làm lợi ích cho tha nhân và tích tập công đức. Trong 
thiền định ngài tiếp tục thiền quán về không. Ở giai đoạn 
này, Bồ-tát thiền quán về tính không vẫn còn là khái niệm, 
tính không xuất hiện trong tâm của các ngài với tổng hợp 
một hình tượng chung. Bởi vì, Bồ-tát còn có khái niệm 
lưỡng nguyên. Mục đích của con đường G1a hạnh Đại thừa 
là đưa tâm và cảnh, tính không, càng gần nhau hơn cho đến 
cuối cùng hoàn toàn hòa quyện vào nhau, hình tượng chung 
tan biến, và tất cả lưỡng nguyên trở thành không. Đây là sự 
chứng đạt thông qua sự thiền định liên tục về tính không với 
sự hòa hợp của tâm tĩnh trụ và quán chiếu. 

Đề loại trừ tư tưởng lưỡng nguyên, Bồ-tát thiền định về 
tính không của tâm không và tính không của không. Bằng 
cách thực hành loại thiền định cao siêu này với trí tuệ siêu 
việt, Bồ-tát có thể vượt qua nhiều mức độ lưỡng nguyên Vì 
tế. Cuối cùng, ngay cả mức độ lưỡng nguyên vi tế nhất cũng 
được loại trừ khi cân bằng thiền định tâm và tính không hòa 
lẫn như nước với nước. Lúc này tâm và cảnh cảm giác là 
một. Chỉ có tính không được nhận thức - không còn hiện 
tượng nào xuất hiện, ngay cả tâm. Với chứng đắc này, 
Bồ-tát trở thành một hữu tình siêu xuất và bước vào Kiến 
đạo. 

Kiến đạo được gọi như vậy vì ở đạo này tính không được 
nhận thức trực tiếp, không thông qua một ảnh tượng nảo. 
Nhận thức chân đề một cách trực tiếp, tâm của Bồ-tát hoàn 
thiện hợp với thực thể. Vì Bồ-tát không còn bị ảnh tượng 
lừa dối, Bồ-tát là chỗ nương tựa đáng tin cậy, Tăng bảo. 

Ở địa vị Kiến đạo, Bồ-tát từ bỏ tri kiến vô minh, chúng 
là những phiền não, được hình thành do những tư tưởng, 
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quan điểm, lý luận tôn giáo triết học sai lầm. Chính nhờ 
Bồ-tát đã nhận thức trực tiếp tính không, tính chất thực sự 
của các hiện tượng, phiền não không còn sinh khởi trong 
tâm của ngài nữa. 

Cùng lúc đạt được Kiến đạo Đại thừa, Bồ-tát cũng đạt 
được Sơ địa, Hoan Hỷ địa, trong mười địa của Bồ-tát. Một 
vị Bồ-tát ở địa này chứng đắc nhiều năng lực đặc biệt. Các 
loại phiền não mạnh như giận dữ, ghen ty không còn sinh 
khởi nữa. Ví dụ, cho dù ngài có bị sỉ nhục đến bao nhiêu 
ngài vẫn không giận. Hơn nữa, ở địa vị này ngài không cảm 
nhận khổ đau, cho dù cơ thê ngài có bị cắt thành nhiều 
phần. Vì nhận thức trực tiếp rằng ngài và thân thể của ngài 
là không thật, chỉ là giả hữu do nhận thức, ngài không còn 
cảm giác đau khổ nữa khi thân thê bị cắt cũng giống như 
ngài thấy thân cây bị cắt vậy. Một vị Bồ-tát ở địa thứ nhất 
cũng có được những khả năng trên con số “một trăm”. Ví 
dụ, Ngài có thể thấy một trăm Đức Phật trong giây phút, có 
thể thấy được một trăm kiếp trong quá khứ hay tương lai, và 
cùng lúc hóa hiện một trăm thân. Những khả năng đặc biệt 
này được giải thích trong tác phẩm Biển Cam lồ (Ocean of 
Nectar). 

Mỗi một địa trong mười địa, Bồ-tát đạt được một năng 
lực đặc biệt của một trong các pháp hoàn thiện. Ở địa thứ 
nhất ngài đạt được sự hoàn thiện về bố thí. Nếu có thể làm 
lợi ích cho hữu tình ngài có thê sẵn lòng bỏ thân mạng mà 
không hối tiếc. Ở địa thứ hai Ngài chứng đạt giới hoàn 
thiện, không trái phạm một lỗi nhỏ, ngay cả trong chiêm 
bao. Ở địa thứ ba Ngài chứng đạt nhẫn nhục, địa thứ tư, thứ 
năm và thứ sáu Ngài chứng đạt được theo thứ tự các pháp 
hoàn thiện, như: tỉnh tắn, thiền định, trí tuệ. Ở địa thứ bảy, 
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thứ tám, thứ chín, thứ mười Bồ-tát chứng đạt những khả 
năng đặc biệt, như hoàn thiện về: phương tiện, vô ngại, 
năng lực, trí viên mãn. 

Mặc dù Bồ-tát ở địa vị Kiến đạo loại bỏ mọi phiền não 
tri kiến, ngài vẫn chưa loại bỏ hết phiền não bẩm sinh. 
Những loại phiền não có sẵn trong chúng ta khi sinh, trái 
với loại phiền não chúng ta có là do các hệ tư tưởng sai trái; 
và vì chúng ăn rất sâu trong tâm, chúng rất khó loại trừ hơn 
loại phiền não tri kiến. 

Khi thiền định thuần thục về tính không, đủ sức mạnh 
loại trừ vô thỉ phiền não, Bồ-tát bước vào Tu đạo, thiền 
định. Phiền não bẩm sinh có chín mức độ - từ mạnh nhất 
cho đến yếu nhất. Làm thanh tịnh tâm thức khỏi các loại 
phiền não này cũng giống như giặt quần áo. Nếu quần áo 
quá bân chúng ta cần giặt nhiều lần trước khi chúng được 
giặt sạch hoàn toàn. Dơ bân nhất phải được giặt trước, 
nhưng đề tây sạch những vết bân lâu đời chúng ta cần phải 
giặt nhiều lần. Cũng vậy, chúng ta không thể thanh tịnh hóa 
tâm khỏi phiền não trong một lúc. Đề thanh tịnh hóa tâm 
hoàn toàn chúng ta cần thiền định về tính không nhiều lần. 
Trước tiên chúng ta loại bỏ phiền não thô rồi sau đó từ từ 
loại trừ phiền não vi tế. 

Ở địa thứ bảy, Bồ-tát phát triển năng lực trí tuệ đủ đề loại 
trừ phiền não vi tế, phiền não rất nhỏ; và ở địa thứ tám 
Bồ-tát loại bỏ hoàn toàn tất cả phiền não, bao gồm những 
loại vi tế. Tuy nhiên, Bồ-tát vẫn còn dấu vết của phiền não, 
nó nằm trong tâm cũng như hơi tỏi còn trong đồ đựng sau 
khi tỏi đã được lấy đi. Như được đề cập ở tên, dấu vết của 
phiền não cản trở rất lớn. Ở địa thứ tám Bồ-tát thiền định về 
tính không để loại trừ tất cả trở ngại lớn. Khi Bồ-tát loại bỏ 
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hoàn toàn những loại này ngài bước vào địa thứ chín. Ở địa 
thứ chín ngài tiếp tục thiền định về tính không để loại trừ 
những chướng ngại vi tế, và khi chúng hoàn toàn được loại 
trừ, ngài bước vào địa thứ mười. 

Ở vào giai đoạn cuối của địa thứ mười, Bồ-tát nhập thiền 
định quán tính không, gọi là “Kim cương định”, có công 
năng trực tiếp phá trừ những chướng ngại vi tế đối với khả 
năng thông suốt mọi sự. Thiền định này còn gọi là “Siêu 
việt trí tận sinh tử” vì đây là tâm cuối cùng của một hữu tình 
hữu hạn. Trong giây phút kế tiếp, Bồ-tát loại trừ những 
chướng ngại vi tế đối với khả năng thông suốt mọi sự và vi 
tế lưỡng nguyên, chứng đắc Vô học đạo và thành tựu Phật 
quả. 

Thật là không thê diễn tả hết những công đức của Phật. 
Từ bị, trí tuệ, thần lực của Phật vượt trên khái niệm. Không 
còn gì làm chướng ngại tâm Ngài, Ngài thấy mọi hiện 
tượng khắp trong vũ trụ như thấy viên ngọc trong lòng bàn 
tay. Thông qua năng lực từ bi của Ngài, Đức Phật làm mọi 
việc để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Ngài không cần nghĩ 
cách nào tốt nhất để giúp hữu tình - một các tự nhiên và 
không nỗ lực nhưng làm được nhiều việc lợi ích nhất. 
Giống như mặt trời không cần tác động đề chiếu ánh sáng 
và sức nóng nhưng nó phát ánh sáng và sức nóng một cách 
tự nhiên vì sáng và nóng là bản chất của mặt trời, cũng vậy 
Đức Phật không cần phải tự nhủ làm việc lợi ích cho tha 
nhân nhưng đơn giản là vì làm lợi ích cho tha nhân là tính 
chất tự nhiên của Ngài. 

Giống như sự phản chiếu của ánh trăng tự động hiển hiện 
trong bất cứ mặt nước tĩnh lặng, sự gia bị của Phật tự nhiên 
sẽ đến với tâm của chúng sinh khi có khả năng tiếp nhận. 
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Đức Phật có thê ứng hiện trong mọi hình thức đề giúp đỡ 
chúng sinh. Có khi Ngài hiện thân là một Phật tử, có lúc 
Ngài hiện thân không phải Phật tử. Ngài có thể hiện thân là 
nam hay nữ, quốc vương, dâm nữ, công dân tốt, tội phạm. 
Ngài có thể hiện thân là thú vật, gió mưa, núi, đảo. Nếu 
chúng ta chưa thành Phật thì chúng ta không thê nhận định 
được đâu là hóa thân của Phật. 

Trong tất cả các phương tiện mà Phật độ sanh, phương 
cách cao siêu nhất đó là thị hiện người chỉ đường, Đạo sư 
tinh thần. Thông qua lời dạy, tắm gương sáng của đạo sư, 
một bậc Đạo sư hướng dẫn tinh thần đáng tin cậy sẽ hướng 
dẫn người học trò trên con đường tâm linh đến giải thoát và 
giác ngộ. Nếu chúng ta gặp một vị Đạo sư tâm linh Đại thừa 
uy tín, thực hành theo lời dạy của vị ấy, chắc chắn chúng ta 
chứng đạt giác ngộ hoàn toàn và trở thành một vị Chiến 
Thắng Phật. Chúng ta ở vào địa vị trả ơn mọi hữu tình bằng 
cách cứu độ họ ra khỏi sanh tử khổ đau và đưa họ đến quả 
vị Phật đại an lạc. 
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Phụ lục I 


Phát nguyện Quy y 

Khi quy y chúng ta phát nguyện giữ gìn mười hai lời 
nguyện. Chân thành giữ gìn các lời nguyện này chúng ta có 
thể phòng hộ tâm, và từ từ sẽ có đầy đủ năng lực. Các lời 
nguyện này đặt nền tảng cho tất cả sự giác ngộ trong những 
giai đoạn tu tập. Nhận thức điều này, chúng ta không nên 
xem lời nguyện như gánh nặng mà phải thực hành với tâm 
hoan hỷ chân thành. 

Trong mười hai lời nguyện có sáu lời nguyện có tính đặc 
biệt, sáu lời nguyện có tính tổng quát. Sáu lời nguyện đặc 
biệt được gọi như vậy là vì các lời nguyện này liên quan đặc 
biệt đến Tam bảo. Có hai lời nguyện liên quan đến Phật, hai 
liên quan đến Pháp, hai liên quan đến Tăng. Trong mỗi 
nguyện có một điều nên bỏ và một điều nên thực hành. Sáu 
lời nguyện còn lại áp dụng đối với Phật, Pháp, Tăng. Mười 
hai lời nguyện này sẽ được giải thích một cách ngắn gọn. 


Hai lời nguyện đặc biệt liên quan đến Đức Phật 

1. Không nên quy y với các người thầy có quan điểm trái 
nghịch với Đức Phật, hay với các vị thần còn luân hồi sinh 
tử. Quy y Phật chúng ta phát nguyện từ bỏ việc quy y theo 
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các vỊ thầy chống trái lời dạy của Đức Phật, cũng như theo 
các thần thế gian. Điều này không có nghĩa là chúng ta 
không nhận sự giúp đỡ từ họ; có nghĩa là chúng ta không 
nên quá lệ thuộc vào họ trong vẫn đề giải thoát khổ đau. 

2. Tôn trọng các tranh tượng Phật như là Đức Phật hiện 
tiền. Quy y Phật chúng ta cũng phát nguyện bảo vệ giữ gìn 
tượng, tranh Phật như Đức Phật sống. Bắt cứ nơi đâu chúng 
ta thấy tượng Phật, cho dù làm bằng vàng hay bằng chất 
liệu gì, chúng ta tôn trọng như Phật sống. Chúng ta không 
quan tâm đến chất liệu hay chất lượng tượng, hãy cúng 
dường, kính lễ, kính dâng và quy kính. Nếu chúng ta thực 
hành như vậy công đức sẽ tăng trưởng. 


Hai lời nguyện đặc biệt liên quan đến Pháp 

3. Không tốn hại tha nhân. Quy y Pháp chúng ta từ bỏ 
việc tốn hại tha nhân. Thay vì làm tốn hại người khác chúng 
ta có gắng, với động cơ tốt, làm lợi ích cho họ bất cứ khi 
nào chúng ta có thê. Trước tiên chúng ta thiền quán về giảm 
thiểu những tư tưởng gây tôn hại và phát khởi tâm tốt đem 
lợi ích đến người thân, như bạn bè và người thân trong gia 
đình. Khi chúng ta phát khởi tâm tốt đến với những người 
này rồi chúng ta có thê từ từ phát tâm tốt với người không 
thân, cho đến cuối cùng đến mọi hữu tình. Nếu chúng ta có 
thể từ bỏ tâm tổn hại và luôn phát khởi tâm lợi ích chúng ta 
sẽ dễ dàng đạt được đại từ và đại bi. Theo cách này chúng 
ta bắt đầu tăng trưởng lòng từ bi, đây là điều quan trọng 
trong lời Phật dạy, bước đầu tiên khi thực hành quy y. 

4. Xem tất cả Thánh điển là Pháp bảo. Quy y Pháp chúng 
ta phát nguyện tôn kính Thánh điên là Pháp bảo chân chính. 
Pháp là nguồn của sức khỏe và hạnh phúc. Vì chúng ta 
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không thể thấy Pháp bảo thật sự tận mắt, chúng ta cần xem 
Pháp là Pháp bảo. Chánh Pháp chỉ có được từ việc học tập, 
thiền quán và thiền định về ý nghĩa Thánh điển. Chúng ta 
phải tôn trọng mọi chữ trong Thánh điền, mỗi chữ giải thích 
lời Phật dạy. Do vậy, chúng ta phải giữ gìn kinh sách cần 
thận, tránh bước qua hay đặt kinh sách nơi thiếu tôn 
nghiêm, có thê bị hư hay dùng sai mục đích. Mỗi khi cầu 
thả làm hư kinh sách, chúng ta đang tạo nhân cho sĩ mê vì 
hành động đó giống như hành động từ bỏ Pháp. Có lần Đại 
sư Tây Tạng Geshi Sharawa thấy người đùa nghịch kinh 
sách ngài bảo, “Bạn không nên đùa vậy. Bạn đã mê. Tại sao 
bạn lại muốn khiến mình vô minh hơn?” 


Hai lời nguyện đặc biệt liên quan đến Tăng 

5. Không để bị người hủy báng Phật pháp làm ảnh hưởng. 
Quy y Tăng chúng ta phát nguyện không đề người phi báng 
Phật pháp gây ảnh hưởng. Điều này không có nghĩa là 
chúng ta từ bỏ họ, chúng ta không đề quan điểm của họ ảnh 
hưởng đến mình. Không nên từ bỏ tình thương và lo lắng 
đến người khác, chúng ta cần tinh tấn và chắc chắn rằng 
không bị ảnh hưởng bởi thói quen xấu và lời khuyên không 
lành mạnh. 

6. Hãy xem mọi người thọ giới, đắp y là Tăng thật sự. 
Quy y Tăng chúng ta phát nguyện kính trọng mọi người thọ 
giới đắp y như là Tăng bảo chân chính. Cho dù vị Tăng đó 
nghèo, chúng ta vẫn tôn kính vì các vị là người giữ gìn giới 
luật, thật là quý hiếm. 


Sáu lời nguyện chung 
7. Quy y Tam bảo nhiều lần, nhớ rằng Tam bảo có những 


142 


PHỤ LỤC I 


công đức và những khác biệt. Pháp giống như chiếc bè có 
thể đưa chúng ta qua sông sinh tử, Phật giống như la bàn tốt 
định hướng, Tăng như người lái bè. Nhớ điều này, chúng ta 
nên quy y Tam bảo. 

8. Hãy dâng cúng Tam bảo một phần khi chúng ta ăn hay 
uống, trong khi nhớ đến công đức của Tam bảo. Vì khi 
chúng ta cần ăn hay uống trong ngày chúng ta dâng cúng 
một phần như vậy sẽ tăng trưởng phước đức. Chúng ta dâng 
cúng với bài kệ: 

Con kính dâng Đức Phật Thích-ca Mâu-n1, 

Tâm của Ngài là tổng thê của Phật bảo, 

Lời của Ngài là tông thể của Pháp bảo, 

Thân Ngài là tổng thể của Tăng bảo. 

Ngưỡng nguyện từ bi nạp thọ và gia bị. 

OM AH HUM (3 làn) 

Điều quan trọng là nhớ đến lòng từ của Đức Phật. Tắt cả 
hạnh phúc của chúng ta là kết quả của lòng từ của Đức Phật. 
Bởi mọi hành động của Phật đều xuất phát từ lòng từ bi 
thương tưởng đến tha nhân, chính những hành động này 
giúp chúng ta tu tạo công đức, nguyên nhân của hạnh phúc, 
an lạc. 

Không có tâm từ của Đức Phật chúng ta không biết được 
nguyên nhân hạnh phúc, hay nguyên nhân khổ đau. Đức 
Phật dạy chúng ta biết được tất cả hạnh phúc và khổ đau tùy 
thuộc vào tâm như thế nào. Ngài dạy chúng ta biết cách để 
từ bỏ những trạng thái tâm đem lại khổ đau và tu tập những 
trạng thái tâm đem lại hạnh phúc. Nói cách khác, Ngài dạy 
chúng ta những phương pháp hoàn thiện để vượt qua khổ 
đau và đạt được hạnh phúc. Không ai dạy chúng ta những 
phương pháp này. Đức Phật thật là từ bi! 
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Sắc thân của chúng ta là cơ sở của lòng từ Đức Phật. Chính 
nhờ công đức gia bị và chỉ dẫn của Phật chúng ta có thê tạo 
được nhân tái sanh vào hình thức con người, với mọi tự do 
và tài năng cần thiết cho việc thực tập tâm linh. Nếu giờ 
chúng ta có thể học pháp và gặp sự hướng dẫn tâm linh thì 
chỉ có thông qua lòng từ của Phật. Chúng ta giờ có thể thực 
hành các phương pháp dẫn đến giác ngộ hoàn toàn và đạt 
được chứng ngộ tâm linh chỉ nhờ Đức Phật từ bi chuyên 
pháp luân và thê hiện chứng đắc làm gương cho con người. 
Ngay cả một ít trí tuệ chúng ta sở hữu đề phân biệt giữa lợi 
ích và tổn hại, và phân biệt lời dạy của Phật cũng như pháp 
thế tục, là nhờ lòng từ của Đức Phật. 

Chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Phật chỉ giúp những 
ai theo Ngài. Đức Phật chứng đạt giác ngộ vì lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. Ngài thị hiện trong nhiều hình thức khác 
nhau, có khi thị hiện người thầy thế tục, để giúp tha nhân. 
Mọi chúng sinh đều thọ ân Phật. 

9. Với tâm từ bi, luôn luôn khuyên khích tha nhân quy y. 
Chúng ta nên luôn cố gắng giúp tha nhân quy y, nhưng 
chúng ta cũng nên khéo léo, nếu chúng ta biết vài người 
thích Pháp chúng ta giúp họ cơ hội quy Y: SỢ khổ đau và tin 
vào Tam bảo. Chúng ta có thê dạy họ về vô thường - thế 
giới thay đối như thế nào, thân thể già, chết như thế nào - và 
chúng ta có thể dạy họ về khổ đau của lão, bệnh, và tử. 
Chúng ta có thê dạy họ sau khi chết điều gì sẽ xảy ra, những 
hình thức tái sinh khác nhau, và những khổ đau của các 
hình thức tái sinh đó. Nếu chúng ta khéo léo giới thiệu 
những vấn đề này vào câu chuyện người đối diện sẽ bắt đầu 
mắt tự mãn và khi người đó cảm thấy không dễ chịu, người 
đó sẽ tự nhiên muốn cách giải quyết vấn đề. Lúc này chúng 
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ta có thê giải thích lợi ích về Phật, Pháp và Tăng. Và chúng 
ta giải thích cho họ quy y là gì. 

Nếu chúng ta khéo giải thích như vậy, đầy kiên nhẫn, 
không kiêu ngạo chúng ta sẽ đem lại lợi ích cho họ thật sự. 
Không phải chắc chắn tất cả những món quà vật chất chúng 
ta cho người ta sẽ đem lại lợi ích thật sự; đôi khi còn gây 
phiền phức. Cách tốt nhất để giúp người là đưa họ về với 
chính Pháp. Nếu chúng ta không thê khéo léo giải thích, ít 
nhất chúng ta cũng cho họ những lời khuyên đúng, và giúp 
họ giải quyết vấn đề thông qua Pháp. 

10. Hãy hướng về quy y ít nhất ba lần trong ngày và đêm, 
nhớ đến lợi ích của quy y. Như vậy chúng ta không bao giờ 
quên Tam bảo chúng ta nên mỗi bốn tiếng nhớ về quy y, hay 
ít nhất ba lần trong một ngày và đêm. Nếu chúng ta không 
bao giờ quên Tam bảo và thường quán về những lợi ích của 
quy y, chúng ta sẽ đạt giác ngộ nhanh chóng. Chúng ta nên 
như một thương gia không bao giờ quên dự án ngay cả khi 
nghỉ ngơi. 

11.Mỗi hành động đều tin vào Tam Bảo. Chúng ta nên 
nương vào Tam bảo khi làm mọi việc. Theo cách này tất cả 
hành động sẽ thành công. Không cần tìm kiếm sự gia hộ của 
thiên thần, chúng ta chỉ luôn nỗ lực nhận lấy sự gia bị từ 
Phật, Pháp, Tăng bằng cách dâng cúng và nguyện cầu. 

12. Không bao giờ quên Tam bảo, ngay cả khi hiểm nguy 
hay bị chế nhạo. Chúng ta không bao giờ từ bỏ Tam bảo vì 
quy y là nền tảng của tất cả sự giác ngộ Pháp. Có một thời 
một Phật tử bị bắt và kẻ thù bảo vị này “Hãy từ bỏ quy y 
Phật nêu không ta sẽ giết ngươi.” Người này từ chối từ bỏ 
quy y và bị giết, nhưng khi người có thần thông thấy ngay 
khi chết người này liền tái sinh làm một vị thần. 
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Phụ lục II 


Đại thừa Tam Uẫn Pháp Kinh 

1. Nam mô Bạt Già Phạm, Như LaI, Ứng Cúng, Chánh biến 
tri, Thích-ca Mâu-ni Phật. 

. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật 
Nam mô Bảo Quang Phật 

Nam mô Long Tôn Vương Phật 
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật 

am mô Tinh Tấn Hỷ Phật 

Nam mô Bảo Hỏa Phật 

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật 

. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật 

. Nam mô Bảo Nguyệt Phật 

. Nam mô Vô Cấu Phật 

12. Nam mô Dũng Thí Phật 

13. Nam mô Thanh Tịnh Phật 

14. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật 

15. Nam mô Sa Lưu Na Phật 

16. Nam mô Thủy Thiên Phật 

17. Nam mô Kiên Đức Phật 

18. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật 
19. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật 
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20. Nam mô Quang Đức Phật 

21. Nam mô Vô Ưu Đức Phật 

22. Nam mô Na La Diên Phật 

23. Nam mô Công Đức Hoa Phật 

24. Nam mô Thanh Tịnh Quang Du Hý Thần Thông Phật 

25. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật 

26. Nam mô Tài Công Đức Phật 

27. Nam mô Đức Niệm Phật 

28. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật 

29. Nam mô Hồng Diệm Tràng Vương Phật 

30. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật 

31. Nam mô Đầu Chiến Thắng Phật 

32. Nam mô Thiện Du Bộ Phật 

33. Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật 

34. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật 

35. Nam mô Bạt Già Phạm, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 

Biến Tri, Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật. 
Mong cho tất cả chư Phật, những Đức Thế Tôn, 

A-la-hán, Chánh Biến tri của tất cả thế giới vũ trụ, thường 

trụ mười phương. Mong cầu tất cả chư Phật, Thế Tôn xin 

hoan hỷ con xin trình bạch. 

Trong đời này và trong tất cả các đời từ vô lượng kiếp, 
trong tất cả những nơi con tái sinh, khi luân hồi trong sinh 
tử. Con đã tạo các nghiệp ác, hay bảo người khác tạo, hoặc 
vui mừng khi thấy người khác phạm. Con đã trộm của cải 
cúng dường tiêu biểu, những vật của Tăng hoặc những vật 
của Tăng mười phương - những tội do tự con phạm, bảo 
những người khác phạm, hoặc vui mừng thấy người khác 
phạm. Con phạm mười nghiệp ác, bảo người khác làm hoặc 
vui mừng thấy người khác làm. 
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BỊ chướng ngại bởi những chướng nghiệp như vậy con sẽ 
đọa vào địa ngục, con sẽ sinh vào loài thú hay con sẽ sinh 
vào loài quỷ đói, con sẽ sinh làm kẻ man rợ ở quốc gia 
không tôn giáo, vị thần sống lâu, thiểu các cảm xúc, tà kiến, 
không có cơ hội an lạc trong Phật pháp. 

Tất cả chướng nghiệp con trình bày trước chư Phật, Thế 
Tôn, bậc đạt trí tuệ siêu việt, có mắt sáng, chứng minh, 
chứng tri với trí tuệ. Con thành tâm sám hối không che giấu 
bất cứ lỗi gì và từ đây về sau con xin tránh và không phạm 
những lỗi như vậy. 

Tất cả chư Phật, Thế Tôn, xin hoan hỷ lắng nghe con. 
Trong đời này và trong tất cả đời trước từ vô lượng kiếp, 
trong các nơi con luân hồi sinh tử, dù là cội nguồn công đức 
có được trong việc bố thí cho tha nhân, ngay cả một miếng 
thức ăn cho một con thú mới sinh; công đức giữ gìn tịnh 
giới, sông đời giải thoát; giúp đỡ các chúng sinh, và tu hành 
bồ-đề và trí vô thượng, thì con sẽ xin gom góp, tính lường, 
và xin hồi hướng tất cả thiện căn ấy cho Vô thượng bồ-đề. 
Con xin hồi hướng giống như tất cả chư Thế Tôn, chư Phật 
ở thời quá khứ, vị lai và hiện tại cũng hồi hướng như vậy. 
Con hiện sám hối tất cả những nghiệp tiêu cực, Con xin tùy 
hỷ với các phước và tùy hỷ với những công đức của chư 
Phật. Nguyện mong con đạt thành Trí Vô thượng. Chư Phật 
quá khứ, tương lai và hiện tại đều là Bậc tối thắng trong 
chúng sinh. Hôm nay con xin quy mệnh lễ bái. 
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Bảng thuật ngữ 
(Glossary) 


- Alertness: Tỉnh giác, một loại tâm sở sáng suốt, quán sát 
hoạt động đang diễn tiễn của thân, ngữ và ý, biết được đúng 
hay sai. 

- Aspiring bodhicitta: Phát khởi tâm bồ-đề, phát khởi 
tâm bồ-đề nguyện chứng đạt giác ngộ vì lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. Xem Bodhicita. 

- Attachment: Đam trước, mê đắm, một loại tâm sở 
nhiễm ô, nhận đối tượng nhiễm ô, xem nó là nguyên nhân 
của hạnh phúc, và mong muốn đạt được đối tượng. Xem 
Con đường hạnh phúc (Joyful Path) và Liễu trỉ tâm (Under- 
standing the Mind). 

- Avalokife§vara: Quán Thế Âm Bồ-tát, hiện thân từ bi 
của chư Phật. Vào thời Đức Phật Thích-ca Mâu-mi Ngài thị 
hiện là một đệ tử Bồ-tát. Xem Con đường Tantra (Tantric 
Grounds and Paths). 

- Bardo: Trung hữu. Xem 1/ermediafe. 

- Blessing: An lạc, chuyên hóa tâm từ trạng thái tiêu cực 
sang tích cực, từ bất hạnh sang hạnh phúc, từ yếu đuối sang 
mạnh mẽ, thông qua sự gia bị của các bậc Thánh, các vị đạo 
sư tỉnh thần, chư Phật và Bồ-tát. 
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- Bodhicitta: Tâm Bồ-đề, Tâm giác ngộ. bodhi là giác, 
citta là tâm. Có hai loại tâm bồ-đề: tâm bồ-đề tương đối và 
tâm bồ-đề tuyệt đối. Nói tóm lại, tâm bồ-đề ở đây liên quan 
đến tâm bồ-đề tương đối, tâm căn bản phát khởi do từ bị, 
tìm kiếm giác ngộ để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Tâm 
bồ-đề tương đối có hai loại: phát tâm bồ-đề và nguyện đạt 
tâm bồ-đề. Tâm bôồ-đề tuyệt đối là một loại trí tuệ thúc đầy 
bởi tâm bồ-đề tương đối, trực nhận tính không, bản chất 
tuyệt đối của hiện tượng. 

- Bodhisattva: Bằ-tát, một vị phát tâm bồ-đề nhưng chưa 
thành Phật. Từ phút giây hành giả phát tâm chân thật, trở 
thành vị Bồ-tát, bước vào Đại thừa, con đường tu tập. Một 
vị Bồ-tát sơ cơ là bậc chưa nhận rõ được tính không, đại 
Bồ-tát là bậc nhận rõ được tính không. 

- Brahma: Phạm thiên. 

- Buddha: Phật, bậc hoàn toàn đoạn trừ tất cả phiền não và 
ảnh hưởng của phiền não. Có nhiều vị Phật đã thành trong 
quá khứ và nhiều vị sẽ thành trong vị lai. 

- Buddha nature: Phật tính, bản tâm của chúng sinh và 
bản tính tuyệt đối. Phật tính, Phật chủng...là những thuật 
ngữ cùng nghĩa. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính do vậy 
có khả năng đạt được Phật quả. 

- Buddha Šãkyamuni: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, Đức 
Phật thứ tư trong ngàn vị Phật xuất hiện ở thế ĐIỚI này, 
trong Hiền kiếp. Bốn vị Phật trong Hiền kiếp: Câu-lưu-tôn 
(Krakucchanda), Câu-na-hàm (Kanakamuni), Ca-diếp 
(Kãáyapa), Thích-ca Mâu-ni (Šãkyamuni). Đức Phật thứ 
năm sẽ ra đời là Đức Phật Di Lặc. 

- Buddha°s bodies: Phật thân, một Đức Phật có bốn thân: 
Pháp thân, Tự tính thân, Báo thân và Ứng thân. Thân 
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thứ nhất là tâm toàn giác; thân thứ hai là tính không (bản 
tính tuyệt đối của tâm), thân thứ ba là sắc thân tướng hảo, 
rất vi diệu, thân thứ tư là thân hóa hiện, mỗi Đức Phật hóa 
hiện vô số thân, chúng sinh có thể thấy. Pháp thân và Tự 
tính thân bao hàm trong Tự tính thân, Báo thân và Hóa thân 
bao hàm trong Sắc thân. Xem Con đường hạnh phúc (loy- 
full Path) và Con đường Tanfra (Tantric Grounds and 
Paths). 
- Buddhadharm: Pháp, xem harma 
- Central channel: Kinh mạch/Tuyến trung tâm, là điểm 
trọng yêu tại trung tâm cơ thê nơi các luân xa tọa lạc. Xem 
Con đường Tanfra (Tantric Grounds and Paths) 
- Chakravatin king: Chuyển luân vương, một hữu tình có 
nhiều phước báo nhờ vậy tái sinh làm vua cai trị bốn châu. 
Trong hiện tại không có Chuyên luân vương ở thế giới của 
chúng ta và cũng không có ai có thê cai trị bốn châu. 
- Channel wheel (chakra): Luân xa, thiền định chú tâm 
vào các điểm này có thể có được năng lực khai phá kinh 
mạch trung tâm. 
- Clairyanee: Thần thông, khả năng có được từ thực hành 
thiền định. Có năm loại thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, 
túc mệnh, tha tâm, thần túc. Có một số chúng sinh, như: 
thân trung hữu, một số người, quỷ có được loại nhiễm ô 
thần thông nhờ vào nghiệp, nhưng đây không phải thần 
thông thật sự. 
- Clear light: Tịnh quang, ánh sáng trong suốt, bản tính 
của tâm. Trạng thái tâm vi tế nhất. Hành giả thiền trình độ 
cao tâm này hiền lộ, giống như hư không bao la, sáng rõ. 
Xem: Ảnh sáng an lạc (Clear Light of Bliss), Con đường 
Tamfra (Tantric Grounds and Paths), Kho công đức vĩ đại 
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(Great Treasury of Merit). 

- Collection of merit: Tích tập công đức, một hành động 
công đức do tâm bồ-đề tạo, là nguyên nhân chính đạt được 
sắc thân của một Đức Phật. Ví dụ: cúng dường các bậc 
Thánh với động cơ tâm bồ-đề và thực hành hoàn thiện bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục. Xem PÙđr ¿hân (Buddha”s bodies). 
- Collection of wisdom: Tích tập trí tuệ, hành động của 
tâm đạo đức do tâm bỗồ-đề tác động, nguyên nhân đạt thật 
thân của Phật. Ví dụ lắng nghe, thiền định về tính không với 
tâm bồ-đề. Xem Phật ¿hân (Buddha”s bodies). 

- Conceptual mỉnd: Tâm phân biệt, Một loại tâm sở, năm 
bắt đối tượng thông qua hình ảnh phố thông. Xem Liểu ri 
tâm (Understanding the Mmd). 

- Confession: Sám hối, làm thanh tịnh nghiệp xấu bằng 
bốn năng lực đối lập: năng lực tự tin, năng lực ăn năn, năng 
lực hóa giải, năng lực cam kết. Xem Bổ-/át nguyện (Bồ-tát 
nguyện). 

- Conscientiousness: Tận tâm, một loại tâm sở, tự nỗ lực, 
nuôi dưỡng công đức và phòng hộ tâm khỏi phiền não và 
hành động vô đạo đức. Xem Bản chất tuyệt đối (Ultimate 
nature). 

- Conventional nature: Bản chất tương đối, xem Bản 
chất tuyệt đối (Ultimate nature). 

- Degenerate times: Thời mạt, thời kỳ hoạt động tỉnh thần 
suy thoái. 

- Delusion: Phiền não, một loại tâm sở sinh khởi từ sự chú 
ý và hoạt động sai lầm khiến tâm bất an và không được chế 
ngự. Có ba loại phiền não: vô minh, tham đắm và sân hận. 
Từ ba loại này các loại phiền não khác sinh, như: ganh tỊ, 
kiêu mạn và nghỉ ngờ. Xem /nafe delutions (Phiền não 
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bẩm sinh) và zưellectually-ƒformed delutions (Phiền não tri 
kiến). Xem Con đường an lạc (Joyful Path), Liễu trì tâm 
(Understanding the Mind). 

- Demon = Mara: Ma vương, quỷ, những gì gây trở ngại 
sự giải thoát hay giác ngộ. Có bốn loại ma: phiền não ma, 
ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Trong những loại này chỉ có 
loại cuối là loại chúng sinh thật sự. Thiên ma chính yếu là 
Tự tại Thiên tử, đẳng tối cao ở cõi trời thuộc dục giới, trú ở 
cõi trời Tha Hóa Tự tại. Đức Phật gọi là người cai trỊ vì vị 
thần này cai quản cả bốn loại thần. Xem Trái ứim Trí tuệ 
(Heart of Wisdom) và Biển Cam lộ (Ocean of Nectar) 

- Desire realm: Dục giới, Cõi dục, trú xứ của con người, 
thú vật, quý đói, chúng sinh cõi địa ngục và chư thiên, 
thưởng thức thú vui ngũ dục. 

- Dharma: Pháp, lời dạy của Đức Phật, nội chứng thông 
qua thực hành chúng. 

- Dharma Protectors: Hộ pháp, chư Phật hay Bồ-tát thị 
hiện, nhiệm vụ chính là loại trừ các chướng ngại và tạo 
thiện duyên cho người thực hành pháp thanh tịnh. Cũng gọi 
là Dharmapala. 

- Dharmapala xem Dharma Proftecfors. 

- Dualistie appearanee: Hiện nhị nguyên, sự xuất hiện 
trong tâm của một pháp cùng với sự tồn tại cố hữu của nó. 
Trái tim Trí tuệ (Heart of Wisdom) và Biển Cam lộ (Ocean 
o£Nectar) và xem Con đường Tamfra (Tantric Grounds and 
Paths). 

- Emptiness: Tính không, không thật hữu, tính chất tuyệt 
đối của mọi hiện tượng. Trái tim Trí tuệ (Heart of Wisdom), 
Con đường an lạc (loyful Path) và Biển Cam lộ (Ocean of 
Nectar). 
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- Engaging Bodhicitta: Nhập Bồ-đề tâm, tâm Bồ-đề được 
Bồ-tát phát nguyện giữ gìn. Xem 8odhichita. 

- Enlightenment: Giác ngộ, thông thường là toàn giác của 
Đức Phật. Có ba mức độ giác ngộ: giác ngộ của bậc Thinh 
văn, giác ngộ của bậc Độc giác và giác ngộ của Đức Phật. 
Giác ngộ là sự giải thoát là sự chấm dứt thật sự. Xem Ánh 
sáng an lạc (Clear Light of Bliss), Con đường an lạc (Joy- 
ful Path), Biển Cam lộ (Ocean of Nectar), Con đường 
1anfra (Tantric Grounds and Paths). 

- Exalted awarenee: Trí giác, giác ngộ tâm linh, liễu tri 
tính chất thật sự của pháp. Xem Pzi. 

- Exalted wisdom Xem #xaleđd awarence 

- Form realm: Sắc giới, cõi của chư thiên sở hữu hình sắc. 
- Formless realm: Vô sắc giới, cõi của chư thiên thuộc vô 
sắc giới. 

- Four noble truths: Tứ đế, khổ đề, tập đé, diệt đế, đạo đề. 
Chúng được gọi là “thánh” đề là vì chúng là đối tượng tối 
cao của thiền định. Thông qua thiền định về bốn loại này 
chúng ta có thê nhận thức được sự thật và như vậy trở thành 
một bậc thánh, siêu việt. Đôi khi còn gọi “Bốn sự thật siêu 
việt”. Xem Trái fim Trí tuệ (Heart of 'WIsdom), Con đường 
an lạc (Joyful Path). 

- Generic image: Ảnh riêng, đối tượng xuất hiện của một 
tâm phân biệt. Xem Hear† oƒ`Wisdom và Understanding the 
Mind. 

- Geshe: Tiến sĩ Phật học, danh hiệu của các tu viện 
Kadampa dùng để chi một vị hoàn thiện khóa học dài hạn 
về Phật học. 

- Geshe Langri Tangpa (1054-1123): Đại sư vĩ đại 
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thuộc phái Kadampa, nổi tiếng về sự thành tựu chuyên hóa 
ngã vì tha nhân. Ngài trước tác tác phẩm Tám kệ fu tập tâm 
(Eight Verses of Training the Mind). 

- Great liberation: Đại giải thoát, Phật quả. 

- Ground/Spiritual sround: Địa, sự chứng đạt làm nên 
tảng cho nhiều phẩm chất tốt. Mười địa là những sự chứng 
đạt của đại Bồ-tát. Mười địa là: Hoan hỷ, Ly cấu, Phát 
quang, Diệm huệ, Nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bắt 
động, Thiện huệ, Pháp vân. Xem Pz/h, Con đường Tanfra 
(Tantric Grounds and Paths), 8iển Cam lộ (Ocean of 
Nectar). 

- Imprint: Dấu ấn, có hai loại ấn: dấu ấn hành động và dấu 
ấn của phiền não. Mỗi hành động để lại một dấu ấn trong 
tâm. Những dấu ấ ân này là nghiệp lực, tạo ra ảnh hưởng nhất 
định ở vị lai. Dấu ấn của phiền não, còn lưu lại ngay cả sau 
khi chính phiền não bị đoạn trừ. Dấu ấn phiền não là 
chướng ngại cho sự toàn giác. Chúng chỉ được Đức Phật 
đoạn trừ. 

- Indra: Đề thích. Xem ?rái ứim Trí tuệ (Heart of Wisdom) 
- Innate delusions: Phiền não bẩm sinh, loại phiền não 
không phải là sản phẩm của trí suy đoán, chúng khởi một 
cách tự nhiên. Xem Con đường an lạc (loyful Path), Liễu 
frị tâm (Ủnderstanding the Mind). 

- Inner winds: Nội phong, loại gió đặc biệt liên quan đến 
tâm thổi thông qua các kinh mạch của thân. Tâm của chúng 
ta không thê hoạt động nếu không có loại gió này. Xem Ánh 
sáng an lạc (Clear Light of Bliss), Con đường Tanfra (Tan- 
tric Grounds and Paths), Kho công đức vĩ đại (Great Trea- 
sury of MerI†). 
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- Infelleetually - formed delusions: Phiền não tri kiến, 
phiền não sinh khởi do tin vào giáo điều và lý luận sai trái. 
Xem Con đường an lạc (Joyful Path), Liễu trí tâm (Under- 
standing the Mind). 

- Intenfion: tư, ý, tâm sở có chức năng hướng tâm đến đối 
tượng. Chức năng của nó hướng tâm đến đối tượng đạo 
đức, phi đạo đức hay trung tính. Tất cả nghiệp thân, ngữ đều 
do tư điều khiển. Xem Con đường an lạc (loyful Path), 
Liễu trỉ tâm (Understanding the Mind). 

- Intermediate state (bardo): Trung ấm, Trung hữu. 
Trạng thái giữa chết và tái sinh. Nó bắt đầu ngay phút giây 
thức lìa sắc thân và chấm dứt khi thức vào thân đời sau. 
Xem Coøn đường an lạc (loyful Path), Ảnh sáng an lạc 
(Clear Light of Bliss). 

- Je Tsongkhapa: Đạo sư Tông Khách Ba (1357-1419), 
hiện thân của Đức Đại Trí Văn Thù, xuất hiện vào thế kỷ 
XIV ở Tây Tạng, là một tu sĩ được Phật thọ ký. Ngài làm 
trong sạch giáo lý Đức Phật và hướng dẫn cách thực hành 
pháp thanh tịnh trong thời kỳ ô trược. Truyền thống của 
ngài sau trở thành “Truyền thống Ganden”. Xem Quý báu 
trải tim (Heart ]ewel), Kho công đức vĩ đại (Great Treasury 
o£ MerIt). 

- Kadampa: Người nhiệt tâm thực hành đạo pháp (Lam- 
rim), người áp dụng toàn bộ Phật pháp vào thực hành. Xem 
Kadampa Buddhism. 

- Kadampa Buddhism: Dòng truyền chính của Phật 
giáo Tây Tạng. Kadampa là từ Tây Tạng, “Ka” nghĩa là tất 
cả lời Phật dạy, “dam” những sắp xếp đạo pháp được trình 
bày bởi ngài Atisha, và “pa” là một người thực hành lời dạy 
này. Xem Kadampa và Kadampa Tradition. 
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- Kadampa Tradition: Truyền thống Kadampa được ngài 
Atisha thành lập. Đến đời ngài Tông Khách Ba truyền 
thống này được gọi là “Truyền thống Kadampa cựu” và sau 
thời ngài Tông Khách Ba truyền thống được gọi là “Truyền 
thồng Kadampa tân”. Xem Kadampa và Kadampa Bud- 
dhism. 

- Lamrim: Giai đoạn của đạo, thứ đệ, thứ lớp. Sự sắp xếp 
đặc biệt tất cả lời dạy của Đức Phật đề dễ hiểu và thực hành. 
Nó đưa ra các giai đoạn của con đường giác ngộ. 

- Living being xem Senient being. 

- Mantra: Bảo hộ tâm. Mantra bảo hộ tâm khỏi những 
khái niệm hiện tướng bình thường. Xem Trái fim Trí tuệ 
(Heart of Wisdom), Hướng dẫn tu Kim Cương du-già nữ 
(Guidde to Dakimi Land), Con đường Tanữra (Tantric 
Grounds and Paths). 

- Mara xem Demon 

- Meditative equipoise: Định, Đẳng chí, chú tâm vào một 
điểm, đối tượng đạo đức như tính không. Xem: Ảnh sáng an 
lạc (Clear Light of Bliss), Liểu ứri tâm (Understanding the 
Mind), Con đường an lạc (lJoyful Path). 

- Mental awareness: Tỉnh giác/Nhận thức tỉnh thần, một 
sự tỉnh giác phát triển nhờ vào điều kiện nhận biết của tâm, 
một năng lực tinh thần. Xem //ểu fr¡ tâm (Understanding 
the Mind). 

- Mental suppleness: Tâm uyễn chuyền, tâm linh hoạt, 
nhờ thiền định tâm đạt được trạng thái uyên chuyền. Xem: 
Ảnh sảng an lạc (Clear Light of Bliss), Liễu trí tâm (Under- 
standing the Mind), Con đường an lạc (Joyful Path). 

- Mindfulness: Chính niệm, một loại tâm sở, hoạt động 
không quên đối tượng do tâm nhận rõ. Xem: Ảnh sáng 
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an lạc (Clear Light of Bliss), Ý nghĩa chiêm ngưỡng (Mean- 
ingful to behold), Liêu ri âm (Understanding the Mind). 

- Miracle powers xem C/zivoyance: Thần thông. 

- Nine mental abidings: Cửu trụ tâm, Chín cấp trụ tâm, 
chín mức độ thiền định đưa đến an trụ tịch tĩnh. Chúng là: 
an trụ tâm, nhiếp trụ tâm, giải trụ tâm, chuyên trụ tâm, phục 
trụ tâm, tức trụ tâm, diệt trụ tâm, tính trụ tâm, trí trụ tâm. 
Xem Ảnh sáng an lạc (Clear Light of Bliss), Con đường an 
lạc (loyful Path), Ý nghĩa chiêm ngưỡng (Meaningfl to 
behold) và /1/ểu ứri tâm (Understanding the Mind). 

- Non-conceptual mỉnd: Vô phân biệt tâm, tâm không 
phân biệt, sự nhận thức đối tượng không bị pha tạp ảnh 
tượng phân biệt. Xem /iểu ứri âm (Understanding the 
Mind). 

- Object of negation: Đối tượng phủ định, một đối tượng 
phủ định bởi tâm nhận thức hiện tượng phủ định. 

- Path/Spiritual path: Con đường tâm lỉnh, sự tỉnh giác 
cùng với sự từ bỏ chân thật. Con đường, đạo, thừa, tỉnh giác 
là những thuật ngữ đồng nghĩa. Xem Con đường an lạc 
(Joyful Path), Trái tim Trí tuệ (Heart of Wisdom), Biển Cam 
lô (Ocean of Nectar), Con đường Tanfra (Tantric Grounds 
and Paths). 

- Puja: Lễ cúng dường, một nghi thức dâng cúng, với tâm 
thành kính cúng dâng lên bậc đạo sư tâm linh. 

- Pure Land: Tịnh độ, cõi thanh tịnh, nơi thanh tịnh ở đó 
không có khổ đau. Có rất nhiều cõi tịnh. Ví dụ: Tushita là 
Tịnh độ của Phật Di Lặc, Sukhavati là Tịnh độ của Phật A 
DI Đà, Dakimi hay KeaJra là Tịnh độ của Phật VaJrayoginm 
(Km Cương Du Già Thánh nữ). Xem Quý giá Trái tim 
(Heart of Jewel), Hướng dẫn tu Kim Cương du-già nữ 
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(Guide to Dakimi Land). 

- Sangha: Tăng đoàn, theo truyền thống Luật tạng, bất cứ 
đoàn thê nào từ bốn Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo Ni trở lên thì gọi 
là Tăng đoàn. Nói tóm lại người thọ Đại giới hay cư sĩ thọ 
giới Bồ-tát hay Tantra có thê gọi là Sangha. 

- Secret Mantra: Mật thừa, Bí mật Man-tra/Tan-tra, giáo 
lý Tan-tra khác với Kinh, dạy những phương pháp tu tập 
tâm trong hiện tại, đem lại kết quả trong tương lai, Phật quả. 
Tan-tra là con đường tối thượng giúp đạt giác ngộ hoàn 
toàn. Từ Mantra có nghĩa là sự hướng dẫn đặc biệt của Phật 
đề phòng hộ tâm khỏi những khái niệm và sự thê hiện bình 
thường. Hành giả Mantra vượt khỏi những thê hiện và khái 
niệm bình thường thông qua quán chiếu sắc thân, môi 
trường, cảm thọ và công đức của Phật. Từ “bí mật” có nghĩa 
là pháp tu này được thực hành riêng biệt, và pháp tu có thê 
do người được nhận sự gia trì Tan-tra. Xem Kho công đức 
vĩ đại (Great Treasury of Merit), Hướng dẫn tu Kim Cương 
du-già nữ (Guide to Dakini Land), Ánh sáng an lạc (Clear 
Light of Bliss), Con đường Tanfra (Tantric Grounds and 
Paths). 

- Self-cherishing: Ích kỷ, thái độ tinh thần luôn xem chính 
mình là quan trọng và cao quý. Đây là thái độ mà Bồ-tát từ 
bỏ. Xem Tình thương phổ quát (Universal Compassion), 
Con đường an lạc (loyful Path), Ý nghĩa chiêm ngưỡng 
(Meaningful to behold). 

- Self-grasping: Chấp ngã, tâm phân biệt chấp trước có sự 
hiện hữu vĩnh hằng. Tâm chấp ngã làm cho mọi phiền não 
khởi, như: sân, tham. Nó là nguồn gốc của mọi khổ đau và 
không thỏa mãn. Xem Con đường an lạc (lJoyful Path), Trái 
tim Trí tuệ (Heart of Wisdom) và Biển Cam lộ (Ocean 
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Of Nectar). 

- Sense awareness: Tỉnh giác cảm xúc, sự tỉnh giác phát 
triển tùy thuộc vào điều kiện đặc biệt, một năng lực kiểm 
soát đối tượng. Xem /Liểu ri âm (Understanding the 
Mind). 

- Sentient being: Chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào có 
tâm bị ô nhiễm bởi phiền não hay những ảnh hưởng của 
chúng. Cả hai thuật ngữ “sentient being” và “living being” 
được dùng để phân biệt chúng sinh tâm bị nhiễm ô với Phật, 
tâm hoàn toàn thoát khỏi nhiễm ô. 

- Shanftideva (687-763): Luận sư Tịch Thiên. Một học giả 
thiền sư vĩ đại của Phật giáo Ấn Độ. Ngài soạn Nhập Bồ-tát 
hạnh. Xem Ý nghĩa chiêm ngưỡng (Meaningful to behold). 
- Spiritual Guide: Đạo sư tâm linh, người thầy hướng dẫn 
chúng ta con đường tâm linh. Xem Con đường an lạc (]oy- 
ful Path), Kho công đức vĩ đại (Great Treasury of MerIt), 
Quý báu trái từm (Heart Jewel). 

- Stage of the path, xem Lamrim. 

- Superior being=Arya: Bậc thánh, bậc nhận chân tính 
không. Có bậc Thánh của Nguyên thủy và của Đại thừa. 

- Superior seeing: Siêu việt trí, loại trí tuệ đặc biệt thấy rõ 
đối tượng, nó được duy trì bởi tĩnh trụ và sự uyên chuyển 
đặc biệt do quán sát tạo ra. 

- Suppleness, xem Menfal suppleness. 

- Supreme Emanation Body: Hiện thân tối thượng, Đại 
hóa thân Phật, thân có đủ ba mươi hai tướng hảo và tám 
mươi vẻ đẹp, chúng sinh nghiệp thanh tịnh có thê thấy 
được. Xem Buddha % bodies. 
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- Sutra: Kinh, lời dạy của Đức Phật hướng dẫn mọi người 
thực hành. Lời dạy bao gồm Tam chuyền pháp luân. 

- Tantra, xem Äanra 

- Three Jewels: Tam bảo, ba ngôi quý báu chúng sinh 
nương tựa, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Gọi là bảo vì 
quý giá. Xem Con đường an lạc (Joyful Path). 

- Tranquil abiding: Tịnh trú, loại thiền định sở hữu sự an 
lạc thân và tâm đạt được nhờ hoàn thiện Chín cấp trụ tâm. 
Xem Ảnh sáng an lạc (Clear Light of Bliss), Con đường an 
lạc (Joyful Path), Ý nghĩa chiêm ngưỡng (MeaningfÑl to 
behold). 

- Transferenee of consciousness: Chuyển thức, pháp tu 
chuyển thức đạt đến Tịnh độ khi chết. Xem Ko công đức 
vĩ đại (Great Treasury of Merit). 

- Ultimate nature: Tính chất tuyệt đối, tất cả hiện tượng 
có hai tính chất, tính chất tương đối và tính chất tuyệt đối. 
Vị dụ, trong trường hợp một cái bàn, cái bàn có hình dáng, 
màu sắc...tất cả tính chất tương đối của cái bàn. Tính chất 
tuyệt đối của cái bàn là không tồn tại vĩnh hằng. Tính chất 
tương đối của một hiện tượng là tục đề và tính chất tuyệt đối 
của nó là chân đề. Xem tác phẩm ?rái tim Trí tuệ (Heart of 
Wisdom) và Điển Cam lộ (Ocean of Nectar). 

- Vajra-like concentration: Kim cương định, giai đoạn 
cuối cùng của thiền định Đại thừa. Nó hóa giải những 
chướng ngại rất vi tế đối với sự toàn giác. Giây phút tiếp 
theo hành giả đạt được con đường Đại thừa Vô học, Phật 
quả 

- Vehicle/Spiritual vehicle: một sự tỉnh giác đưa đến mục 
đích tối hậu tâm linh của một hành giả. Xem Con đường 
(Path). 
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